
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2017
Kèm theo Báo cáo số: 93 ngày 29 tháng 12 năm 2017

Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên cán bộ tổng hợp: PGS.TS Nguyễn Công Khanh ; Điện thoại:0904218270;

Email:Congkhanh6@gmail.com

TT Mã
sinh viên

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính Mã ngành đào tạo(*) Quyết định tốt
nghiệp Thông tin liên hệ của SVTN

Phương
thức
khảo
sát

SVTN phản
hồi Tình trạng việc làm Khu vực làm việc

Nam Nữ Mã ngành Tên ngành
Số quyết

định
Ngày ký

quyết định Điện thoại Email Có Không
Có
việc
làm

Đang
học

nâng
cao

Chưa
có

việc
làm

Nhà
nước

Tư
nhân

Liên
doanh
nước
ngoài

Tự tạo
việc
làm

-1 (2) -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22

1 625101005 Vũ Nguyễn Hoàng Anh 13/02/1994 Nam Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01653291675 vnha13021994@gmail.com Điện

thoại x x x

2 625101015 Phạm Ngọc Diệp 23/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01698305872 ngocdiep23394@gmail.com Điện

thoại x x x x

3 625101019 Đỗ Thái Dương 12/07/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01693120794 dtduong.k62.dhsphn@gmail.c

om Email x x x

4 625101021 Trần Đại Dương 20/04/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01679339289 daiduong.hnue@gmail.com Điện

thoại x x x

5 625101043 Hoàng Công Hậu 19/09/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01254318894 kanegusa199@gmail.com Điện

thoại x x x

6 625101056 Hoàng Thị Thu Huyền 18/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659666307 hoanghuyen1831994@gmail.

com Email x x x

7 625101059 Vũ Mạnh Hùng 16/02/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0904263012 vuhung741@gmail.com Điện

thoại x x x x

8 625101063 Nguyễn Thị Mai Hương 21/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0969718594 huongntm94@gmail.com Email x x x

9 625101071 Đoàn Ngọc Lê 13/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676246115 ngocledoan134@gmail.com Email x x x

10 625101082 Đỗ Quang Long 24/05/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0984109082 doquanglong2405@gmail.co

m
Điện
thoại x x x x

11 625101089 Trần Thị Tuyết Mai 02/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01685790775 tranthituyetmai.hnue@gmail.c

om
Điện
thoại x x x

12 625101095 Nguyễn Đức Nam 03/05/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 đi du học

13 625101105 Đàm Thị Hồng Nhung 02/10/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 016659669296 hongnhung21093@gmail.co

m Email x x x

14 625101107 Khương Thị Hồng
Nhung 24/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01636313921 khuongthihongnhung246@g
mail.com Email x x x

15 625101119 Nguyễn Thị Sinh 15/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01663535884 sinhnguyen1512@gmail.com Điện

thoại x x x

16 625101125 Nguyễn Thị Phương
Thảo 27/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01644933666 thaospk62toan@gmail.com Điện
thoại x x x

17 625101135 Nguyễn Thị Thu 24/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm 2586 20/05/2016 0975764471 thuclcsphn@gmail.com Email x x x



Toán

18 625101138 Đỗ Thị Thanh Thùy 02/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0972726158 dothuy21194@gmail.com Email x x x

19 625101153 Nguyễn Minh Tuấn 12/10/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016

20 625101154 Phạm Thanh Tuấn 08/01/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0971759397 phamthanhtuansp2.hnue@g

mail.com
Điện
thoại x x x x

21 625101001 Nguyễn Phương Anh 30/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0972103846 anhpnguyen94@gmail.com Email x x x

22 625101002 Nguyễn Thị Vân Anh 22/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01685114525 nguyenvananh.dhsp@gmail.c

om Email x x x x

23 625101003 Trần Thị Kim Anh 13/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01667608108 kimanhdhsp1304@gmail.com Email x x x

24 625101004 Trần Thị Ngọc Anh 02/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01648636195 ngocanhsphn94vn@gmail.co

m Email x x x

25 625101006 Vi Văn Bẩy 05/09/1993 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659155521 vibayhnue@gmail.com Email x x x

26 625101007 Trịnh Duy Bình 08/04/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01697432194 binhtrinhduy@gmail.com Email x X x X

27 625101008 Lê Thị Bích 10/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01645696848 lebich.math.hnue@gmail.com

28 625101009 Trần Thị Ngọc Bích 02/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01665312326 Ngocbichtt94@gmail.com Email x x x

29 625101010 Nguyễn Thị Dân Ca 27/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676637126 nguyenthidanca@gmail.com Email x x x

30 625101011 Đặng Mai Chi 22/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659633881 maichi.hnue62@gmail.com Email x x x

31 625101012 Đinh Văn Chính 08/08/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01658545662 chinhvdsp@gmail.com

32 625101013 Phí Tiến Cường 14/08/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01678052169 cuong.tienphi@gmail.com Email x x x x

33 625101014 Lê Thị Diên 04/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676246137 dienle0409@gmail.com

34 625101016 Đào Thị Thanh Dung 10/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01648321542 thanhdunghnue1994@gmail.

com Email X X X X

35 625101017 Nguyễn Thanh Dung 02/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975775194 thanhdung.math@gmail.com Điện

thoại x x x

36 625101022 Đậu Thị Anh Đào 29/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659125675 dao.dauanh@gmail.com Email x x x

37 625101023 Cao Hải Đăng 08/09/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01279385354 caodang.nsl@gmail.com Email x x x x

38 625101024 Phùng Thị Điềm 16/05/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0962919250 phungdiem93@gmail.com Email x x x

39 625101025 Nguyễn Phương Đông 16/04/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01655992498 nguyenphuongdong@hpu2.e

du.vn Email x x x x

40 625101026 Trịnh Minh Đức 16/08/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01653248949 minhduc1681994@gmail.com Email x x x

41 625101027 Nguyễn Minh Giang 08/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01279881994 giangnguyenminh88@gmail.c

om
Điện
thoại x x x x

42 625101028 Trần Hương Giang 11/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0972277843 giangth.hnue@gmail.com Email x x x

43 625101029 Lưu Thanh Hà 20/02/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0904752463 Luuha.hnue@gmail.com Email x x x

44 625101031 Nguyễn Thị Thu Hà 10/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01694860118 Hajubilant.spt.hnue@gmail.c

om Email x x x



45 625101030 Nguyễn Thị Thu Hà 01/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0988092294 thuha.sptoan@gmail.com Điện

thoại x x x

46 625101032 Nguyễn Thu Hà 22/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0985080399 nguyenthuha94hnue@gmail.

com
Điện
thoại x x x

47 625101033 Phạm Thu Hà 26/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01683929382 phamhakt62@gmail.com Email x x x

48 625101034 Quách Thị Thu Hà 29/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01666331108 quachhaspt@gmail.com Email x x x x

49 625101035 Bùi Hữu Hảo 04/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0976231617 buihuuhao1994@gmail.com Điện

thoại x x

50 625101036 Ngô Thị Hồng Hạnh 22/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659626958 ngohanh.hnue@gmail.com Email x x x

51 625101037 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01222270647 hanh150294@gmail.com Email x x x x

52 625101038 Mai Thị Hằng 10/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016

53 625101039 Ngô Thị Thu Hằng 22/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01684092466 ntthang.hnue@gmail.com Điện

thoại x x x

54 625101040 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01242028246 behangs2@gmail.com Email x x x x

55 625101041 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975325429 thuhang.k62hnue@gmail.co

m
Điện
thoại x x x

56 625101042 Vũ Thị Thu Hằng 26/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0972521127 vuhang.hnue@gmail.com Email x x x x

57 625101044 Vũ Thị Mai Hiên 03/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0966689456 maihienvt94@gmail.com Email x x x

58 625101045 Nguyễn Thị Hiền 03/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01653360878 bubibu3494@gmail.com Điện

thoại x x x

59 625101046 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 28/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 096 96 69 356 quynhhoaspt@gmail.com Email x x x

60 625101047 Hoàng Thị Hoa 20/03/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01687106826 hoanghoahnue93@gmail.co

m Email x x x x

61 625101048 Đỗ Thị Hoà 01/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0966193201 hoatoantin@gmail.com Email x x x

62 625101049 Đặng Thị Thúy Hồng 11/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01644727035 danghong.tthn@gmail.com Email x x x

63 625101051 Nguyễn Nhật Hồng 28/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01663058204 nhathong9x@gmail.com Email x x x x x

64 625101052 Bùi Thị Huế 25/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01697223070 huehnue2512@gmail.com Email x x x

65 625101053 Lê Thị Minh Huế 17/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01648926899 minhhue9876@gmail.com

66 625101054 Nguyễn Thị Huệ 06/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0986999280 nguyenhue94.hnue@gmail.c

om
Điện
thoại x x x x

67 625101055 Dương Khánh Huyền 30/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01636156694 huyenduonghnue@gmail.co

m Email x x x x

68 625101057 Linh Thị Thu Huyền 20/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01635188116 linhthuhuyen.hnue@gmail.co

m Email x x x

69 625101058 Trần Thanh Huyền 22/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0915246894 huyen22794@gmail.com Điện

thoại x x x

70 625101060 Nguyễn Đình Hưng 11/10/1994 Nam Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01674089616 nguyendinhhungsptk62@gm

ail.com

71 625101061 Bùi Thiên Hương 07/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0988704222 1207tunghuong@gmail.com Điện

thoại x x

72 625101062 Nguyễn Thị Hương 13/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676245502 nguyenhuong.hnue@gmail.c

om Email x x x x



73 625101064 Nguyễn Thị Thu Hương 28/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01252040420 nulalasp@gmail.com

74 625101065 Trần Thị Mai Hương 21/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01684093340 tranmaihuongsptoan@gmail.

com Email x x x

75 625101066 Nguyễn Huệ Hường 11/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676026609 huehuongspk62@gmail.com Email x x x

76 625101067 Vi Thị Minh Hướng 08/03/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0962919504 huongminh.tt@gmail.com Email x x x

77 625101068 Nguyễn Thị Mai Lan 26/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0962286364 nguyenmailan2601@gmail.co

m Email x x x

78 625101069 Phạm Thị Phương Lan 12/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01673475266 phamthiphuonglan.sp@gmail.

com Email x x x

79 625101070 Trần Thị Lan 18/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0989265035 lantran18494@gmail.com Email x x x

80 625101072 Hoàng Thị Hồng Liên 26/05/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0967954516 hoangthlienhnue@gmail.com Điện

thoại x x

81 625101073 Nguyễn Phương Liên 13/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659116106 amilihathaway@gmail.com Email x x x

82 625101074 Trần Thị Bích Liên 28/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01658954599 tranbichliendhsphn@gmail.co

m Email x x

83 625101075 Vũ Thị Liên 10/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659728879 malien.hnue.edu@gmail.com

84 625101076 Đinh Thuỳ Linh 22/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01679789563 dinhthuylinh2212@gmail.com Email x x x x

85 625101077 Nguyễn Diệu Linh 17/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0983219494 dieulinh.nguyen94@gmail.co

m

86 625101078 Nguyễn Diệu Linh 02/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01666729314 linh211994@gmail.com Email x x x x

87 625101079 Nguyễn Thuỳ Linh 16/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01628356290 linhmeo1606@gmail.com Email x x x

88 625101080 Nguyễn Thuỳ Linh 08/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0969885189 nguyenthuylinh.08.11.1994@

gmail.com Email x x x

89 625101081 Nguyễn Thị Loan 29/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01642523094 loanypbnspt@gmail.com Email x x x

90 625101083 Phạm Tuấn Luật 22/02/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0986669761 psyduck.nhoklecong@gmail.c

om
Điện
thoại x x

91 625101084 Nguyễn Thị Thanh
Lương 22/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01666360022 luongolay@gmail.com Email x x x x

92 625101085 Tăng Thị Lương 26/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0962325593 yenchi73@gmail.com Email x x x

93 615101072 Trần Thị Nhung 17/12/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0986596242 nhungtran2801@gmail.com Email x x x

94 625101086 Phan Hải Lý 17/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01654354915 phanhaily.hnue@gmail.com Email x x x

95 625101087 Đỗ Thị Quỳnh Mai 14/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975701591 dothiquynhmaitt62@gmail.co

m Email x x x x

96 625101088 Nguyễn Thị Mai 26/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659839208 nangbanmai2608@gmail.co

m Email x x x

97 625101092 Vương Quang Minh 04/11/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01649698995 quangminh4117@gmail.com email x x

98 625101093 Nguyễn Thị Mơ 13/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0984919449 nguyenthimo.hnue@gmail.co

m Email x x x

99 625101094 Đinh Trà My 09/05/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01684863273 tramydinh94@gmail.com Email x x x

100 625101096 Phan Thị Thu Nga 15/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01644686558 phanthunga1504@gmail.com Email x x x x



101 625101097 Nguyễn Thị Thanh Ngân 08/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01633797469 ng.ngan.hnue@gmail.com Email x x x x

102 625101098 Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0967860456 ngoca601@gmail.com Điện

thoại X x x

103 625101099 Nguyễn Tiến Ngọc 20/03/1993 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975754193 ntn200393@gmail.com Email x x

104 625101100 Nguyễn Hồng Nguyệt 26/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01699067549 nguyethnue1@gmail.com Email x x x x

105 625101101 Phạm Minh Nguyệt 26/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0984562755 moonpham2611@gmail.com Email x x x

106 625101102 Vũ Thị Nguyệt 19/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01635679418 vunguyet.hnue@gmail.com Email x x

107 625101103 Nguyễn Thị Nhâm 19/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01636562535 nguyennham.bts.hnue@gmai

l.com Email x x x

108 625101104 Bùi Minh Nhật 13/05/1993 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01674281611 buinhctls932gmail.com Email x x x

109 625101106 Đinh Thanh Nhung 15/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659019624 thanhnhunghnue@gmail.com Email x x x

110 625101108 Phạm Thị Hồng Nhung 04/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659679624 phamthihongnhung.toan.hnue

@gmail.com Email x x x x

111 625101109 Tô Thị Kiều Oanh 17/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01674985066 tothikieuoanh17111994@gm

ail.com email x x x

112 625101110 Bùi Thị Xuân Phú 19/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0993458899 xuanphubui.hnue@gmail.com Điện

thoại x x

113 625101111 Lê Khả Phú 15/10/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01656747056 lephusp@gmail.com Email x x x

114 625101112 Hoàng Khánh Phương 03/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01629900805 hoangkhanhphuong.hnue@g

mail.com Email x x x x

115 625101114 Phạm Thị Thu Phương 29/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975291731 thuphuong94hnue@gmail.co

m Email x x x x

116 625101116 Nguyễn Lệ Quyên 02/11/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676411650 nguyenquyen62hnue@gmail.

com Email x x

117 625101117 Ngô Vương Quyền 08/08/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0978939335 vuongquyen.dhsp@gmail.co

m

118 625101118 Nguyễn Thị Ngọc
Quỳnh 07/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01654455200 quynhnd94@gmail.com Email x x x

119 625101121 Nguyễn Thị Tấm 16/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676246186 tamtua94@gmail.com Email x x x

120 625101122 Đinh Thị Thanh 29/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01677435410 dinhthanh.hnue@gmail.com Email x x x

121 625101123 Nguyễn Duy Thành 01/12/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01695655601 ndthanh1994@gmail.com Email x x x x

122 625101124 Hoàng Thị Phương
Thảo 22/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01679682007 hoangphuongthaohnue@gma
il.com Email x x x x

123 625101126 Nguyễn Thị Phương
Thảo 30/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm

Toán 2586 20/05/2016 01688301325 thao94tba@gmail.com Email x x x x

124 625101127 Nguyễn Thu Thảo 30/07/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01633003561 thao.nguyenthu.hnue@gmail.

com Email x x x

125 625101128 Trần Thị Phương Thảo 26/02/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01658260294 tranthao260294@gmail.com email x x x

126 625101129 Nguyễn Thị Thắm 03/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01652861111 nguyentham12294@gmail.co

m email x x x

127 627101001 Hoàng Thị Hoài Anh 05/05/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0982599936 xoaixanhcp5593@gmail.com Điện

thoại x x x

128 627101003 Phạm Kiều Chinh 05/05/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01655398462 kieuchinhsp@gmail.com Email x x x



129 627101004 Bùi Thị Thúy Hằng 18/01/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01648608848 thuyhangdhsphn@gmail.com Điện

thoại x x x

130 627101005 Nguyễn Thành Hiếu 08/10/1993 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01674353869 nguyenthanhhieu93ls@gmail.

com
Điện
thoại x x x

131 625101130 Nguyễn Trần Thắng 16/08/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01646387394 nguyentranthang94@gmail.c

om
Điện
thoại x x

132 625101131 Trần Minh Thắng 23/01/1995 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0936160180 tranthang230195@gmail.com

133 625101132 Bùi Thị Kim Thoa 23/06/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0963100135 kimthoabui.k62@gmail.com Email x x x x

134 625101133 Đào Thị Xuân Thu 24/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01659638885 thudao94lov@gmail.com Email x x x x

135 625101134 Nguyễn Thị Thu 16/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01675617283 thusp1607@gmail.com Email x x x

136 625101136 Đào Thị Thuý 15/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01687078416 daothuy.spt.hnue@gmail.com Email x x x

137 625101137 Trần Thị Thuý 10/03/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01692650706 phuthuynho_khongphep19@

gmail.com Email x x x

138 627101008 Bùi Việt Phương Thúy 10/09/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01667241907 thuybvt.pomath@gmail.com Email x x x

139 625101139 Đỗ Anh Thư 19/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01668913155 thuthuanh.do@gmail.com Điện

thoại

140 625101140 Lê Thị Thanh Thư 04/08/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0983520538 thanhthu040894.hnue@gmail

.com
Điện
thoại x x x

141 625101141 Chắng Thị Thu Trang 18/09/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01685569928 changthithutranhls93@gmail.

com Email x x x

142 625101142 Lê Đỗ Huyền Trang 26/04/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0976213718 huyentrangledo2626@gmail.

com Email x x x x

143 625101143 Nguyễn Huyền Trang 30/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0978953092 trangnguyen1194@gmail.co

m
Điện
thoại x x x

144 625101144 Nguyễn Thị Thảo Trang 17/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0966520699 nguyenthaotrang2210@gmail

.com Email x x x x

145 625101145 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0988901512 nguyenthithuytrang.hnue@g

mail.com
Điện
thoại x x x

146 625101147 Phạm Thị Trang 15/09/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01673489987 m.phamtrang@gmail.com Điện

thoại x x x x

147 625101148 Tạ Minh Trang 07/01/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01657982899 taminhtrangdhsp@gmail.com Điện

thoại

148 627101009 Đặng Sơn Trà 13/03/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0912987667 sontradang@gmail.com Email x x x

149 625101152 Bùi Thị Trúc 05/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01697565231 banhiencuccom@gmail.com Điện

thoại x x x x

150 625101155 Lê Đức Tùng 07/02/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0914840142 bocapcam711@gmail.com Điện

thoại x x x x

151 625101156 Nguyễn Quý Tú 30/06/1994 Nam D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01698088935 quytu.hd94@gmail.com Email x x x x

152 625101158 Lâm Quỳnh Vân 29/12/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0975234282 qvantoan@gmail.com phiếu

hỏi x x x

153 625101159 Quách Thị Thuý Vi 10/06/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0986615600 thuyvihnue@gmail.com Email x x

154 625101160 Phạm Thị Vinh 10/06/1993 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01638654798 vinhkutedhsp@gmail.com Email x x x x

155 625101161 Đào Thị Yến 12/07/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 01676246959 daoyenk62@gmail.com Điện

thoại x x x x

156 625101162 Nguyễn Thị Yến 09/10/1994 Nữ D140209 Sư phạm
Toán 2586 20/05/2016 0978710415 nguyenthiyenk62dsptoan@g

mail.com Email x x x



157 625111001 Đỗ Thị Vân Anh 08/09/1993 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01699625793 dovananh0809@gmail.com Email x x x

158 625111002 Nguyễn Thị Thục Anh 29/06/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01698178463 thucanhnguyen2906@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

159 625111003 Trần Thị Duyên 16/06/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0978491906 duyentran160694@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

160 625111005 Đinh Thuý Hà 12/05/1993 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 dinhthuyha1993@gmail.com Email x x x

161 625111007 Bùi Ngọc Hiếu 19/12/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0963169501 hieungoc.hnue@gmail.com Email x x x

162 625111008 Tống Phước Hiển 06/10/1994 Nam D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01652366494 tongphuochien610@gmail.co
m

trực
tuyến x x x

163 625111009 Hà Thị Thu Hoài 16/07/1992 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01689086606 hahoaik62sp@gmail.com Điện
thoại x x x

164 625111010 Đào Thị Bích Liên 08/11/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01692516605 bichlien0811@gmail.com Điện
thoại x x x x

165 625111011 Nguyễn Mỹ Linh 11/11/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01667835271 lmn.hnue@gmail.com Email x x x

166 625111012 Nguyễn Ngọc Huyền
Linh 02/12/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0979619094 nnhl.dhsp@gmail.com Điện

thoại x x x x

167 625111013 Lê Thị Mận 25/01/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01682052123 leman250194@gmail.com Email X X X

168 625111014 Đỗ Hà Minh 27/03/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01628328069 haminhdo270395@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

169 625111017 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 18/09/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0986589620 bichnguyet18094@gmail.com Email x x x

170 625111018 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 23/01/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 hongnhung231946@gmail.co

m Email x x x

171 625111020 Nguyễn Thị Quyên 21/09/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0978834502 quyensp210994@gmail.com Điện
thoại x x x

172 625111021 Nguyễn Hương Quỳnh 20/02/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01257783619 qsnowflowers@gmail.com Điện
thoại x x x

173 625111023 Nguyễn Thị Thảo 13/02/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0969121894 ngthao13294@gmail.com Email x x x

174 625111024 Nguyễn Phương Thu 07/08/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01667968874 nguyenphuongthu206@gmail
.com Email x x x

175 625111025 Vũ Thị Thuận 20/11/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0962776966 thuanvn.hnue@gmail.com Email x x x

176 625111028 Lê Thị Thuỳ Trang 12/06/1993 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01692533989 lethuytrang126@gmail.com Email x x x

177 625111029 Nguyễn Thị Huyền
Trang 31/05/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0966505509 diepsinhphuc315@gmail.com Điện

thoại x x

178 625111030 Phan Thị Tuyến 12/10/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01668302551 phantuyen1994@gmail.com

179 625111032 Nguyễn Thị Vân 06/11/1994 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0972589574 vanxjgai@gmail.com Điện
thoại x x x

180 625111033 Trần Thị Hồng Vân 01/11/1993 Nữ D460101 Toán học 2586 20/05/2016 01655993723 hongvan01111993@gmail.co
m Email x x x

181 625111035 Ngô Như ý 03/09/1994 Nam D460101 Toán học 2586 20/05/2016 0978261501 ngonhuy03091994@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

182 625601001 Đào Thị Vân Anh 18/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0976010322 ĐT x x x

183 625601002 Hoàng Trang Anh 05/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

184 625601004 Lương Hải Anh 07/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 haianh@gmai.com Mail x x x

185 625601005 Lương Hồng Anh 25/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 honganh@gmail.com Mail x x x

186 625601007 Nguyễn Thị Kim Anh 20/07/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0163 9577938 kimanhnguyen.92.hnue@gm

ail.com Mail x x x



187 625601008 Nguyễn Thị Vân Anh 12/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01689579089 nguyenvananh121094@gmai

l.com Mail x x x

188 625601009 Nhâm Thị Trung Anh 13/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016

189 625601010 Trần Thị Lan Anh 30/09/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 lananhtran.edu@gmail.com Mail x x x

190 627601001 Trần Thị Ngọc Anh 21/02/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

191 625601011 Lý Thị Ba 20/09/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

192 625601012 Vì Thị Ban 02/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01652778180 ĐT x x x

193 625601013 Đặng Thị Ngọc Bích 25/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01682661238 ngocbichdhsphn@gmail.com Mail x x x

194 625601014 Vũ Thị Bích 10/07/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01668783971 vuthibich.dhsp@gmail.com Mail x x x

195 625601015 Hàn Ngọc Châm 12/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 chamngoc@gmail.com Mail x x x

196 625601016 Nguyễn Thị Linh Chi 10/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01638536636 chinlinh105@gmail.com Mail x x x

197 625601017 Trần Linh Chi 27/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

198 625601019 Phan Thị Chinh 13/02/1991 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0966055974 ĐT x x x

199 625601020 Trương Thị Chung 22/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01626740929 ĐT x x x

200 625601021 Vũ Thị Hồng Chuyên 19/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

201 625601023 Nguyễn Thị Cúc 04/05/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

202 625601024 Nguyễn Thị Hương Cúc 08/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

203 625601025 Vi Thị Thuỳ Diễm 09/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

204 625601026 Nguyễn Ngọc Diệp 12/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01697736390 ĐT x x x

205 625601027 Trần Kim Dung 29/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016 0968598751 ĐT x x x

206 625601028 Hoàng Thị Duyên 23/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

207 625601031 Bùi Thị Giang 11/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 Mail x x x

208 627601003 Hán Thị Thùy Giang 05/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01658009377 ĐT x x x

209 625601032 Hoàng Thị Thu Hà 24/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 x x x

210 625601033 Nguyễn Thu Hà 16/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0984548294 ĐT x x x

211 625601034 Hà Thị Hảo 10/06/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

212 625601035 Lê Bích Hạnh 14/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0966055974 ĐT x x x

213 627601004 Lộc Thanh Hằng 22/12/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01659155376 locthanhhang@gmail.com Mail x x x

214 625601038 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 x x x



215 625601039 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

216 625601040 Trần Thị Thúy Hằng 12/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0944561207 gaugaygaubeo@gmail.com Mail x x x

217 625601041 Trần Thị Hiên 24/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0966055974 x x x

218 625601042 Vi Thị Thu Hiên 10/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

219 625601043 Bùi Thị Hiền 28/09/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0987518650 x x x

220 627601005 Khuất Thị Hoa 25/12/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

221 627601006 Phan Thị Kim Hoa 04/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0988589605 x x x

222 627601007 Nguyễn Thị Hoạt 25/08/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

223 627601009 Hoàng Linh Huệ 26/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01688419370 x x x

224 627601010 Trần Thị Thúy Huyền 28/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 x x x

225 625601044 Đặng Thu Hiền 14/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01664767868 đânginhan.sphn@gmail.com Mail x x x

226 625601045 Hoàng Thu Hiền 09/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016 0977495092 hoangthuhien09041994@gm

ail.com Mail x x x

227 625601046 Kiều Thị Hiền 17/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 kieuhienhnue@gmail.com Mail x x x

228 625601047 Phùng Thị Hiền 16/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01655447064 hienbk62van.dhsphn@gmail.

com Mail x x x x

229 625601048 Trần Thị Hiền 14/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0982033742 tranhiendhsphn@gmail.com Mail x x x

230 625601049 Tiêu Thị Hiếu 20/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0961336903 diulien903@gmail.com Mail x x x

231 625601051 Đặng Thị Thanh Hoa 07/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

232 625601052 Lương Thị Hoa 23/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

233 625601053 Nguyễn Thị Hoa 02/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01669861469 hoaa11hbt@gmail.com Mail x x x

234 625601054 Nguyễn Thị Kim Hoa 20/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

235 625601056 Quách Thị Phương Hoa 30/11/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016

236 625601057 Triệu Thúy Hoa 12/12/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01659064922 x x X x

237 625601058 Mai Thị Thu Hoài 19/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01632145821 maihoai198@gmail.com Mail x x x

238 625601059 Lê Thị Thanh Hoàn 18/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

239 625601060 Hà Văn Hoàng 29/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016 0975023993 x x x

240 625601061 Hoàng Thị Họ 20/02/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 Hoanghosngluu123@gmail.c

om Mail x x x

241 625601062 Đặng Thị Hội 21/06/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

242 625601063 Hoàng Hoa Huệ 28/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016



243 625601065 Bùi Thị Thu Huyền 26/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

244 625601066 Kiều Thị Thanh Huyền 29/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

245 625601070 Bùi Thị Hương 14/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

246 627601011 Bùi Thu Hương 25/02/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0972963609 huonghnue2502@gmail.com Mail x x x

247 625601071 Đỗ Thị Hương 25/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

248 627601012 Nguyễn Thị Mai Hương 20/01/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01653973355 nguyenmaihuong201@gmail.

com Mail x x x

249 625601072 Ninh Thị Hương 22/10/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01649315150 taman@gmail.com Mail x x x

250 625601073 Dương Thị Hường 21/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

251 625601074 Nguyễn Thị Hường 28/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01654328173 huongvank62@gmail.com Mail x x x

252 627601013 Lê Thị Khanh 19/04/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

253 625601075 Đinh Trung Kiên 26/06/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01644474193 dinhtrungkiensp@gmail.com Mail x x x

254 625601077 Nguyễn Thị Phương
Lan 25/04/1994 x 52140217 SP Ngữ

văn 2586 20/05/2016

255 625601078 Phạm Thị Ngọc Lan 19/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

256 625601080 Trần Thị Liên 19/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0962810596 tranlienhnue@gmail.com Mail x x x

257 625601081 Đỗ Thị Liễu 19/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

258 627601014 Cao Thùy Linh 06/11/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

259 625601082 Lục Thị Linh 02/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

260 625601083 Phạm Thuỳ Linh 05/09/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016

261 625601084 Trần Mỹ Linh 15/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01667877494 tranmylinh1510@gmail.com Mail x x x

262 625601085 Trần Thị Ngọc Linh 11/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

263 625601087 Nguyễn Thị Lịch 12/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

264 625601088 Bùi Thị Loan 02/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0972341598 buithiloanlee@gmail.com ĐT x x x

265 625601091 Nguyễn Thị Mai 22/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01697571865 mainguyengbbn@gmail.com Mail x x x

266 625601092 Phạm Thị Mai 15/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0973256993 maiphambbn@gmail.com ĐT x x

267 625601093 Nguyễn Thị Mãi 14/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0969982432 maint.dhsp@gmail.com ĐT x x

268 625601095 Phạm Thị Nga 15/08/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

269 625601097 Nguyễn Thị Ngọc 05/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01682279526 ĐT x x

270 627601016 Vũ Hồng Ngọc 21/01/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016



271 625601098 Lương Thị Thuỷ Nguyên 18/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0976983494 ĐT x x x

272 625601099 Bùi Thị Nguyệt 08/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01657943591 nguyetkaohb894@gmail.com ĐT x x

273 625601100 Nguyễn Minh Nguyệt 06/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0927088796 ĐT x x

274 625601102 Lê Thị Nhàn 14/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

275 625601103 Trần Thị Thanh Nhàn 19/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01673982892 thanhnhan.tran123@gmail.co

m ĐT x x x

276 625601105 Hoàng Thị Tuyết Nhung 11/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01653385786 hoangnhungsphn@gmail.co

m x x x

277 625601106 Lê Thị Nhung 14/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01663705368 lethinhung1403@gmail.com ĐT x x x

278 625601107 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 19/12/1994 x 52140217 SP Ngữ

văn 2586 20/05/2016 01692874494 hongnhung1912hnue@gmail.
com ĐT x x x

279 627601018 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 28/09/1993 x 52140217 SP Ngữ

văn 2586 20/05/2016 0963267806 nhungcun.2809@gmail.com ĐT x x

280 625601108 Nguyễn Thị Nhung 27/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0989305919 nguyenthinhunghnue@gmail.

com ĐT x x

281 625601109 Phạm Hồng Nhung 20/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0978203060 nhungphamhnue@gmail.com ĐT x x x

282 625601110 Quách Thị Nhung 05/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0989651832 nhungmon12@gmail.com ĐT x x x

283 625601111 Trần Thị Nhung 06/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01646589091 tranthinhung@gmail.com ĐT x x x

284 625601112 Hoàng Thuỳ Ninh 29/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0961010811 thuydang296@gmail.com Mail x x x

285 625601113 Nguyễn Hồng Phúc 12/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01655445847 hongphuc1219@gmail.com ĐT x x x

286 625601114 Đặng Thu Phương 30/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01675283609 thuphuong1994sphn@gmail.

com ĐT x x x

287 625601115 Đinh Thị Phương 22/01/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01696449748 nguoidibannang221@gmail.c

om Mail x x

288 625601116 Hoàng Thị Phương 10/05/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0964313027 hoangphuongck62@gmail.co

m ĐT x x

289 625601117 Nguyễn Thị Phương 06/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01659751002 phuonghnuettbn@gmail.com Mail x x x

290 625601118 Nguyễn Thị Thanh
Phương 16/06/1994 x 52140217 SP Ngữ

văn 2586 20/05/2016 0962933029 thanhphuongsphn@gmail.co
m ĐT x x x

291 625601119 Phùng Thị Phương 18/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01675589024 hoathinhdausu@gmail.com ĐT x x x

292 625601120 Trịnh Như Phương 25/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

293 625601121 Nguyễn Thị Phượng 16/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01659751002 phuonghnuettbn@gmail.com ĐT x x x

294 625601122 Phùng Thị Phượng 04/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01238535535 phuonghio94@gmail.com ĐT x x

295 625601123 Nguyễn Thị Quyên 27/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0964909963 quyenhnueedu@gmail.com Mail x x

296 625601124 Phạm Thị Quyên 28/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01659706310 phamquyen05102014@gmail

.com ĐT x x

297 625601125 Hoàng Thị Quyết 05/05/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

298 625601126 Hoàng Như Quỳnh 05/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0968509433 ĐT x x



299 625601127 Nguyễn Thị Quỳnh 02/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0965097095 quynhck62@gmail.com ĐT x x

300 625601128 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 14/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0979157624 nguyenthuquynh624@gmail.c

om ĐT x x x

301 625601130 Nguyễn Thị Sơn 31/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01673074585 nguyyensonspnv@gmail.com ĐT x x x

302 625601132 Nguyễn Thị Tâm 27/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0962129486 nguyentamsphn@gmail.com ĐT x x x

303 627601019 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016

304 625601133 Phạm Thị Tâm 02/05/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016 0967237562 ĐT x x x

305 625601134 Phùng Thị Tâm 05/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01635455994 phungthitam@gmail.com ĐT x x x

306 625601135 Vũ Thị Tâm 19/12/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0969932442 tam19121912@gmail.com ĐT x x x

307 625601136 Bùi Thị Hoài Thanh 04/08/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

308 625601137 Đinh Thị Phương Thảo 28/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0962755528 dinhphuongthao28121994@g

mail.com ĐT x x x

309 627601021 Hà Thị Thu Thảo 10/03/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0971866392 hathuthao03@gmail.com ĐT x x x

310 625601138 Lưu Thị Thanh Thảo 18/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01633473554 luuthanhthao94@gmail.com ĐT x x x

311 627601022 Nguyễn Phương Thảo 16/02/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01686623643 nguyenphuongthaok62@gma

il.com ĐT x x

312 625601139 Phạm Thị Ngọc Thảo 28/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

313 625601140 Đinh Thị Hồng Thắm 02/11/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0972946190 ĐT x x

314 625601142 Hoàng Thị Thoa 28/10/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

315 625601143 Trần Thị Kim Thoa 09/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0986767742 kimthoatran94@gmail.com ĐT x x x

316 625601145 Bùi Thị Thu 15/01/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0978345162 ĐT x x x

317 625601146 Đào Thị Thu 03/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01689271183 đaothuđao@gmai.com ĐT x x x

318 625601147 Lê Thị Thu 05/09/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

319 625601148 Nguyễn Thị Minh Thu 30/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01643812108 ĐT x x

320 625601149 Nguyễn Thị Minh Thu 01/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

321 625601150 Trần Thị Thuận 13/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0987070237 ĐT x x

322 625601151 Bế Thị Thuý 15/05/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01648381307 thuycb.hnue@gmail.com ĐT x x x

323 625601152 Bùi Phương Thuý 22/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0987672862 buiphuongthuy.ntt@gmail.co

m ĐT x x x

324 625601153 Hứa Bích Thuỷ 13/06/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 4445 27/07/2016

325 625601154 Trần Thị Thùy 26/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01674176657 ĐT x x

326 625601155 Nguyễn Lý Phương
Thủy 14/12/1994 x 52140217 SP Ngữ

văn 2586 20/05/2016 01659155440 nguyenlyphuongthuyhnue@g
mail,com ĐT x x



327 625601157 Tô Kim Thủy 12/06/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01665431300 kimthuyls8@gmail.com ĐT x x x

328 625601158 Hà Thị Thương 08/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

329 627601024 Nguyễn Thị Trang 25/07/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01686248983 hoangdangtranghoa@gmail,c

om ĐT x x

330 625601163 Nguyễn Thu Trang 03/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01686540418 thutrangkienthuy@gmail,com ĐT x x

331 625601162 Nguyễn Thu Trang 11/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

332 625601164 Trần Thị Thuỳ Trang 10/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0962763640 ĐT x x x

333 625601165 Nguyễn Quỳnh Trâm 02/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01645619456 tramquynh0202@gmail.com ĐT x x x

334 625601166 Đặng Hồng Tuyên 25/10/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

335 625601167 Nguyễn Thị Tuyết 27/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01692511537 nguyentuyethnue@gmail.com ĐT x x x

336 625601168 Trương Thị Tươi 14/03/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

337 625601169 Trần Thị Tố Uyên 29/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01633903012 touyen030294@gmail.com ĐT x x x

338 625601171 Sầm Thị Vân 01/10/1992 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

339 627601025 Trần Thị Cẩm Vân 05/08/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 trancamvanhnue@gmail.com Mail x x

340 625601172 Lưu Thị Xuân 15/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

341 625601173 Nguyễn Thị Xuyến 27/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

342 625601174 Lê Thị Ngọc Yến 05/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01696732286 ngocyenitaly@gmail.com ĐT x x x

343 625601003 Hồ Thị Minh Anh 27/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0976368642 minhanhho2709@gmail.com Mail x x x x

344 625601006 Mai Thị Lan Anh 24/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0983363627 mailananhb2409@gmail.com Mail x x x x

345 625601018 Tường Lan Chi 21/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0947021794 x x x

346 625601022 Trương Thanh Chúc 03/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01672825132 thanhchuc.hnue@gmail.com Mail x x x

347 625601029 Nguyễn Thùy Dương 04/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01645927164 thuyduong.nguyen4494@gm

ail.com Mail x x x

348 625601036 Chu Thanh Hằng 08/06/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

349 625601055 Phạm Thị Thanh Hoa 15/12/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

350 625601069 Nguyễn Thế Hưng 14/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01644223863 thehungnguyenn@gmail.com Mail x x x x

351 625601076 Đào Thị Hương Lan 20/09/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01683461402 huonglan200993@gmail.com Mail x x x

352 625601079 Nguyễn Đức Lân 27/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01633796546 duclan.kklh@gmail.com Mail x x x

353 625601086 Võ Mai Linh 24/05/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0985752248 mailinh.v3@gmail.com Mail x x x

354 625601090 Đoàn Thị Mai 22/11/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 Maidoan.anbinh@gmail.com Mail x x x



355 625601096 Võ Thị Mỹ Ngà 23/12/1993 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 79030063168 mynga12@gmail.com Mail x x x

356 625601101 Nguyễn Thanh Nguyệt 19/07/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01663871994 thanhnguyett27@gmail.com Mail x x x

357 625601104 Trần Thị Hồng Nhạn 17/02/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016

358 625601144 Chu Minh Anh Thơ 15/04/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0962255348 chuminhanhtho@gmail.com Mail x x x x

359 625601156 Nguyễn Thu Thủy 01/09/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0946510718 nthuthuy19@gmail.com Mail x X

360 625601160 Mai Tôn Minh Trang 09/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 01663839609 mtmt.sphn@gmail.com Mail x x x

361 625601170 Nguyễn Thị Thùy Vân 12/03/1994 x 52140217 SP Ngữ
văn 2586 20/05/2016 0989186705 vanmilo.hnue@gmail.com Mail x x x

362 625611001 Đào Thị Phương Anh 11/10/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

363 625611003 Nguyễn Thùy Anh 01/07/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01282293244 ĐT x x

364 625611004 Phạm Lan Anh 18/12/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01695231238 lananh.k62@gmai.com Mail x x x

365 625611005 Nguyễn Thị Hồng Bích 05/12/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01695548169 hongbichnguyen@gmail.com Mail x x x

366 625611006 Trịnh Thị Chung 26/02/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0963182380 trinhchung2602@gmail.com Mail x x x

367 625611007 Phạm Minh Cúc 12/11/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01662143504 minhcucsupham93@gmai.co
m Mail x x

368 625611009 Đỗ Thị Mỹ Duyên 16/02/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0962163594 ĐT x x

369 625611010 Hà Quốc Dũng 22/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0936072270 hadung.vtv7@gmail.com ĐT x x

370 625611012 Bùi Thị Giang 24/07/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01656786863 ĐT x x

371 625611013 Lê Thị Thu Hà 06/10/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01684192510 lethithuha.dhsp@gmail.com Mail x x x

372 625611014 Phạm Thái Hà 30/08/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0978290506 phamthuha.thuhapham@gma
il.com Mail x x x

373 625611015 Phạm Thu Hà 30/08/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0978290506 phamthuha.thuhapham@gma
il.com Mail x x x

374 625611016 Vũ Thị Hà 11/07/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01636362045 havt@gishanoi.com Mail x x x

375 625611017 Vũ Thị Hà 09/07/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0936830998 ĐT x x x

376 625611018 Nguyễn Thị Hải 11/03/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0987234694 nguyenhailinh@gmail.com Mail x x

377 625611019 Nhân Thị Thu Hải 22/03/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01642606691 hoahaiduonghnue@gmail.co
m Mail x x x

378 625611021 Phùng Thị Hồng Hạnh 18/04/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01674106174 ĐT x x

379 625611022 Tạ Thị Mỹ Hạnh 23/08/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01683928893 ĐT x x

380 625611023 Dương Thu Hằng 19/09/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0962515619 duongthuhang1909@gmail.c
om Mail x x x

381 625611024 Mai Thị Hằng 19/03/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01658964206 hangmainguvan.k62.hnue.ed
u.vn Mail x x x

382 625611025 Nguyễn Thị Hằng 05/10/1993 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

383 625611026 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/08/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0964894725 danvyhnue4894@gmail.com Mail x x x

384 625611028 Nguyễn Thị Hiền 10/11/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01629317923 ĐT x x x

385 625611029 Nguyễn Thị Diệu Hoa 21/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016



386 625611030 Nguyễn Thị Thanh Hoa 01/08/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01646070345 nguyenthithanhhoa.hnue@g
mail.com Mail x x x

387 625611031 Nguyễn Kim Hoàn 05/03/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0907000094 nguyenmytam1994@gmail.co
m Mail x x

388 625611032 Lương Minh Hồng 22/12/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0988106637 luongminhhong95@gmail.co
m Mail x x x

389 625611033 Phùng Thị Mai Huyền 27/09/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

390 625611034 Vũ Thị Huyền 28/08/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01675598098 huyensu28081994@gmail.co
m Mail x x x

391 625611035 Lê Bảo Hưng 16/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01697784284 lehungya0694@gmail.com Mail x x x

392 625611036 Hà Thị Thanh Hương 10/09/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0969607935 hahuonghb@gmail.com Mail x x x

393 625611037 Nguyễn Thị Lan Hương 26/08/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

394 625611039 Phùng Thị Lam 11/09/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01676250663 honglamthanhlam@gmail.co
m Mail x x x

395 625611040 Nguyễn Thị Lan 20/10/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01698960849 minizin.0312@gmail.com Mail x x x

396 625611042 Nguyễn Hoàng Long 03/03/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01658357621 hoanglongst.sp@gmail.com Mail x x x

397 625611043 Vũ Văn Long 17/11/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01685152988 vuhoangbaolonghnue@gmail
.com Mail x x x

398 625611044 Nguyễn Thuý Mai 07/05/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

399 625611046 Nguyễn Thị Nga 01/06/1993 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

400 625611047 Nguyễn Thị Ngát 04/10/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01676276551 nguyenngatsp@gmail.com Mail x x x

401 625611048 Nguyễn Thị Thùy Ngân 27/07/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0963266305 ngan02091994@gmail.com Mail x x x

402 625611049 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0962875285 nguyenbichngoc247@gmail.c
om Mail x x x

403 625611050 Phạm Minh Ngọc 02/02/1993 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01662651193 phamminhngoc02021993 x x x

404 625611051 Vũ Bích Ngọc 19/12/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0975884345 ngocvb93.hnue@gmail.com x x x

405 625611053 Vũ Thị Nhật 04/09/1992 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

406 625611054 Lý Thị út Như 04/01/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0978927905 lythiutnhu@gmail.com x x x

407 625611055 Trần Thị Thái Ninh 01/02/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01655330268 thaininh94@gmail.com x x x

408 625611056 Phạm Thị Kiều Oanh 22/01/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

409 625611057 Phùng Thị Thu Phương 22/09/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0977228827 phuongptt@tobica.edu.vn x x x

410 625611058 Mai Văn Quí 03/10/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01666344482 maiquyvank62@gmail.com x x x

411 625611059 Nguyễn Thị Quyên 27/08/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01659021165 nguyenthiquyen.hnue@gmail.
com x x x

412 625611060 ứng Thị Quyên 24/01/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0967993894 ungquyen94@gmail.com Mail x x x

413 625611061 Nguyễn Ngọc Sâm 23/04/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01653908829 ĐT x x

414 625611062 Đỗ Thị Tâm 28/07/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01648673008 tuetam28794@gmail.com Mail x x

415 625611063 Kim Thị Tâm 26/03/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

416 625611065 Vi Thị Thao 03/11/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

417 625611066 Nguyễn Thị Phương
Thảo 18/09/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01255751465 x x



418 625611068 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/01/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0963015848 nguyenthihongthamsp@gmail
.com Mail x x x

419 625611069 Đinh Thị Thu 15/06/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01634518622 thuhnue156@gmail.com Mail x x x

420 625611070 Hà Thị Lệ Thu 23/07/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0983424452 thuhtlt@gmail.com Mail x x

421 625611071 Lê Hoài Thu 06/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0916897608 hoaithuhnue@gmail.com Mail x x x

422 625611072 Trần Thị Thu 03/04/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01675221382 ĐT x x

423 625611073 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 15/09/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01648545355 lethuthuytdnb@gmail.com Mail x x x

424 625611075 Nguyễn Thị Thúy 15/08/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01684778700 thuy15081994@gmail.com Mail x x x

425 625611074 Nguyễn Thị Thúy 17/04/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01202055965 ĐT x x

426 625611078 Nguyễn Thị Thủy 23/05/1992 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 01668007276 ĐT x x x

427 625611079 Trần Thị Thương 10/09/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

428 625611080 Đỗ Thị Tin 29/08/1991 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

429 625611082 Bùi Thị Thu Trang 29/10/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01663624990 thutrangyh@gmail.com Mail x x x

430 625611083 Hoàng Thu Trang 16/07/1994 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016

431 625611084 Lê Thị Quỳnh Trang 08/01/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0972343820 trangminsp1@gmail.com Mail x x x

432 625611085 Mai Quỳnh Trang 29/10/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01296597472 ĐT x x

433 625611086 Trần Đỗ Quỳnh Trang 13/09/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01632932230 quynhtrangchsphn@gmail.co
m Mail x x x

434 625611087 Vũ Hương Trà 25/06/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0963820821 vuhuongtrahnue@gmail.com Mail x x x

435 625611088 Trần Thị ánh Tuyết 25/07/1993 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 trananhtuyetdhsp@gmail.co
m Mail x x x

436 625611089 Vũ Hồng Tuyết 18/03/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016

437 625611091 Nguyễn Hương Xuân 11/11/1993 x 52220330 Văn học 4445 27/7/2016 0904999793 giaan.hnue@gmail.com Mail x x

438 625611092 Nguyễn Thị Hải Yến 25/07/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 01663962995 haiyenhnuek622gmail.com Mail x x x

439 625611094 Chu Thị Phượng 22/05/1994 x 52220330 Văn học 2586 20/05/2016 0985987314 ĐT x x

440 625701001 LÊ THỊ THU AN Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1674273510 leanyu0@gmail.com Email Có x x

441 625701002 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1662595468 ngocanhunique.k62@gmail.c

om Email Có x x

442 625701003 Lê Quỳnh Châu Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 933668145 lequynhchau62a@gmail.com Email Có x x x

443 625701004 Hoàng Thị Chi Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1688455040 Chihnue93@gmail.com Email Có x x x

444 625701005 Nguyễn Thị Chiều Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1676244197 Mrs.Noon94@gmail.com Email Có x x

445 625701006 Nguyễn Văn Cương Nam 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1665882518 cuongnguyenhnue62@gmail.

com Email Có x x

446 625701007 Bùi Bích Diệp Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1684068406 buby.cloud@gmail.com Email Có x x x

447 625701008 Nguyễn Phương Du Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1655992257 duvin.hnue@gmail.com Email Có x x

448 625701009 Nguyễn Thùy Dung Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 985171922 dungdung.spa@gmail.com Email Có x x

449 625701010 Bui Anh Duong Nam 701 SP Tiếng 2586 20/05/2016 975890205 anhduongsproduct@gmail.co Email Có x x



Anh m

450 625701011 Nguyễn thuỳ dương Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 969833666 duonghnue94@gmail.com Email Có x x x

451 625701012 Phạm Thị Yên Đan Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1652486695 Yendanpham090794@gmail.

com Email Có x x

452 625701013 Lê Thị Phương Giang Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1633297828 lethiphuonggiang93@gmail.c

om Email Có x x x

453 625701015 Lê Ngân Hà Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 972599982 lenganha.hn@gmail.com Email Có x x x

454 625701016 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 976122166 nguyenhanh93.hnue@gmail.

com Email Có x x x

455 625701017 Hoàng Thị Hằng Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 962602348 hoanghang93p@gmail.com Email Có x x

456 625701018 Trần Thị Hằng Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1688261343 hangmoon229@gmail.com Email Có x x

457 625701019 PHẠM THỊ THU HIỀN Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1628441408 hienphamvp2201@gmail.com Email Có x x x

458 625701020 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 977915859 nguyenngochuyenhnue@gm

ail.com Email Có x x x

459 625701022 Nguyễn Đức Hưng Nam Nam 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1665251099 hung62ahnue@gmail.com Email Có x x x

460 625701023 Lưu Thị Hương Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 989817356 luuhuong62a@gmail.com Email Có x x x

461 625701024 Lưu Thị Xuân Ly Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1652044388 luuxuanly@hotmail.com Email Có x x

462 625701025 Lê Thị Mai Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1645602868 mailek62supham@gmail.com Email Có x x x

463 625701030 Khổng Thị Thu Nguyệt Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1678258287 thunguyet62a@gmail.com Email Có x x

464 625701034 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 982276659 ngocoanhnt.hnue@gmail.co

m Email Có x x

465 625701037 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1696899516 nguyenquynh.k62b.hnue@g

mail.com Email Có x x

466 625701038 Nguyễn Minh Quý Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1975963553 nguyenminhquyk62b@gmail.

com Email Có x x

467 625701041 Trần Thị Thu Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1626554199 tranthu010494@gmail.com Email Có x x

468 625701042 Nguyễn Thanh Thuỳ Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1656788552 nguyenthanhthuy0594@gmai

l.com Email Có x x x

469 625701043 Nguyễn Bích Thủy Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1698207702 nguyenbichthuyspta62b@gm

ail.com Email Có x x

470 625701046 Lại Thị Diệu Thương Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1656827525 dieuthuonglai123@gmail.com Email Có x x x

471 625701047 Đinh thị kiều trang Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1683293274 trangxujuju@gmail.com Email Có x

472 625701048 Nguyễn Thị Huyền
Trang Nữ 701 SP Tiếng

Anh 2586 20/05/2016 1687409179 huyentrang200293@gmail.co
m Email Có x

473 625701049 Dường Thị Uyên Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1634548986 duongthiuyen.tienganh@thptl

ucngan4.edu.vn Email Có x x

474 625701050 HỒ THANH VÂN Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1635896748 minjiichan@gmail.com Email Có x x

475 625701052 Hoàng Thị Yến Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1688706072 hoangyen.hnuek62@gmail.co

m Email Có x x

476 625701053 Trần Thị Hải Yến Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 0163 338 2411 yentran1994@gmail.com Email Có x x x



477 627701001 Bùi Thị Trung Anh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 968708693 buitrunganh.pt@gmail.com Email Có x x

478 627701002 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1205000555 lananh.hnue@gmail.com Email Có x x

479 627701003 Hoàng Thị Kỳ Duyên Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 972255930 hoangduyen.hnue@gmail.co

m Email Có x x

480 627701004 Nguyễn Thu Hà Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1649221678 nguyenthuha288.hnue@gmai

l.com Email Có x x

481 627701005 Hà Thu Hằng Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 966582820 hahang235@gmail.com Email Có x

482 627701006 Dương Thúy Hồng Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 968744856 duonghong93.hnue@gmail.c

om Email Có x x

483 627701008 Dương Việt Linh Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 987830884 duongvietlinh1293@gmail.co

m Email Có x x

484 627701009 Mai thi lan ngoc Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 948039693 mailanngoc93@gmail.com Email Có x x x

485 627701010 trần thị ngọc Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 963759906 tranngoc.hnue@gmail.com Email Có x x

486 627701011 Đoàn Thị Hồng Nhung Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 987619693 doanhongnhungdhsp@gmail.

com Email Có x x x

487 627701014 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1693902493 thanhtam8867@gmail.com Email Có x x

488 627701015 Nguyễn Thị Thanh Tân Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1648290791 thanhtan.hnue@gmail.com Email Có x x

489 627701016 Phùng Văn Thập Nam 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 987200662 phungthap.hnue@gmail.com Email Có x x

490 627701018 Bùi Thu Trang Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 963220659 buitrang.hnue@gmail.com Email Có x x

491 627701021 phạm thị thu trà Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1628234891 tatami2210@gmail.com Email Có x x

492 627701022 Lê Thị Tố Uyên Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 963516332 leuyen.hnue@gmail.com Email Có x x x

493 625701045 Dư Anh Thư Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1656576581 duanhthu81@gmail.com Email Có x x

494 625701052 Hoàng Thị Yến Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1688706072 hoangyen.hnuek62@gmail.co

m Email Có x x

495 625701028 Đặng Thị Ngọc Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1652783867 dangthingocnd@gmail.com Email Có x

496 625701036 Nguyễn Thị Thủy Quyên Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1638965692 thuyquyenk62@gmail.com Email Có x x

497 625701040 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1648983523 thanhthaodhsphn@gmail.co

m Email Có x x

498 627701004 Nguyễn Thu Hà Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1649221678 nguenthuha288.hnue@gmail.

com Email Có x x

499 625701032 Chu Thị Nhiệm Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1626582373 chinhuem393@gmailc.om Email Có x x

500 625701051 Trịnh Mai Vân Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1667940892 maivantrinh1009@gmail.com Email Có x x

501 625701035 Nguyễn Lan Phương Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1236862931 nguyenphuong0613@gmail.c

om Email Có x

502 625701029 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1648586468 baongoc492111@gmail.com Email Có x x

503 625701049 Dương Thị Uyên Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1643548986 duonguyeh.68@gmail.com Email Có x x

504 625701035 Nguyễn Lan Phương Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 1236862931 nguyenphuong0613@gmail.c

om Email Có x



505 625701027 Nguyễn Thanh Nga Nữ 701 SP Tiếng
Anh 2586 20/05/2016 977877734 nguyenthanhngak62bspanh

@gmail.com Email Có x x

506 625105003 Vũ Văn Bằng 19-04-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16
0983.345.740
(+81)70-4099-

4781
vubang.it@gmail.com (12) x x x

507 625105008 Mai Quý Đạt 25-01-93 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0167.649.9678 maiquydat93@gmail.com (11) x x x

508 625105009 Nguyễn Thị Điệp 13-02-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0167.461.2769 diepnt@vnpt.vn (11) x x x

509 625105010 Trần Hoàng Đức 11-09-93 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0123.422.8011 duchtran@gmail.com (11) x x x

510 625105011 Nguyễn Thị Hiếu 10-12-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0167.625.3769 thihieunt0286@gmail.com (11) x x x

511 625105016 Nguyễn Lưu Liên 09-09-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0966.794.753 liennl323@gmail.com (12) x x x x

512 625105019 Nguyễn Bình Minh 15-05-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0986.456.046
0915.200.240

minhminh.hnue62@gmail.co
m (12) x x x

513 625105021 Hoàng Thị Nhung 15-03-93 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0166.467.6134 duonghoangnhung@gmail.co
m (11) x x x

514 625105024 Bùi Bích Phương 25-10-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0168.529.6738 buibichphuong094@gmail.co
m (11) x x x x

515 625105025 Phạm Thu Phượng 06-03-92 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0964.898.311 thuphuong92hnue@gmail.co
m (11) x x x

516 625105026 Nguyễn Xuân Quang 09-02-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0163.633.1754 it@lacviettravel.com.vn (11) x x x

517 625105033 Lưu Văn Trường 12-10-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0165.902.5222 truonglv194@gmail.com (11) x x x

518 625105038 Phạm Minh Vương 20-10-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0163.966.8277 minhvuong.it.hnue@gmail.co
m (11) x x x

519 625105041 Bùi Thị Huyền 14-04-94 x D480210 CNTT 2586 20-05-16 0982.775.132 huyenbt.teky@gmail.com (11) x x x

520 625105002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 27-12-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0163.383.6468 ngocanhntsp@gmail.com (11) x x x

521 625105005 Đoàn Quý Dậu 05-01-93 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0169.322.1191 daudq.info@gmail.com (11) x x x x

522 625105007 Nguyễn Đình Đại 21-04-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0983.941.932 daik62b@gmail.com (11)(12
) x

523 625105013 Nguyễn Huy Hoàng 11-12-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0911.866.941 hoanggobbi94@gmail.com (12) x x x

524 625105017 Đặng Thùy Linh 21-10-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0168.881.0389 linhtd210@gmail.com (11) x x x

525 625105022 Nguyễn Thị Ninh 21-02-93 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0165.609.8939 ninh212@gmail.com (11) x x x

526 625105023 Đỗ Thị Oanh 22-08-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0984.398.251 d.oanh928@gmail.com (11) x x x

527 625105027 Hoàng Vũ Quân 03-02-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0165.963.1381 quan.hvit@gmail.com (11) x x x

528 625105030 Cao Thị Thùy Trang 13-10-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0163.601.8682 trangcoloa@gmail.com (11) x x x

529 625105031 Nguyễn Thị Trang 29-09-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0914.768.450 nguyentrang.brr@gmail.com (11) x x x

530 625105035 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21-11-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0168.691.7270 anhtuyetit2111@gmail.com (11) x x x

531 625105036 Nguyễn Thị Hồng Vân 11-04-88 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0936.219.633 vannth510@gmail.com (11) x x x

532 625105039 Phạm Thị Yến 22-07-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0167.446.0700 yenpham1422@gmail.com (11)(12
) x

533 625105042 Phương Thị Kiều Oanh 22-09-94 x D480210 CNTT 4445 27-07-16 0968.834.696 phuongkieuoanh94@gmail.co
m

(11)(12
) x

534 625102001 Lê Xuân Chúng 09-09-93 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0983.342.488 tieumoza09091993@gmail.co
m (11) x x x

535 625102002 Ngô Dũng 27-04-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0129.748.3807 dzungx94@gmail.com (11) x x x



536 625102003 Đặng Thị Hoài 11-08-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0169.764.3479 danghoaihnue@gmail.com (11) x x x

537 625102005 Cù Thị Thu Huyền 08-10-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0928.955.151
0166.637.2894 huyenk62a@gmail.com (12) x x x

538 625102007 Trịnh Thị Hương 25-05-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0168.731.7283 huongtrinhhnue@gmail.com (11) x x x

539 625102009 Lý Văn Kim 24-03-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0168.830.8477 lyvankimls@gmail.com (11)
(12) x

540 625102012 Lê Thùy Linh 07-12-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0166.620.0923 lethuylinh7121994@gmail.co
m (11) x x x

541 625102013 Phạm Thị Loan 26-10-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0983.896.763 phamloan94nd@gmail.com (12) x x x

542 625102014 Trịnh Thị Lý 25-04-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0968.605.230 trinhthilyk62a@gmail.com (11) x x x

543 625102015 Đào Thị Phương Mai 12-12-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0169.345.8359 phuongmaispha@gmail.com (11)(12
) x

544 625102019 Lê Thị Phương 18-08-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0963.010.735 phuonglt.hnue@gmail.com (11) x x x

545 625102020 Lê Thị Phương 13-10-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0168.991.4628 lephuonghanam1994@gmail.
com (11) x x x

546 625102024 Đặng Thị Kim Thoa 17-09-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0987.753.883 thoadtk1709@gmail.com (11)(12
) x

547 625102026 Nguyễn Thị Trang 13-03-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0985.776.150 nguyenthitrang1235813@gm
ail.com

(11)(12
) x

548 625102027 Nguyễn Anh Tuấn 15-11-88 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0978.225.218 tuana1511@gmail.com (11) x x x

549 625102029 Nguyễn Hải Yến 18-12-94 x D140210 SP Tin học 2586 20-05-16 0913.290.531 nguyenhaiyen.hnue@gmail.c
om (11) x x x x

550 625102004 Vũ Xuân Hồng 03-09-91 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0121.925.5911 hongvuhnue@gmail.com (11) x x x

551 625102006 Lê Thị Huyền 08-12-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0968.226.768 lethihuyen94@gmail.com (11) x x x

552 625102010 Trần Thị Phương Lan 02-05-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0166.769.9265 lantranphuong94@gmail.com (11) x x x

553 625102016 Nguyễn Thị Nhàn 29-06-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0964.452.900 nhan290694@gmail.com (11) x x x

554 625102017 Nguyễn Thị Nhâm 24-08-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0963.401.062 (11) x

555 625102018 Nguyễn Thị Nhung 21-04-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0984.107.311 (11) x

556 625102022 Chu Thị Sen 06-10-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0165.353.8675 chusen0610@gmail.com (11) x x x

557 625102025 Vũ Thanh Thư 06-07-94 x D140210 SP Tin học 4445 27-07-16 0129.913.7795 vuthanhthu0607@gmail.com (11) x x x

558 625104001 Doãn Thị Quỳnh Anh 22/04/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 0945761129 anhdtq94@gmail.com ĐT x x x

559 625104002 Lê Hồng Anh 29/10/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01277715868 honganhspkt@gmail.com ĐT x x x

560 625104003 Lê Nguyên Anh 04/03/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01662552969 nguyen.lee@gmail.com ĐT x x x

561 625104004 Nguyễn Thị Hoa 01/04/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01629555806 ĐT x x x

562 625104007 Trịnh Thị Mỹ Linh 08/02/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01685431681 mylinh8294@gmail.com ĐT x x x

563 625104009 Trần Thị Bích Ngọc 02/08/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01674965481 ĐT x x x

564 625104010 Nguyễn Thị Hà Phương 10/08/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 0974094801 phuong10894@gmail.com ĐT x x x

565 625104012 Vũ Thị Thùy 03/12/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01685025132 ĐT x x

566 625104015 Đỗ Thị Hằng 09/02/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 0989991076 ĐT x x x

567 625104016 Nguyễn Thị Thu Hoài 24/08/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01684203589 hoai2408@gmail.com ĐT x x x



568 625104017 Trần Thị Thanh Mai 22/03/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 01632264659 ĐT x x x

569 625104019 Đỗ Thị Cẩm Tú 24/09/1994 x D140214 SPKTCN 2586 20/05/2016 0968208538 tuchamchi249@gmail.com ĐT x x

570 625104006 Thân Thị Liên 25/06/1994 x D140214 SPKTCN 2586 01699513549 ĐT x x x

571 625104011 Nguyễn Văn Tăng 04/10/1994 x D140214 SPKTCN 2586 01673380569 tangktqs@gmail.com ĐT x x x

572 625905001 Lê Thị Vân Anh 06/07/1994 x 2586 20/05/2016 986923094 lethivananh94hnue@gmai..co
m

Điện
thoại x x x

573 625905002 Nguyễn Ngọc Anh 29/08/1994 x 2586 20/05/2016 1669003881 ngocanh94.hnue@gmail.com Phỏng
vấn x x x

574 625905003 Lại Thị Ngọc ánh 25/09/1994 x 2586 20/05/2016 1648683772 ngocanh.trongdan@gmail.co
m

Trực
tuyến x x x

575 625905004 Lê Quỳnh Chi 25/06/1993 x 2586 20/05/2016 977709893 anh.chi.1993@gmail.com Điện
thoại x x x

576 625905005 Nguyễn Thị Mai Chi 25/03/1994 x 2586 20/05/2016 967186459 hoathanhsuong.hnue@gmail.
com

Trực
tuyến x x x

577 625905006 Nguyễn Thị Chinh 22/02/1994 x 2586 20/05/2016 1666199760 chinhgddb.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

578 625905007 Nguyễn Thị Dung 12/09/1994 x 2586 20/05/2016 1655743459 kimdunghn94@gmail.com Email x x x

579 625905008 Nguyễn Thị Đạt 27/01/1994 x 2586 20/05/2016 963913827 nguyenthidat1994@gmail.co
m

580 625905009 Trần Thị Giang 23/08/1994 x 2586 20/05/2016 919671434 giangtran094@gmail.com Điện
thoại x x x

581 625905010 Nguyễn Thị Hà 10/10/1994 x 2586 20/05/2016 963028710 nguyenhavp194@gmail.com Điện
thoại x x x

582 625905011 Bùi Thị Hằng 20/11/1994 x 2586 20/05/2016 963028720 buihang28gddb@gmail.com Email x x x

583 625905012 Phạm Thị Thu Hằng 13/02/1994 x 2586 20/05/2016 989352283 thuhang-
sph1302@gmail.com

Điện
thoại x x x

584 625905013 Tạ Thị Hằng 24/02/1994 x 2586 20/05/2016 1682030215 tahangsp@gmail.com Email x x x

585 625905014 Chu Thị Hân 07/02/1994 x 2586 20/05/2016 1659086513 chuthihan07@gmail.com Email x x x

586 625905016 Nguyễn Thị Minh Huyền 20/03/1994 x 4445 27/07/2016 1699797109 minhhuuyen.sphn@gmail.co
m Email x x x

587 625905017 Lê Thị Ngọc Lan 11/09/1993 x 4445 27/07/2016 975279017 lengoclan1993@gmail.com Email x x x

588 625905018 Nguyễn Thị Lan 13/11/1994 x 2586 20/05/2016 1657768292 nguyenlank62@gmail.com Phỏng
vấn x x x

589 625905019 Trịnh Thị Lan 29/01/1993 x 2586 20/05/2016 1658268545 hoaanh dao.spc@gmail.com Email x x x

590 625905020 Nguyễn Thị Kiều Linh 05/01/1994 x 4445 27/07/2016 963296963 nguyenkieulinhk62@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

591 625905021 Trịnh Thị Luyến 06/12/1994 x 2586 20/05/2016 978007495 trinhluyen.hnue@gmail.com Điện
thoại x

592 625905022 Nguyễn Thị Lưu 06/09/1994 x 2586 20/05/2016 1646589256 marialuunguyen@gmail.com Email x x x

593 625905023 Hoàng Thị Mơ 13/08/1994 x 2586 20/05/2016 983907204 hoangmo909496@gmail.com Email x x x

594 625905024 Nguyễn Thị Thu Nga 13/01/1994 x 2586 20/05/2016 97839019 thunga131@gmail.com Email x x x

595 625905025 Phùng Thị Nga 20/04/1994 x 2586 20/05/2016 1652013118 phungnga.gdddb94@gmail.c
om Email x x x

596 625905026 Nguyễn Thị Ngân 20/10/1994 x 2586 20/05/2016 981156124 nguyen
ngan.k62dhsp@gmail.com Email x x x

597 625905027 Nguyễn Thị Nguyện 10/08/1994 x 2586 20/05/2016 1677390652 marianguyen@gmail.com Email x x x

598 625905028 Mai Tô Ny 14/01/1992 x 2586 20/05/2016 967911045 maitony1411992@gmail.com Phỏng
vấn x x x



599 625905029 Hà Thị Kim Oanh 08/06/1994 x 2586 20/05/2016 1639963214 kimoanhhnue@gmail.com Email x x x

600 625905030 Lê Thị Phương 12/10/1993 x 2586 20/05/2016 975289184 phuongleht1210@gmail.com Phỏng
vấn x x x

601 625905031 Đinh Thị Phượng 03/11/1992 x 2586 20/05/2016 987662335 hoaanh dao.spc@gmail.com Phỏng
vấn x x x

602 625905032 Bùi Phương Thảo 27/10/1994 x 2586 20/05/2016 1663071534 kacho416@gmail.com Trực
tuyến x x x

603 625905033 Nguyễn Thị Bích Thảo 14/05/1994 x 2586 20/05/2016 1672508515 bichthao1405@gmail.com Email x x x

604 625905034 Phí Thị Thuỷ 14/09/1993 x 2586 20/05/2016 972508549 phithithuydhsp@gmail.com Email x x x

605 625905035 Trần Thị Thủy 27/05/1994 x 2586 20/05/2016 1678613237 thuytran275.nd@gmail.com Email x x x

606 625905036 Trần Thị Tơ 08/06/1993 x 2586 20/05/2016 1644184083 tobavi2012@gmail.com Email x x x

607 625905037 Cao Thúy Trang 05/09/1994 x 4445 27/07/2016 986906135 caothuytrang5994@gmail.co
m Email x x x

608 625905038 Nguyễn Thu Trang 07/08/1994 x 4445 27/07/2016 976912171 trangnt.1389@gmail.com Điện
thoại x

609 625905039 Trần Thị Quỳnh Trang 26/10/1994 x 2586 20/05/2016 tranquynhtrangk62@gmail.co
m

Phỏng
vấn x x x

610 625905040 Phạm Thị Yến 02/05/1994 x 2586 20/05/2016 973070568 phamyen19.hnue.@gmail.co
m

Phỏng
vấn x x x

611 625905041 Phạm Thị Khánh Linh 26/10/1992 x 2586 20/05/2016 1663077057 phamkhanhlinh261092@gma
il.com

Phỏng
vấn x x x

612 625605002 Chu Thị Vân Anh 18/02/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1639432609 vânnh54394@gmail.com ĐThoại x 1 x

613 625605003 Dương Việt Anh 18/05/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1639452609 vananhchu@gmail.com ĐThoại x 1

614 625605004 Đào Thị Anh 20/10/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1695085594 daoanh382@gmail.com ĐThoại x 1 x

615 625605005 Đào Trung Anh 19/05/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 985705819 chunganh@gmail.com ĐThoại x 1 x

616 625605007 Trần Thị Hải Anh 04/10/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 985705819 ĐThoại x 1

617 625605008 Phạm Thị Bình 29/12/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 982747697 phanthibinhhnue@gmail.com ĐThoại x 1

618 625605009 Nguyễn Thị Cương 07/05/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1632537993 cuongnguyenthi@gmail.com ĐThoại x 1 x

619 625605010 Nguyễn Thị Dậu 16/02/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 982707697 thidau@gmail.com ĐThoại x 1

620 625605011 Lê Duẩn 10/12/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 963830237 leduan@gmail.com ĐThoại x 1 x

621 625605012 Dương Thị Kim Dung 14/06/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1685835902 kimdung@gmail.com ĐThoại x 1 x

622 625605013 Lò Thị Dung 06/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1663390601 ledunglu1994@gmail.com ĐThoại x 1

623 625605014 Lù Thị Dung 09/10/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698959671 dungk62@gmail.com ĐThoại x 1

624 625605015 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 07/06/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 16596551855 nguyenthuydung@gmail.com ĐThoại x 1

625 625605016 Nguyễn Đức Duy 10/03/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698188394 ducduy@gmail.com ĐThoại x 1

626 625605018 Phạm Thị Anh Đào 05/11/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1669476381 hoaanhdao@gmail.com ĐThoại x 1 x

627 625605019 Phượng Thị Đào 09/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1672787928 dddaofphuong@gmail.com ĐThoại x 1

628 625605021 Nguyễn Thị Giang 15/04/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1678823234 giang231994@gmail.com ĐThoại x 1

629 625605025 Hà Văn Hải 03/04/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 978393762 ĐThoại x 1 x

630 625605026 Phạm Thị Hải 14/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1672693111 haipham@gmail.com ĐThoại x 1



631 625605027 Nguyễn Thị Bích Hạnh 13/09/1992 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1656102566 bichhanh@gmail.com ĐThoại x 1

632 625605028 Nguyễn Thu Hằng 13/09/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 944130994 hanhhnue@gamil.com ĐThoại x 1

633 625605029 Lý Thị Hiền 06/03/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 962859458 lythihienct62@gmail.com ĐThoại x 1 x

634 625605030 Nguyễn Thị Hiền 01/09/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1629110808 hiennguyenk62@gmail.com ĐThoại x 1 x

635 625605031 Nguyễn Thị Hiền 28/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987515478 hientay@gmail.com ĐThoại x 1 x

636 625605033 Nguyễn Thu Hiền 30/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1688508941 kunsp@gmail.com ĐThoại x 1

637 625605034 Đỗ Thị Hiếu 05/05/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 976730894 vuhoa2809.hnue.com ĐThoại x 1

638 625605035 Vũ Thị Hoa 23/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 985002602 hoahoangcham ĐThoại x 1 x

639 625605036 Hoàng Thị Hoà 10/07/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 16448266739 hoahoangcham@gmail.com ĐThoại x 1 x

640 625605037 Nguyễn Thị Huệ 16/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 974015394 nguyenhue168194@gmail.co
m ĐThoại x 1

641 625605038 Nguyễn Quang Huy 17/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1659487841 huphuong1708@gmail.com ĐThoại x 1

642 625605039 Nguyễn Thanh Huyền 28/10/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 919736632 thanhhuyen.100@gmail ĐThoại x 1 x

643 625605040 Nguyễn Thị Huyền 25/06/1992 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 948903135 ĐThoại x 1

644 625605041 Lò Thị Huynh 12/12/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 913868199 huynhbeolun@gmail.com ĐThoại x 1

645 625605043 Nguyễn Thị Hường 18/01/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698610489 nguyenhuong@gmail ĐThoại x 1

646 625605044 Phạm Thị Hường 25/07/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 966524132 phamhuong@gmail.com ĐThoại x 1 x

647 625605045 Đỗ Thị Lanh 04/04/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 969883529 dolanhkute@gmail.com ĐThoại x 1 x

648 625605046 Đào Khánh Linh 26/12/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 988468332 Daokhanhlinh2612@gmail.co
m ĐThoại x 1 x

649 625605048 Nguyễn Mạnh Linh 23/05/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987264265 nguyenthanhloan235@gmail.
com ĐThoại x 1

650 625605049 Nguyễn Thanh Loan 23/05/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1648459991 ĐThoại x 1

651 625605050 Nguyễn Nhân Long 11/07/1992 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 976883541 ĐThoại x 1

652 625605051 Kiều Khánh Ly 26/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987660310 kieukhanhly@gmail.com ĐThoại x 1

653 625605052 Bùi Phương Mai 19/11/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9618363891 phuongmai99@gmail.com ĐThoại x 1

654 625605053 Trần Thị Mai 09/02/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 16995362070 tranthimai@gmail.com ĐThoại x 1

655 625605054 Trần Thị Mận 6/25/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9752187455 ĐT x 1 x

656 625605055 Nguyễn Thị Mến 10/12/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9854721258 ĐT x 1

657 625605056 Vàng Thị Mua 1/14/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 978166985 Vangmua94hnue@gmail.com ĐT x 1 x

658 625605057 Ma Thị Mười 02/09/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698574325 ĐT x 1 x

659 625605058 Vũ Thị Mỹ 3/17/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 123579245 ĐT x 1

660 625605059 Trần Thị Nga 04/10/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9875154625 ĐT x 1

661 625605060 Nguyễn Thị Ngà 7/25/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 962548761 ĐT x 1 x

662 625605061 Nguyễn ánh Nguyệt 06/09/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 989541342 anhnguyetnt94@gmail.com ĐT x 1 x

663 625605062 Đinh Thị Nhung 7/23/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1656119508 nhunghnue0793@gmail.com ĐT x 1 x

664 625605063 Vũ Thị Ninh 7/19/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987513675 ĐT x 1



665 625605064 Trần Thị Nụ 11/07/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 985475245 nuhong94@gmail.com ĐT x 1 x

666 625605065 Trần Thị Kim Oanh 2/14/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 958742156 kimoanh14021993@gmail
com ĐT x 1

667 625605066 Đặng Thị Xuân Phương 9/30/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 975483154 ĐT x 1 x

668 625605067 Hoàng Thị Phương 10/19/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 912547861 ĐT x 1

669 625605068 Lưu Thị Phương 12/22/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9012478954 ĐT x 1 x

670 625605069 Cấn Thị Loan Phượng 10/21/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1685742689 kimphuongllct@gmail.com ĐT x 1 x

671 625605070 Nguyễn Thị Phượng 02/06/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1658772787 ngocphuong060294@gmail.c
om ĐT x 1 x

672 625605071 Lưu Thị Quỳnh 6/23/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 969719198 Luuquynh230694@gmail.co
m ĐT x 1 x

673 625605072 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2/26/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1699247735 quynhvfu1994@gmail.com ĐT x 1 x

674 625605073 Tô Thị Hải Quỳnh 06/10/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1699254879 ĐT x 1

675 625605074 Nguyễn Thị Quý 01/11/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698751469 ĐT x 1 x

676 625605075 Nguyễn Thị Tăng 10/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987548654 ĐT x 1 x

677 625605076 Ngô Thị Tâm 4/26/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 892176957 ĐT x 1 x

678 625605077 Nguyễn Thị Tâm 4/21/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987524158 ĐT x 1 x

679 625605078 Nguyễn Ngọc Tân 12/14/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 919368071 nguyentan141294@gmail.co
m ĐT x 1 x

680 625605079 Bùi Thị Thanh 9/26/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 98547895 ĐT x 1

681 625605080 Vũ Hồng Thao 7/22/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698725479 ĐT x 1

682 625605081 Dương Thị Thảo 7/20/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1654654836 thaodt2094hnue@gmail.com ĐT x 1 x

683 625605082 Dương Thu Thảo 02/06/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 920154793 ĐT x 1 x

684 625605084 Vũ Phương Thảo 12/24/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 925479317 ĐT x 1

685 625605085 Ma Đức Thiện 12/16/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 973044532 ducthien1612@gmail.com ĐT x 1 x

686 625605086 Lều Thị Hoài Thu 05/03/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698579654 ĐT x 1 x

687 625605087 Trần Văn Thuận 4/25/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 975842167 ĐT x 1 x

688 625605089 Lê Thanh Thuỷ 03/09/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 91547828 ĐT x 1 x

689 625605090 Ngô Thị Thuỷ 3/18/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 980246876 ĐT x 1 x

690 625605091 Nguyễn Phương Thúy 3/23/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 9872467896 ĐT x 1 x

691 625605092 Phạm Thị Tơ 11/05/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 968283366 phamto0511@gmail.com ĐT x 1 x

692 625605093 Lê Thị Trang 8/16/1992 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 982657869 ĐT x 1 x

693 625605094 Ngô Thảo Trang 03/08/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 924679254 ĐT x 1 x

694 625605095 Nguyễn Thị Huyền
Trang 08/05/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 987541374 ĐT x 1 x

695 625605096 Đỗ Thị Tuyến 07/11/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1698754676 ĐT x 1 x

696 625605097 Đào Văn Túc 06/05/1992 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 945429056 anhtucpv@gmail.com ĐT x 1 x

697 625605098 Nguyễn Thị Vân 01/12/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 ĐT x 1 x



698 625605099 Trần Thị Vân 7/28/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 925487684 vansp94@gmail.com ĐT x 1 x

699 625605100 Lều Thị Thanh Xuân 7/27/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1696925055 xuanthanh2707@gmail.com ĐT x 1 x

700 625605101 Nguyễn Thị Xuân 9/15/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1626127116 xuannguyen.62hnue@gmail.c
om ĐT x 1 x

701 625605102 Lê Thị Yến 06/01/1994 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 1625987254 ĐT x 1 x

702 627605002 Nguyễn Đăng Sơn 8/13/1991 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 123548792 ĐT x 1 x

703 627605003 Trịnh Xuân Thành 09/10/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 945672488 trinhthanh93pt@gmail.com ĐT x 1 x

704 627605004 Nguyễn Thanh Tùng 03/10/1993 x 605 GDCT 2586 20/05/2016 943410393 only1thanhtung93@gmail.co
m ĐT x 1

705 625613001 Bùi Thị Ngọc Anh 23/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987546123 ngocanhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

706 625613002 Đỗ Phương Anh 01/09/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 978132483 phuonganhhnue@gmail.com Đ Thoại x x x

707 625613003 Nguyễn Thị Kim Anh 08/08/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1264579245 kimanh0894@gmail.com Đ Thoại x x x

708 625613004 Phạm Thị Anh 08/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987543285 Haianhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

709 625613005 Tạ Thị Hải Anh 25/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 985432789 honganhhnue@gmail.com Đ Thoại x x x

710 625613006 Trần Thị Hồng Anh 06/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1235794561 tranhonghnue@gmail.com Đ Thoại x x x

711 625613007 Nguyễn Minh ánh 27/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1698754235 Nguenanh1994@gmail.com Đ Thoại x x

712 625613008 Nguyễn Thị Bích 30/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987246158 bichsp@gmail.com Đ Thoại x x x

713 625613009 Hoàng Thị Châm 12/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987251388 chamhoang1234@gmail.comĐ Thoại x x x

714 625613010 Vũ Thị Châm 16/10/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987246158 vucham@gmail.com Đ Thoại x x x

715 625613011 La Thị Công 08/08/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1698746248 hongcucgdct@gmail.com Đ Thoại x x

716 625613012 Nguyễn Thị Cúc 10/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 98547216 ngocanhsp@gmail.com Đ Thoại x x

717 625613013 Trần Kim Cương 16/10/1991 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 954728368 kimcuonggdctsp@gmail.com Đ Thoại x x x

718 625613014 Dương Thị Thùy Dung 05/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901574974 thuyduonggdctsp@gmail.comĐ Thoại x x x

719 625613015 Đoàn Thị Duyên 01/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 918754692 Đoanuyen@gmail.com Đ Thoại x x x

720 625613016 Phạm Kim Giang 03/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 975483159 kimgiangsp@gmail.com Đ Thoại x x x

721 625613017 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 9754862154 honghanhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

722 625613019 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/08/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 9824795782 thuhiensp@gmail.com Đ Thoại x x x

723 625613020 Nguyễn Thu Hiền 21/12/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 16987216879 thuhiensp@gmail.com Đ Thoại x x

724 625613021 Đào Thị Mỹ Hoa 04/07/1993 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 9012548795 myhoasp@gmail.com Đ Thoại x x

725 625613022 Kiều Hoa 02/07/1993 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 9132549756 hoakieusp@gmail.com Đ Thoại x x

726 625613023 Vũ Thị Yến Hoa 02/08/1992 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 957842165 vuhoa@gmail.com Đ Thoại x x

727 625613025 Nguyễn Thị Thanh
Huyền 23/08/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901248792 thanhhuyensp@gmail.com Đ Thoại x x

728 625613026 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/12/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987425618 nguyenhuyensp@gmail.com Đ Thoại x x x

729 625613027 Trần Thị Thu Huyền 11/09/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901235487 tranhuyensp@gmail.com Đ Thoại x x

730 625613028 Lê Thị Hương 24/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 912548736 huongsp@gmail.com Đ Thoại x x

731 625613029 Nguyễn Thị Hương 30/10/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901547826 thuhuongsp@gmail.com Đ Thoại x x



732 625613030 Nguyễn Thu Hường 15/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 985476254 thuhuongsp@gmail.com Đ Thoại x x x

733 625613031 Đỗ Thị Thùy Linh 09/12/1993 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 966325487 thuylinhsp@gmail.com Đ Thoại x x

734 625613032 Phạm Mỹ Linh 29/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 966358791 khanhlinh12548sp@gmail.co
m Đ Thoại x x

735 625613033 Phạm Thị Diệu Linh 16/09/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 98754258 linhxinh16994@gmail.com Đ Thoại x x

736 625613034 Trần Khánh Linh 28/08/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 98751235 trlinh1994@gmail.com Đ Thoại x x x

737 625613035 Trần Thị Khánh Linh 23/12/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 975486215 khanhlinhsp@gmail.com Đ Thoại x x

738 625613036 Nguyễn Thị Thanh Loan 17/02/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 912365478 loannguyengdctsp@gmail.co
m Đ Thoại x x

739 625613037 Nguyễn Thị Lợi 24/10/1993 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 978542654 nguyenrybyp@gmail.com Đ Thoại x x x

740 625613038 Trần Thị Phương Mai 04/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 966329215 tranpmaisp@gmail.com Đ Thoại x x

741 625613039 Bùi Thị Nghĩa 24/02/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 954872654 nghiagdctsp@gmail.com Đ Thoại x x

742 625613040 Bùi Thị Ngọc 01/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 954872467 ngocanhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

743 625613041 Lưu Thị Ngọc 08/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 975482136 ngocgdctsp@gmail.com Đ Thoại x x

744 625613042 Nguyễn Thị Ngọc 05/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901549782 ngocbaosp@gmail.com Đ Thoại x x x

745 625613043 Phạm Bảo Ngọc 01/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 902469872 ngocphamsp@gmail.com Đ Thoại x x

746 625613044 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 14/11/1993 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 912365448 nguyetntsp@gmail.com Đ Thoại x x

747 625613045 Nguyễn Hồng Nhung 03/09/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 954287961 honghoasp@gmail.com Đ Thoại x x x

748 625613046 Thân Thị Nhung 07/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 954723658 nhungsp@gmail.com Đ Thoại x x

749 625613047 Ngô Thị Oanh 31/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 966254872 ngooanhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

750 625613048 Trần Thị Phú 29/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 934587268 ngocphu@gmail.com Đ Thoại x x x

751 625613049 Dương Thị Quyên 10/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 915479838 duongquyensp@gmail.com Đ Thoại x x x

752 625613050 Phạm Thị Thà 21/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 975426813 hongmaisp@gmail.com Đ Thoại x x x

753 625613051 Vũ Thị Thêm 11/02/1992 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 958473268 hoathuysp@gmail.com Đ Thoại x x x

754 625613054 Nguyễn Thu Thúy 16/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1698758943 thuthuyptsp@gmail.com Đ Thoại x x x

755 625613055 Phạm Thị Thu Thủy 07/11/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1687256489 thuyphamsp@gmail.com Đ Thoại x x

756 625613056 Trần Trọng Thường 23/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 932187925 supersp@gmail.com Đ Thoại x x

757 625613057 Dương Thuỷ Tiên 04/12/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 912546875 toctiensp@gmail.com Đ Thoại x x x

758 625613058 Nguyễn Thị Tình 27/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987254682 nguyentinhsp@gmail.com Đ Thoại x x x

759 625613059 Dương Quỳnh Trang 18/05/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 912458735 trangqnsp@gmail.com Đ Thoại x x x

760 625613060 Nguyễn Thị Quỳnh
Trang 12/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 907825496 trangntsp@gmail.com Đ Thoại x x x

761 625613061 Nguyễn Thị Tuyền 10/09/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 901254879 xuantuyensp@gmail.com Đ Thoại x x x

762 625613062 Phạm Thị Tuyết 08/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 932154789 phamtuyetsp@gmail.com Đ Thoại x x

763 625613063 Trần Thị ánh Tuyết 24/01/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 932154879 anhtuyegdctsp@gmail.com Đ Thoại x x

764 625613064 Hoàng Thị Tuyển 20/01/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 978542136 httuyensp@gmail.com Đ Thoại x x x

765 625613066 Đỗ Thị Vân 06/10/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 925478925 vansp@gmail.com Đ Thoại x x x



766 625613067 Nguyễn Bảo Yến 14/12/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 978541258 byensp@gmail.com Đ Thoại x x x

767 625613068 Nguyễn Thị Yến 26/04/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 978541358 nguyenyensp@gmail.com Đ Thoại x x x

768 625613069 Nguyễn Thị Yến 13/07/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 987549328 yengdctsp@gmail.com Đ Thoại x x x

769 6256130 Trần Đăng Tú 11/03/1994 x 613 GDCD 2586 20/05/2016 1693251485 supersp@gmail.com Đ Thoại x x x

770 625603002 Đào Thị Kim Anh 10/03/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 0974858472 kimanhdialy@gmail.com gửi

mail x x x

771 625603019 Bùi Thị Mỹ Hằng 06/09/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 hani.buimyhang@gmail.com gửi

mail x x

772 625603031 Nguyễn Thị Thanh
Hường 17/11/1994 X 603C SP Địa  lý

CLC 2586/ 20/5/2016 01659728237 thanhhuong94geo@gmail.co
m

Gọi đt
và mail x x

773 625603036 Hoàng Khánh Linh 05/12/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01658857568 khanhlinhgeo@gmail.com Gọi đt

và mail x x x

774 625603040 Vũ Thị Hồng Ngọc 07/07/1994 X 603C SP Địa lý
CLC 2586/ 20/5/2016 0986148987 vuthihongngoc.hnue@gmail.c

om
gửi
mail x x x

775 625603041 Nguyễn Thị Minh
Nguyệt 08/08/1994 X 603C SP Địa  lý

CLC 2586/ 20/5/2016 0979169920 minhnguyet94hnue@gmail.co
m

gửi
mail x x x

776 625603048 Nguyễn Thị Phượng 10/05/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 0985827363 nguyenphuong10051994@g

mail.com
gửi
mail x x x

777 625603062 Triệu Thị Thắm 12/11/1994 X 603C SP Địa lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01639814359 trieutham.hnue@gmail.com gửi

mail x x x

778 625603064 Hoàng Thị Thêm 20/01/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01698072671 hoangha.xt94@gmail.com gửi

mail x x x x

779 625603068 Vũ Thị Thư 13/05/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01658878876 thuvu.hnue@gmail.com gửi

mail x x x

780 625603069 Bùi Thị Thương 28/02/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01637774717 buithuong.hnue@gmail.com gửi

mail x x

781 625603076 Trần Thị Minh Trang 26/05/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 0989.571428 minhtrang.k62tn.dl@gmail.co

m
Gọi
điện x x x

782 625603075 Nguyễn Thị Huyền
Trang 28/11/1994 x 603C SP Địa  lý

CLC 4445/ 17/7/2016 01665278235 nguyenhuyentrang.k62.geo@
gmail.com

Gọi
điện x x x

783 625603082 Nguyễn Thị Hải Yến 21/08/1994 X 603C SP Địa  lý
CLC 2586/ 20/5/2016 01653925450 haiyen.k62tn@gmail.com gửi

mail x x x

784 625603001 Cao Thị Phương Anh 07/11/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 - caothiphuonganhk62@gmail.
com

Gọi
điện và

mail
x

785 625603004 Nguyễn Thị Anh 05/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01626089272 Anhnguyenspdia@gmail.com Mail x x x

786 625603006 Hoàng Thị Chinh 28/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01669775957 chinhhoangdialy@gmail.com
Gọi

điện và
mail

x x x

787 625603007 Hoàng Thị Còi 11/05/1992 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0962170436 coihoanghnue@gmail.com
Gọi

điện và
mail

x x

788 625603009 Đỗ Thị Thanh Dung 08/07/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01669711885 dungdiudang93hnue@gmail.
com

Gọi
điện và

mail
x x x

789 625603011 Nguyễn Thị Mai Duyên 25/12/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01675726005 maiduyen2512@gmail.com
Gọi

điện và
mail

x x x x

790 625603012 Hà Thị Duyến 02/11/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0962175046 Duyen62a@gmail.com
Gọi

điện và
mail

x x x

791 625603013 Nguyễn Thị Đào 08/03/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01659204130 Daonguyen.hnue@gmail.com Mail x x x



792 625603014 Sầm Thị Điệp 20/01/1994 X 603 SP Địa lý 2586/ 20/5/2016 0985703217 samdiepdialy@gmail.com
Gọi

điện và
mail

x x x

793 625603016 Khuất Thị Đào Giang 02/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01655999465 giangkhuat2994@gmail.com Mail x x x

794 625603017 Đặng Thị Thu Hà 22/08/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0972795051 dangha2288@gmail.com ĐT&ma
il x x

795 625603018 Nguyễn Thị Hà 02/11/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01638536924 nguyenha0211.hnue@gmail.
com

ĐT&ma
il x x x

796 627603002 Nguyễn Xuân Hải 22/02/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0987305368 xuanhai93.pt@gmail.com Mail x x x

797 625603020 Lê Thị Hằng 05/10/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01639545848 hanglt0510@gmail.com ĐT&ma
il x

798 625603022 Dương Thị Hoà 11/10/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0968619654 duonghoahnue1994@gmail.c
om

ĐT&
Mail x x

799 625603023 Nguyễn Thị Hoà 12/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01683831001 nguyenhoa12294@gmail.co
m Mail x x x

800 625603024 Lăng Thị Hoàn 10/05/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01695167412 langhoan1012@gmail.com ĐT&
Mail x x x

801 625603025 Nguyễn Thị Hòng 29/01/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01669448357 hongnguyen94.hnue@gmail.
com x

802 625603026 Đoàn Phạm Khánh
Huyền 14/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01673056910 khanhhuyen1994hnue@gmai

l.com

ĐT&
Mail,

facebo
ok

x x x

803 625603027 Vy Thu Huyền 15/05/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0961587123 huyenvygirl1@gmail.com Mail x x x

804 625603028 Lý Thị Lan Hương 28/06/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01657229838 lythilanhuong.c3quangla@qu
angninh.edu.vn

ĐT và
Mail x x x

805 625603029 Phạm Thị Thanh Hương 01/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 '01667477965 phamhuong94sphn@gmail.c
om

ĐT
&Mail x x

806 625603030 Lương Thúy Hường 10/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01233510886 lengocduong95@gmail.com ĐT
&Mail x x x

807 625603033 Nguyễn Thị Phương
Liên 12/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01685432351 phuonglien.1202@gmail.com Mail x x x

808 625603034 Lý Thị Liễu 11/10/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 - lylieuphieuphieu@gmai.com facebo
ok, mail x

809 625603037 Ma Thuỳ Linh 18/09/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01654136672 thuylinhdialy62@gmail.com
DT,

facebo
ok, mail

x

810 625603038 Nguyễn Thị Nga 02/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01649026126 thanhnga22194@gmail.com
DT,

facebo
ok, mail

x

811 625603039 Ngô Bích Ngọc 20/08/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01674222349 ngobichngocdiali@gmail.com
DT,

facebo
ok, mail

x

812 625603042 Nguyễn Thị Minh
Nguyệt 05/01/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0979169920 minhnguyet94hnue@gmail.co

m
ĐT

&Mail x x x

813 625603044 Nguyễn Thị Huyền
Nhung 27/03/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01639263645 huyennhunghnue@gmail.co

m
ĐT

&Mail x x x

814 625603045 Nguyễn Thị Phố 11/10/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0966292389 nguyenthiphobn@gmail.com ĐT
&Mail x x

815 625603046 Ninh Văn Phúc 16/01/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0967074419 ninhphuc.spdiali@gmail.com Mail x x x

816 625603047 Đặng Ngọc Phương 11/04/1992 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01659557186 ngocphuonghnue1992@gmai
l.com Mail x x x

817 625603049 Trần Lan Phượng 15/07/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0973819649 phuongtranhnue94@gmail.co
m

ĐT
&Mail x x x



818 625603050 Phàn Mùi Sếnh 04/05/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01692271243 senha3k52@gmail.com ĐT
&Mail x x x x

819 625603051 Bùi Thị Tám 18/02/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01644452633 heoingeo@gmail.com ĐT
&Mail x x x

820 625603052 Bùi Thị Thanh Tâm 15/12/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0977812905 thanhtam93hnue@gmail.com ĐT
&Mail x

821 625603054 Bùi Thị Tần 22/07/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01697509973 Buitan.hnue@gmail.com ĐT &
mail x x

822 625603055 Nguyễn Thị Thanh 26/04/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0963498917 maithanh.hnue@gmail.com ĐT &
mail x x

823 625603059 Nguyễn Thị Thảo 24/03/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0982719394 nguyenthao440684@gmail.c
om ĐT x x X

824 625603060 Nguyễn Thị Thảo 21/07/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01673643343 Tieuthao07@gmail.com ĐT &
mail x x x

825 625603066 Trần Thị Bích Thuỷ 10/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0973699613 thuytran94.hnue@gmail.com ĐT &
mail x

826 625603067 Nguyễn Thị Thư 27/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01678272207 thuspd2012@gmail.com ĐT &
mail x

827 625603071 Nguyễn Thị Thủy Tiên 16/06/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01659667652 thuytien94hnue@gmail.com ĐT &
mail x

828 625603072 Bùi Thị Thiên Trang 21/09/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0989148402 thientrangdiali@gmail.com ĐT &
mail x

829 625603073 Bùi Thị Trang 13/06/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01292163693 trangbubamsp@gmail.com ĐT &
mail x

830 625603074 Đinh Huyền Trang 04/08/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 096936040 Dinhhuyentrang.1994@gmail.
com Mail x x x

831 625603077 Vũ Thị Trang 12/04/1993 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 '01663756079 vuthitrangsph@gmail.com ĐT,
mail x x x

832 625603078 Lê Tố Uyên 21/03/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0919583029 letouyen1994@gmail.com Mail x x

833 625603079 Hoàng Thị Vân 15/07/1992 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0989565851 hoangvandl.hnue@gmail.com Mail x x x

834 625603080 Vũ Thị Thanh Vân 24/02/1992 X 603 SP Địa lý 2586/ 20/5/2016 0969.513.048 vuthanhvank62.geo@gmail.c
om

ĐT &
mail x x x

835 625603081 Hoàng Thị Yến 21/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 - hoangyenls.hnue@gmail.com Mail x x

836 625603083 Nguyễn Thị Hải Yến 13/09/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 0966608140 Haiyen.hat@gmail.com ĐT &
mail x x x

837 625603084 Nguyễn Thị Yến 24/02/1994 X 603 SP Địa  lý 2586/ 20/5/2016 01673895277 nguyenyen24021994 ĐT &
mail x x x

838 625603015 Lê Văn Đồng 16/06/1993 x 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2017 0963484593 ledong.hnue@gmail.com Mail x x x

839 625603043 Lê Hữu Nhất 23/12/1994 x 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2017 01675545295 nhat.dhsphn@gmail.com Đt &
mail x x x

840 625603065 Bùi Thị Thuỳ 27/05/1994 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 0985698152 thuythuyhnue.94@gmail.com Đt &
mail x

841 625603008 Bùi Thị Dung 07/04/1991 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 0972457369 huyendunghnue@gmail.com Đt &
mail x

842 625603032 Bùi Thị Lan 08/06/1993 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 0966014671 buithilank62@gmail.com Đt &
mail x

843 625603035 Đinh Hà Linh 11/11/1994 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 016653364595 dinhhalinh1994@gmail.com Đt &
mail x

844 625603053 Hà Thị Tâm 17/12/1993 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 0966039593 hatam.hnue@gmail.com Đt &
mail x x

845 627603003 Nguyễn Công Thành 13/06/1992 x 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 01666602889 nguyenthanhls1992@gmail.c
om

Đt &
mail x x x

846 625603070 Hoàng Thị Tiên 12/04/1993 X 603 SP Địa  lý 4445 17/7/2016 0988106693 tienht0106@gmail.com Mail x x x



847 627603001 Trình Tuấn Anh 18/4/1993 x 604 SP Địa  lý 01666721127 anh.hh.pt@gmail.com Đt &
mail x x x

848 625602006 Nguyễn T. Huyền Anh 11/07/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01636275765 huyenanhhnue@gmail.com Điện
thoại x x x

849 625602012 Vũ Thị Chiên 07/01/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01667966017 vuchienhnue.@gmail.com Điện
thoại x x x

850 625602018 Đặng T. Thùy Dung 26/7/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0975019494 thuydunghnue1994@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

851 625602021 Nguyễn T. Thùy Dương 15/4/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01659853571 nguyen.tc2510@gmail.com Điện
thoại x x x

852 625602026 Phạm Thị Hâ 24/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0162231835 quocdung07092003@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

853 625602027 Phạm T. Kim Hà 27/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01677155347 kimhasplichsu@gmail.com Điện
thoại x x x

854 625602030 Đinh T. Thúy Hằng 19/11/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01687317298 thuyhang.hnue94@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

855 625602031 Trịnh T. Thu Hằng 24/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01692757651 cuongquynhanh2410@gmail.
com

Điện
thoại x x x

856 625602036 Vũ T. Thu Hiền 24/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0989977671 vuthuhienhnue@gmail.com Điện
thoại x x x

857 625602054 Nguyễn Thị Là 22/7/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/20216 01649015515 languyen43@gmail.com Điện
thoại x x x

858 625602062 Ngô Ngọc Linh 09/03/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0983728094 ngoclinhk62clc@gmail.com Điện
thoại x x x

859 625602072 Dương Thị Nga 15/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0962151260 minmin09129194@gmail.com Điện
thoại x

860 625602083 Nguyễn T. Thảo
Phương 28/11/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0916446698 thaophuonghnue1994@gmail

.com
Điện
thoại x

861 625602085 Phạm T. Lan Phương 11/04/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0943102694 phamphuong411194@gmail.
com

Điện
thoại x x x x

862 625602103 Nguyễn Thị Thủy 20/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01659716108 nguyethuthuy94hnue@gmail.
com

Điện
thoại x x x

863 625602108 Đặng T. Thu Uyên 04/06/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0978018393 teamhnue@gmail.com Điện
thoại x x x

864 625602001 Lê T. Nguyệt An 10/09/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01697630829 lenguyetan1111@gmail.com Điện
thoại x x

865 625602002 Nguyễn T. Phương An 23/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0653649536 phuongan2305@gmail.com Điện
thoại x

866 625602003 Nông T. Bình An 28/3/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0979619905 binhanhhnue1994@gmail.co
m

Điện
thoại x

867 625602004 Hà T. Lan Anh 23/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0968720783 anhwary94@gmail.com Điện
thoại x x

868 625602005 Hoàng T. Phương Anh 21/12/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01677091620 carothnue@gmail.com Điện
thoại x x x

869 625602007 Nguyễn T. Ngọc Anh 24/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01685918587 manhdung795268@gmail.co
m

Điện
thoại x x

870 625602009 Vũ Thị Bích 15/8/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0978154539 vubichls94@gmail.com Điện
thoại x x x

871 625602010 Bùi T. Kim Chi 10/10/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0977537094 kimchils2012@gmail.com Điện
thoại x x x

872 625602011 Trần Thị Chi 25/9/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01648285820 tranchihnue091994@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

873 625602013 Đinh T. Hải Chiều 04/10/1993 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01666432339 haichieuhnue@gmail.com Điện
thoại x

874 625602014 Đinh T. Việt Chinh 26/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0966833802 vietchinhpt1994@gmail.com Điện
thoại x x x



875 625602015 Nguyễn Thị Chinh 25/12/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0987560529 chinhnguyen2512@gmail.co
m

Điện
thoại x x

876 625602016 Nguyễn t. Phưuwng
Chín 11/06/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0968992731 nguyenphuongchin@gmail.co

m
Điện
thoại x x x

877 625602017 Đinh Thị Chuyện 17/9/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01689566542 chuyenhnue@gmail.com Điện
thoại x

878 625602019 Phùng T. Thùy Dung 30/7/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01636278552 đungungpt94@gmail.com Điện
thoại x x x

879 625602020 Nguyễn Thi Duyên 20/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0973615584 nguyenduyenvn2010@gmail.
com

Điện
thoại x x x

880 625602022 Vũ Huy Đương 28/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0975674151 chienbinh1994@gmail.com Điện
thoại x x x

881 625602023 Lô T. Hương Giang 16/11/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 915940791 huonggianglo.93@gmail.com Điện
thoại x x x

882 625602024 Giàng Thị Giống 07/10/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0976062814 Điện
thoại x x x

883 625602028 Vũ Thị Hà 09/01/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0977970934 vuhahnue1994@gmail.com Điện
thoại x

884 625602029 Phạm Văn Hải 23/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0963700812 haiphamhistory@gmail.com Điện
thoại x x

885 625602032 Vũ Thị Hằng 14/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01684151966 hangvu14061012@gmail.co
m

Điện
thoại x

886 625602034 Hoàng Thị Hiền 28/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0979718370 hoanghienls129@gmail.com Điện
thoại x x

887 625602035 Lưu Thị Hiền 24/5/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0963959480 luonghien.ks@gmail.com Điện
thoại x x x

888 625602037 Nguyễn Thị Hiếu 07/04/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0978057261 hieunguyen.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

889 625602038 Bùi T. Thu Hoài 25/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0987195771 thhoai4321@gmail.com Điện
thoại x x x

890 625602039 Đỗ Thị Hồng 30/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0962058412 hongdo1994@gmail.com Điện
thoại x x x

891 625602040 Trần T. Ánh Hồng 04/02/1993 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 09645558256 trantam0204@gmail.com Điện
thoại x x x

892 625602041 Đặng T. Lan Huệ 04/06/1993 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0947876098 lahúephn@gmail.com Điện
thoại x x x

893 625602042 Nguyễn Thị Huệ 22/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 09629339212 nguyenheu22011994@gmail.
com

Điện
thoại x x x

894 625602043 Nguyễn T. Kim Huệ 23/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01644317346 nguyenthikimhue231094@g
mail.com

Điện
thoại x x x

895 625602044 Nông Thị Huyền 20/5/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01653134210 hahuyennong.hnue@gmail.c
om

Điện
thoại x

896 625602046 Lê Thị Hương 31/5/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01662799281 huonglehnue1993@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

897 625602047 Nguyễn Thị Huương 14/3/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01642263427 Điện
thoại x x

898 625602048 Nguyễn Thị Hương 09/12/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01692933547 Điện
thoại x x x

899 625602049 Hoàng Thị Hường 01/10/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0976654191 Điện
thoại x x

900 625602051 Lê Thị Hướng 16/9/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01642042761 lethihuong16091994@gmail.c
om

Điện
thoại x x

901 625602052 Lê T. Ngọc Lan 13/4/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01646491406 lengoclan.sp@gmail.com Điện
thoại x x x

902 625602053 Trương Thị Lanh 25/7/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01699848420 trungthilanh94@gmail.com Điện
thoại x x x



903 625602055 Trương Thị Lệ 10/02/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0962818895 truongthilehnue@gmail.com Điện
thoại x x x

904 625602056 Đàm T. Hương Liên 10/03/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0972280574 huonglienhnue@gmail.com Điện
thoại x x x

905 625602059 Đoàn T. Thùy Linh 21/6/92 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01663572836 linhdoan.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

906 625602061 Lê Thị Linh 07/04/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 00982557464 phuonglinh0407@gmạl.com Điện
thoại x x x

907 625602063 Nguyễn Thị Linh 17/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0979569925 thuylinhfc.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

908 625602064 Đặng Thị Luyến 02/08/1992 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01666484235 luyentacua@gmail.com Điện
thoại x x

909 625602025 Lê Thị Hà 05/08/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01698063680 ngoclucbao08@gmail.com Điện
thoại x

910 625602033 Phạm Thị Hậu 25/1/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01693454842 phamhau@gmail.com Điện
thoại x x

911 625602045 Nguyễn Quang Hùng 26/6/88 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01692426863 quanghung.7308@gmail.com Điện
thoại x x x

912 625602057 Trần T. Hồng Liên 26/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01659319056 honglien2606@gmail.com Điện
thoại x x x

913 625602060 Hoàng T. Mỹ Linh 18/4/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0978193494 hoangvinhlinclc.hnue@gmail.
com

Điện
thoại x x x

914 625602065 Hoàng Thị Lượng 09/02/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01686826652 luoungsphnue@gmail.com Điện
thoại x x x

915 625602066 Ngô Thị Mai 01/09/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0974159683 ngomaik62bsu@gmail.com Điện
thoại x x

916 625602067 Trần Thị Mai 27/9/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01655004046 tranhoamai2709@gmail.com Điện
thoại x

917 625602068 Hoàng T. Hồng Mây 23/4/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01654764664 cinamontri.234@gmail.com Điện
thoại x x

918 625602070 Tạ Quang Minh 08/01/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01689550463 quangminhk62b@gmail.com Điện
thoại x x x

919 625602071 Cao Thúy Nga 26/6/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0689546933 caothuynga.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

920 625602073 Nguyễn Thị Nga 02/04/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0979152620 ngasudy040294@gmail.com Điện
thoại x x x

921 625602074 Bùi Thị Nguyệt 29/3/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01679240117 nguyetk62b@gmail.com Điện
thoại x x x

922 625602075 Thền Thị Nhật 03/03/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0985441604 thennhat94@gmail.com Điện
thoại x x

923 625602076 Tô T. Xuân Nhi 18/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01669697985 nhinhi.1802@gmail.com Điện
thoại x x x

924 625602077 Cao thị Nhung 06/11/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01669681361 caonhunh1106@gmail.com Điện
thoại x x

925 625602078 Nguyễn T. Hồng Nhung 10/10/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01666544115 nhungmeo101094@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

926 625602079 Hoàng Thị Oanh 26/8/93 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01648533112 hoangoanh26081993@gmail.
com

Điện
thoại x x x

927 625602080 Leê T. Kim Oanh 26/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 066243840 kimoanh260294@gmail.com Điện
thoại x x

928 625602081 Vũ T. Huyền Oanh 24/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01657985497 huyenoanh94@gmail.com Điện
thoại x x x

929 625602082 Lý Thị Phương 22/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01684046131 phuongli94.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

930 625602084 Nguyễn Tiến Phương 26/5/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01694635521 phuongsphn1@gmail.com Điện
thoại x x x



931 625602087 Hà Thị Quyên 18/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0965538821 haduyenquyen@gmail.com Điện
thoại x x

932 625602088 Nguyễn Thị Quỳnh 25/1/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01659019661 quynh94.hnue@gmail.com Điện
thoại x

933 625602089 Phùng Thị Sen 18/4/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0983376860 senpopj@gmail.com Điện
thoại x x x

934 625602090 Nguyễn Văn Tạo 18/10/89 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0962418437 nguyenvantao18101989@gm
ail.com

Điện
thoại x x x

935 625602091 Hứa Thị Tâm 02/07/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01647933758 huatam94@gmail.com Điện
thoại x x x

936 625602093 Đặng Thị Thanh 09/07/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01636879327 dangthanhdhsp@gmail.com Điện
thoại x x x

937 625602094 Trần Thị Thanh 05/12/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 096262911 thanhthanhk62b@gmail.com Điện
thoại x x x

938 625602095 Nguyễn T. Phương
Thảo 11/12/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0984012561 phuongthao94.hnue@gmail.c

om
Điện
thoại x

939 625602096 Phạm T. Phương Thảo 21/2/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01673651568 phamthao.k62b@gmsil.com Điện
thoại x x x

940 615602015 Đoàn Thị Hạnh 29/3/93 2586

941 625602098 Phạm Thị Thêm 14/11/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01649418510 themhnue@gmail.com Điện
thoại x x x

942 625602099 Lê Thị Thuận 16/8/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0964070156 thuanlehnue@gmail.com Điện
thoại x x x

943 625602100 Nguyễn Thị Thuận 24/9/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01638241089 thuanguyenhnue@gmail.com Điện
thoại x x

944 625602101 Nguyễn Thị Thùy 18/10/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01668551884 nguyenthuyp62@gmail.com Điện
thoại x x x

945 625602102 Dương T. Thanh Thúy 15/7/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0961727801 thanhthuy1507hnue@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

946 625602104 Tống Thị Thủy 21/9/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0962991832 thanhthuyk62@gmail.com Điện
thoại x x

947 625602105 Trần thị Trang 21/11/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0975238276 trangtranhn94@gmail.com Điện
thoại x

948 625602106 Nguyễn T. Thanh Tuyền 07/11/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01645510375 Điện
thoại x x

949 625602107 Nguyễn T. Ánh Tuyết 05/07/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01652674304 tuyetnguyenanh752@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

950 625602109 Lưu Thúy Vân 19/12/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01698143096 luuthuyvan1912@gmail.com Điện
thoại x x x

951 625602110 Nguyễn Hồng Vân 07/12/1994 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0969157390 nguyenhongcvan94@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

952 625602111 Phạm T. Thúy Vân 13/4/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01653398426 vanptt1304@gmail.com Điện
thoại x x x

953 625602112 Phan Thị Xuyến 23/3/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 01668443396 phanthixuyen23031994@gm
ail.com

Điện
thoại x x

954 625602113 Phạm Thị Yến 30/3/94 x D140218 SP lịch sử 2586 20/5/2016 0914114324 phamyen30394@gmail.com Điện
thoại x

955 625901002 Nguyễn Tú Anh 03/08/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01633255869 giaolong3893@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

956 625901004 Nông Văn Bé 15/05/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0989690651 nomgvanbe15051993@gmail

.com
Điện
thoai 1 1 1

957 625901006 Lưu Đức Biển 02/09/1992 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0988567926 ducbien02091992@gmail.co

m
Điện
thoai 1 1 1

958 625901009 Nguyễn Tiến Công 04/05/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01646531994 nguyentiencong4594@gmail.

com
Điện
thoai 1 1 1



959 625901011 Trần Thành Công 19/01/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0985773994 thanhcong387@gmail.com Điện

thoai 1 1

960 625901012 Bùi Thị Dịu 29/07/1993 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0962012053 Thudiudhsphn@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

961 625901013 Lã Quý Dũng 23/03/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0978996794 laquydunglove@gmail.com Điện

thoai 1 1 1 1

962 625901015 Nguyễn Văn Đạo 24/03/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0977444193 nguyenvandao2802@gmail.c

om
Điện
thoai 1 1 1

963 625901016 Trịnh Thị Điệu 15/02/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0979676451 zubiiyb@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

964 625901017 Trần Văn Định 01/06/1992 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0918302823 Hadinh28092012@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

965 625901020 Nguyễn Thị Hà 05/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01644188552 Hadinh28092012@gmail.com Điện

thoai 1 1

966 625901021 Phạm Thị Thu Hà 26/04/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01648466295 Ko dùng Điện

thoai 1 1 1

967 625901022 Đỗ Văn Hào 02/02/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01699037510 Vanhao456@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

968 625901023 Phạm Thị Hiên 05/04/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01215316155 hienpham050494@gmail.co

m
Điện
thoai 1 1 1

969 625901025 Lê Trọng Hiếu 20/09/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01662737311 lehieu20993@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

970 625901026 Hoàng Văn Hiệp 19/01/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01676442886 mrbin0241@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

971 625901028 Nguyễn Văn Hinh 10/06/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0969003893 hinh.nguyen@gokids.edu.vn Điện

thoai 1 1 1

972 625901030 Hoàng Thị Thu Hồng 25/06/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0985601166 thuhong2506@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

973 625901031 Hoàng Thị Huế 06/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0972437494 Vantit061094@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

974 625901033 Vũ Văn Huy 04/10/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0982939309 vuvanhuy04101994@gmail.c

om
Điện
thoai 1 1 1

975 625901034 Phạm Thế Hưng 25/08/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01663838331 nh01663838331@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

976 625901036 Đỗ Văn Kỳ 20/01/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01649231102 dovanky1994@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

977 625901037 Vũ Thị Lan 16/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 1

978 625901040 Đinh Công Lịch 02/03/1992 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0975042828 lichnhatnam@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

979 625901048 Hà Văn Nguyên 13/01/1992 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01674998283 nguyenpt1301@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

980 625901050 Phạm Thị Như 21/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01654022066 phamthinhu.nd211094@gmai

l.com
Điện
thoai 1 1 1

981 625901051 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/04/1993 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01672687043 kieuoanh1043@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

982 625901053 Đoàn Thị Phương 27/08/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01695527035 doanphuong.gdtc@gmail.co

m
Điện
thoai 1 1 1

983 625901054 Phan Thu Phương 01/05/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0983650944 phanthuphuong9394@gmail.

com
Điện
thoai 1 1 1

984 625901060 Bùi Văn Thông 26/02/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0868475683 buithongk62b@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

985 625901061 Bàn Minh Thơm 02/08/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01683713668 pb.minhthom@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

986 625901062 Cao Thị Kim Thu 08/04/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 1



987 625901063 Trần Thị Thuận 30/07/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0979271853 tranthithuan94@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

988 625901064 Đỗ Thị Thủy 02/04/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0989331553 marydo@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

989 625901065 Trần Thị Thủy 05/04/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01666158460 tranthuyk62@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

990 625901067 Trần Văn Tình 07/07/1994 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0917056682 tinhsp1@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

991 625901068 Nguyễn Thị Toán 17/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 01657817990 nguyentoan171094@gmail.c

om
Điện
thoai 1 1

992 625901069 Đỗ Thị Trang 11/01/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0934662067 trangdosp1@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

993 625901073 Nguyễn Đình Tuyến 15/02/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0983206096 Ko dùng Điện

thoai 1 1 1

994 625901074 Đoàn Văn Tùng 20/12/1993 Nam 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0987452693 doanvantung93@gmail.com Điện

thoai 1 1 1

995 625901078 Đặng Thị Hải Yến 19/02/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 0935258988 Dangthihaiyenhnue@gmail.c

om
Điện
thoai 1 1

996 625901079 Lê Hải Yến 09/04/1993 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 1

997 625901080 Đặng Thị Dung 22/10/1994 Nữ 52140206 GD Thể
chất 2586 20/05/2016 1

998 615901028 Bùi Thị Hoa 17/06/1993 Nữ 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01649980294 Ko dùng Điện
thoai 1 1 1

999 625901003 Nguyễn Văn Ba 02/08/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 0967958859 vanba456@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1000 625901007 Nguyễn Quyết Chiến 07/05/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 1

1001 625901019 Trần Anh Đức 03/02/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 0982347553 ductrantn1993@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1002 625901027 Nguyễn Tài Hiệp 28/02/1992 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 1

1003 625901035 Trịnh Văn Kết 12/02/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01667649447 trinhvanket@pas.edu.vn Điện
thoai 1 1 1

1004 625901039 Đỗ Thị Linh 13/05/1994 Nữ 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 0962240473 Ko dùng Điện
thoai 1 1 1

1005 625901041 Bùi Quang Lợi 13/02/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 0982249394 builoi1302@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1006 625901042 Nguyễn Công Lương 08/06/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 094559894 luongnc86@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1007 625901044 Nguyễn Văn Nam 08/06/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01663242222 Chelsea2015moudinho@gma
il.com

Điện
thoai 1 1 1

1008 625901046 Lục Văn Năm 11/02/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01665897968 baonamdhsphn@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1009 625901052 Chảo Dàu Phấu 19/05/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01645327439 vanphau@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1010 625901055 Đỗ Công Quang 28/09/1992 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01692651093 quang280992@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1011 625901057 Nguyễn Ngọc Quyết 02/08/1990 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 1

1012 625901059 Nguyễn Thế Thanh 23/10/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 01628352641 2310thanhnguyen@gmail.co
m

Điện
thoai 1 1 1

1013 625901070 Nguyễn Hà Trung 13/09/1993 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 1

1014 625901071 Lê Huy Trường 28/01/1994 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 0985688901 lehuytruonggdtc@gmail.com Điện
thoai 1 1 1

1015 625901076 Đỗ Xuân Vang 22/11/1992 Nam 52140206 GDTC 4445 27/07/2016 1



1016 625903001 Bàn Thị An 13/03/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 949925923 anhnue@gmail.com mail x x x

1017 625903002 Đào Thị Hải Anh 28/08/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 987145012 haianh390@gmail.com mail x x x

1018 625903004 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 988872782 Lananh611.hnue@gmail.com Điện
thoại x x x

1019 625903005 Trần Ngọc Ánh 24/04/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1626892179 Anhphinh9@gmail.com Điện
thoại x x x

1020 625903006 Nguyễn Thị Chi 13/07/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1684851119 Điện
thoại x x x

1021 625903007 Trần Thị Chính 06/07/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 984784311 Mychinh94.hnue@gmail.com mail x x x

1022 625903008 Nguyễn Thị Cúc 03/06/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1676245236 Xuancuc3694@gmail.com mail x x x

1023 625903009 Hoàng Thị Thu Hà 05/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 949925834 Thuhahoangthe@gmail.com Điện
thoại x x

1024 625903010 Mạc Thị Thanh Hà 19/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1698121895 thanhha.eduplay@gmail.com Mail x x x

1025 625903012 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 01/02/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1663989845 myhanhk62@gmail.com Mail x x x

1026 625903014 Đỗ Thị Hằng 23/09/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 945871672 Dohang23091995@gmail.co
m Mail x x x

1027 625903015 Trần Thị Hằng 24/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1675679565 Hanghoaispmn@gmail.com Điện
thoại x

1028 625903016 Phùng Thị Hậu 13/09/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 962515984 cuocsong139@gmail.com mail x x x

1029 625903017 Hoàng Thị Hảo Hiền 25/05/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1659649892 Hoanghaohien@gmail.com Điện
thoại x x

1030 625903020 Trần Thị Hoa 08/02/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 984770833 tranhoa0802@gmail.com mail x x x

1031 625903022 Trần Thị Hoài 09/03/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 934446269 Tranhoaigdmn.hnue@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

1032 625903023 Đặng Thị Thu Huế 21/04/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1676428285 danghue1994@gmail.com Điện
thoại x x

1033 625903024 Nguyễn Thanh Huyền 23/06/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 967345942 huyensunny1994@gmail.com Điện
thoại x x x

1034 625903025 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/04/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1667276195 Điện
thoại x x x

1035 625903026 Vũ Thị Huyền 20/03/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 973735950 vuhuyenvn94@gmail.com Mail x x x

1036 625903028 Nguyễn Thu Hương 20/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 984434218 thuhuonghq94@gmail.com Điện
thoại x x x

1037 625903032 Nguyễn Thị Hồng Loan 29/12/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 985793652 hongloanvn94@gmail.com Mail x x x

1038 625903033 Vũ Thị Hà Ly 07/03/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1652794773 Lymiho1994@gmail.com Điện
thoại x x x

1039 625903034 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/05/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 989255926 tuyetmaik62@gmail.com Điện
thoại x x x

1040 625903036 Lê Hằng Nga 23/03/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 966032420 ngalh23032@gmail.com Điện
thoại x x x

1041 625903037 Ngô Thị Thuý Nga 10/06/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 963231355 ngothuynga2012@gmail.com Mail x x x

1042 625903038 Vũ Thị Kim Ngân 24/12/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1629015986 Vunganaa@gmail.com Điện
thoại x x x

1043 625903040 Lương Thị Nhung 05/04/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1662271051 nhungluong541994@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

1044 625903041 Nguyễn Hồng Nhung 03/04/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1659116138 S2babylonely@gmail.com x

1045 625903043 Nông Thị Mai Phương 28/11/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 1233232168 maiphuong.sandy@gmail.co
m

Điện
thoại x x x



1046 625903044 Trịnh Thị Phương 29/03/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 1642571826 Trinhthiphuongsp@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

1047 625903045 Nguyễn Thị Phượng 24/09/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 976997706 Skyan.ly@gmail.com Điện
thoại x x x

1048 625903046 Ninh Thị Phượng 08/04/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 943589736 ninhphuong.94@gmail.com Điện
thoại x x

1049 625903047 Ngô Lệ Quyên 22/03/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 972019708 Ngolequyen.94hnue@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

1050 625903048 Nguyễn Lệ Quyên 08/04/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1696604610 mail x x x

1051 625903050 Nguyễn Thị Thanh Quý 20/02/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1646947139 nguyenthithanhquysp1@gmai
l.com Mail x x x

1052 625903051 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/09/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1672710413 thanhtamsp1209@gmail.com Điện
thoại x x x

1053 625903052 Bùi Thị Thanh 28/01/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1643625650 Buithanh281@gmail.com Điện
thoại x x x

1054 625903053 Bùi Thị Thảo 08/12/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1667912644 Thaobui8129@gmail.com Điện
thoại x x x

1055 625903054 Nguyễn Phương Thảo 30/09/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 988415259 nhat.phuongthao94@gmail.c
om mail x x x

1056 625903055 Phan Thị Thu Thảo 18/06/1994 x GDMN 4445 27/07/2016 1684041552 Thuthaophanhp@gmail.com Điện
thoại x x x

1057 625903056 Nguyễn Thị Thùy 02/01/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 969919694 nguyenthithuygdmn@gmail.c
om

Điện
thoại x x x

1058 625903058 Nguyễn Thu Trang 18/03/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1628526116 nguyenthutrang.miumiu@gm
ail.com

Điện
thoại x x x

1059 625903060 Trần Thị Trang 24/04/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 984582909 Trangmoon24041994@gmail.
com

Điện
thoại

1060 625903061 Phan Thanh Trà 24/10/1993 x GDMN 4445 27/07/2016 964384800 Thanhtra2410@gmail.com Điện
thoại x x x

1061 625903062 Trần Thị Ánh Tuyết 12/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1649654129 mail x x x

1062 625903063 Dương Thị Thúy Vân 23/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 982082394 duongthuyvan2310@gmail.co
m

Điện
thoại x x x

1063 625903064 Vũ Thị Vân 29/05/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 vuvan.hnue@gmail.com

1064 625903065 Trần Thị Vui 27/11/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 979486823 tranvui.hnue@gmail.com mail x x x

1065 625903066 Lê Thị Xuân 22/10/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1633277790 Điện
thoại x x x

1066 625903067 Nguyễn Thị Xuyến 20/01/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1682052061 Xuyennt201@gmail.com mail x x x

1067 625903068 Đỗ Thị Hải Yến 06/01/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 964200762 D.yen.0601@gmail.com mail x x x

1068 625903019 Phan Thị Hoa 16/05/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 1663492509 Điện
thoại x x x

1069 625903049 Phạm Thị Quyên 04/08/1994 x GDMN 2586 20/05/2016 985166094 Điện
thoại x x x

1070 625903030 Nguyễn Thùy Linh 09/07/1994 x 2586 20/05/2016 1675871763 Điện
thoại x

1071 625903069 Nguyễn Thị Bích Yến 15/10/1993 x GDMN 2586 20/05/2016 1656677435 gaty1510@gmail.com Điện
thoại x

1072 615610069 Đặng Đình Quang 12/12/1991 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01679959931 Quangle1225@gmail.com phỏng

vấn 1 1 1 1

1073 625610001 Nguyễn Thị Lan Anh 09/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1074 625610002 Nguyễn Việt Anh 23/01/1992 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01685302050 vietanhdhsp1@gmail.com Điên

thoại 1 1 1



1075 625610005 Trần Hồng ánh 21/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1076 625610007 Hoàng Văn Bộ 16/01/1992 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1077 625610008 Bùi Xuân Diệu 06/11/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01694500745 Điên

thoại 1 1

1078 625610010 Hoàng Tuấn Dương 14/11/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1079 625610012 Nguyễn Quang Đức 24/02/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1080 625610013 Trịnh Xuân Đức 18/09/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1081 625610014 Đỗ Thị Hương Giang 31/07/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1082 625610015 Trần Thị Giang 17/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01635725136 gianghnue94@gmail.com Điên

thoại 1 1

1083 625610016 Hoàng Thị Hà 12/02/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01634758028 Hoangha93qp@gmail.com Điện

thoại 1 1 1

1084 625610018 Nguyễn Thị Bích Hải 24/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1085 625610019 Lục Thị Hiền 10/05/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1086 625610020 Bùi Nho Hiếu 01/11/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1087 625610021 Trần Văn Hiểu 22/05/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1088 625610022 Trần Đình Hiện 18/12/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01655888836 Điện

thoại 1 1 1

1089 625610024 Lê Thị Xuân Hoa 03/09/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1090 625610025 Hoàng Văn Hoan 03/01/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1091 625610026 Vũ Xuân Hoàng 18/08/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0972324362 điện

thoại 1 1

1092 625610027 Nguyễn Thị Khánh Hòa 20/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1093 625610028 Phạm Thái Hòa 08/07/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0975994861 phamthaihoa93@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1094 625610029 Đặng Thị Mai Hồng 10/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0969271605 dangmaihong.dhsphn@gmail

.com
Điên
thoại 1 1

1095 625610031 Nguyễn Văn Huy 12/04/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1096 625610032 Phùng Khắc Huy 12/01/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01679647256 phungkhachuy1994@gmail.c

om
Điên
thoại 1 1 1

1097 625610033 Đặng Việt Hưng 25/08/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1098 625610034 Phạm Tài Hưng 09/07/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1099 625610035 Trần Huệ Hưng 29/07/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1100 625610037 Đỗ Thị Lan Hương 27/02/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1101 625610038 Tạ Thị Thu Hương 30/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0985539293 mainhi94@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1102 625610039 Hoàng Thị Hường 26/09/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1



1103 625610040 Mai Thị Hường 05/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01668721451 Điên

thoại 1 1 1 1

1104 625610041 Vũ Thị Hường 25/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01698273306 Huongvu.hnue@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1105 625610043 Nguyễn Thị Khuyên 20/11/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1106 625610044 Vũ Văn Kiệt 05/06/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1107 625610045 Đinh Thị Lan 23/06/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1108 625610046 Phạm Ngọc Lan 09/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1109 625610048 Đào Thị Bích Liên 16/05/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1110 625610050 Kiều Tiến Lương 16/03/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0974916570 tienluongdhsphn@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1111 625610051 Lê Thị May 15/07/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0969346074 lemay.nb1994@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1112 625610052 Hoàng Đức Minh 01/07/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0977911461 Điện

thoại 1 1

1113 625610055 Hoàng Thu Nga 01/09/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1114 625610057 Nguyễn Chí Nghĩa 18/05/1992 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0986814537 nguyenchinghia1992@gmail.

com
Điên
thoại 1 1 1

1115 625610060 Hoàng Thị Hồng Nhung 30/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01649406460 hoahongcogai.nd94@gmail.c

om
Điên
thoại 1 1 1

1116 625610061 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 15/09/1994 Nữ 610 GDCT-

QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1117 625610062 Lê Mai Nữ 23/02/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01672922488 mainuhope@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1118 625610063 Nguyễn Thị Thu
Phương 30/10/1994 Nữ 610 GDCT-

QPAN 2586/ 20/05/2016 01659305495 nguyenphuong301094@gmai
l.com

Điên
thoại 1 1 1 1

1119 625610064 Nguyễn Thị Tố Quyên 04/10/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0987412801 totohnue@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1120 625610065 Nguyễn Thị Quỳnh 14/07/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1121 625610066 Nguyễn Thị Sinh 10/08/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1122 625610067 Nguyễn Văn Tấn 07/04/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1123 625610068 Ngọ Thị Thanh 09/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1124 625610070 Phạm Thị Thanh 15/05/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1125 625610071 Đào Công Thành 27/11/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1126 625610073 Vũ Thị Thảo 13/09/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01672686922 vuthaogdqp.hnue2gmail.com Điên

thoại 1 1

1127 625610076 Đinh Thị Hương Thơm 01/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1128 625610077 Vũ Thị Thơm 04/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1129 625610078 Lê Thị Thu 14/04/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01632829075 lethuhy94@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1130 625610079 La Văn Thuận 31/05/1991 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01666616408 thuanqphnue@gmail.com Điên

thoại 1 1 1



1131 625610080 Nguyễn Thị Thùy 02/11/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1132 625610081 Mai Thị Thu Thủy 08/06/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1133 625610082 Vũ Thị Thu Thủy 19/01/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1134 625610084 Nguyễn Thị Thương 29/08/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1135 625610085 Lê Minh Tiến 06/04/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1136 625610086 Kiều Thị Tình 11/07/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1137 625610087 Dương Thị Trang 09/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1138 625610089 Nguyễn Thị Huyền
Trang 14/04/1994 Nữ 610 GDCT-

QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1139 625610091 Hồ Việt Trinh 26/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1140 625610092 Nông Kiều Trinh 24/05/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0976490349 trinhkieu2794@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1141 625610093 Nguyễn Văn Phương
Tuấn 21/09/1994 Nam 610 GDCT-

QPAN 2586/ 20/05/2016 0962845732 phuongtuanhnue@gmail.comfacsebo
ok 1 1

1142 625610094 Phạm Công Tuấn 25/05/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01644915995 tuanbn94@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1143 625610095 Vũ Văn Tuyên 29/10/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1144 625610096 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 17/04/1993 Nữ 610 GDCT-

QPAN 2586/ 20/05/2016 01665234154 thanhtuyenqphnue@gmail.co
m

Điên
thoại 1 1 1

1145 625610097 Nguyễn Thị Tuyết 02/03/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01643619458 nguyentuyet.4125@gmail.co

m
Điên
thoại 1 1 1

1146 625610098 Trần Thị Tuyết 30/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1147 625610099 Nguyễn Thanh Tùng 18/12/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1148 625610100 Phạm Văn Tú 11/07/1992 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0972047405 Tu -o @yahoo.cm Điên

thoại 1 1 1

1149 625610101 Hoàng Xuân Tưởng 26/08/1993 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1150 625610102 Nguyễn Thị Khánh Vân 01/02/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1151 625610103 Trịnh Mai Vân 15/05/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 0912685594 1 1 1

1152 625610104 Đinh Quốc Vượng 16/10/1992 Nam 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1153 625610106 Nguyễn Thị Hải Yến 15/09/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 01645016229 sungoc.hnue@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1154 625610107 Vũ Thị Hải Yến 05/10/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 2586/ 20/05/2016 1

1155 625610004 Lò Thị Ngọc ánh 25/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 1

1156 625610009 Nguyễn Thị Dịu 19/05/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 01699528094 nguyenthidiu@gmail.com Điện

thoại 1 1

1157 625610030 Lê Thị Hồng 07/12/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 1

1158 625610036 Dương Thị Hương 13/10/1993 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 0985910093 huongcoi4@gmail.com Điên

thoại 1 1 1



1159 625610047 Phạm Thị Lan 09/09/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 1

1160 625610053 Vũ Hoàng Minh 16/09/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 0904276156 minhph@sags.vn Điên

thoại 1 1 1

1161 625610058 Nguyễn Tiến Ngọc 27/02/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 01692958394 điện

thoại 1 1 1

1162 625610074 Vũ Thị Thảo 03/03/1994 Nữ 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 01684631399 vuthithao03031994@gmail.co

m
Điên
thoại 1 1 1

1163 625610108 Nguyễn Ngọc Sơn 12/06/1994 Nam 610 GDCT-
QPAN 4445 27/07/2016 0973026245 n2st1994@gmail.com Điên

thoại 1 1 1

1164 625801001 Hoàng Thị Mai Anh 08/12/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1628348491 Maianhnt62@gmail.com gọi điện x x x

1165 625801006 Lê Thị Dinh 16/03/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 979685951 phuongdinh.nd94@gmail.co

m gọi điện x x x

1166 625801007 Đoàn Thị Dung 15/12/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 989679912 doanthidung@gmail.com gọi điện x x x

1167 625801009 Nguyễn Thị Duyên 28/07/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 975300562 doandung9415@gmail.com gọi điện x x

1168 625801011 Trần Trọng Hiếu 13/09/1994 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 945983694 trantronghieu@gmail.com gọi điện x x x

1169 625801013 Đào Quốc Hưng 20/02/1994 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 976852619 Qhung989@gmail.com gọi điện x x x

1170 625801019 Lê Thị Quỳnh Mai 02/10/1993 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 942802993 lequnhmaidhsp021093@gma

il.com gọi điện x x

1171 625801023 Nguyễn Thị Trà My 04/08/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 948318120 nguyentramy@gmail.com gọi điện x x x

1172 625801024 Phạm Thị Nga 24/10/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1645329757 phamthinga@gmail.com gọi điện x x x

1173 625801025 Nguyễn Văn Nguyên 23/10/1993 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 973234670 nguyenvannguyen@gmail.co

m gọi điện x x

1174 625801026 Nguyễn Hồng Nhung 28/08/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 989784942 Nguyenhongnhung@gmail.co

m gọi điện x x x

1175 625801027 Nguyễn Thị Oanh 17/11/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1644988182 nguyenthioanh@gmail.com gọi điện x x x

1176 625801029 Nguyễn Thị Phương 19/08/1988 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1628084186 nguyenthiphuong@gmail.comgọi điện x x x

1177 625801037 Phạm Thị Mộng Thuỳ 13/09/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 978973145 phamthimongthuy@gmail.co

m gọi điện x x x

1178 625801043 Nguyễn Thành Tuân 28/09/1992 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1696068532 thanhtuanspnk62@gmail.comgọi điện x x x

1179 625801044 Phù Văn Tú 05/09/1994 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 979778823 tuantumusic123@gmail.com gọi điện x x x

1180 625801049 Bùi Thị Ngát 22/08/1993 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1699799015 buithingat@gmail.com gọi điện x x

1181 625801050 Phạm Thị Nhung 23/03/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 1676420998 phamnhung3555@gmail.comgọi điện x x x

1182 625801052 Nguyễn Thị Thúy 30/05/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 2586 20/05/2016 983412110 nguyenthithuyspan@gmail.co

m gọi điện x x x

1183 625801002 Lê Thị Lan Anh 04/12/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 963736369 lethilananh@gmail.com gọi điện x x x

1184 625801004 Vũ Thị Vân Anh 20/06/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 0979494-67 vananhhnue94@gmail.com gọi điện x x

1185 625801005 Vũ Xuân Biển 24/07/1993 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 987533908 vubienk62@gmail.com gọi điện x x x

1186 625801008 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 01/04/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 974679012 thuydungnguyen@gmail.com gọi điện x x x



1187 625801014 Nguyễn Thị Thu Hương 25/06/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 1655052302 thuhuongnguyen@gmail.comgọi điện x x x

1188 625801015 Đỗ Thị Hường 19/10/1992 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 1626659532 dohuonghnue1992@gmail.co

m gọi điện x x x

1189 625801016 Nguyễn Thị Cẩm Linh 23/01/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 974941994 camlinh2301@gmail.com gọi điện x x

1190 625801018 Trần Thị Thanh Loan 01/12/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 1656555006 thanhloantran@gmail.com gọi điện x x x

1191 625801021 Lê Trà My 21/08/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 948318120 letramy@gmail.com gọi điện x x x

1192 625801022 Mã Thị Trà My 07/09/1993 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 988406418 mathitramy93@gmail.com gọi điện x x

1193 625801030 Nguyễn Văn Phương 05/04/1993 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 978962621 phamson89@gmail.com gọi điện x x x

1194 625801033 Phạm Văn Sơn 08/08/1989 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 946525368 phamvanson@gmail.com gọi điện x x x

1195 625801036 Nguyễn Thị Hoài Thu 15/11/1991 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 989357670 nguyenhoaithu151191@gmai

l.com gọi điện x x x

1196 625801039 Lê Trịnh Huyền Trang 15/02/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 977463662 huyentrangle@gmail.com gọi điện x x x

1197 625801040 Mai Thị Trang 08/08/1991 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 986373974 maitrang080891@gmail.com gọi điện x x x

1198 625801041 Nguyễn Huyền Trang 20/12/1994 Nữ 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 1684343431 tranghuyennguyen2012@gm

ail.com gọi điện x x x

1199 625801051 Lưu Văn Quân 20/10/1984 Nam 521400221 Sp âm
nhạc 4445 27/07/2016 975057355 quanhnue84@gmail.com gọi điện x x x

1200 625802002 Trương Thị Bích Đào 02/04/1991 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 988396491 bichdao@gmail.com Facebo

ok x x x

1201 625802003 Nguyễn Văn Đủ 11/04/1994 Nam 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 966041032 anhduytg@gmail.com Facebo

ok x x x

1202 625802004 Nguyễn Thị Giai 20/04/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 946150062 nguyengiai1994@gmail.com Facebo

ok x x x

1203 625802005 Lã Hương Giang 24/09/1993 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1667689567 huonggiang9324@gmail.com Facebo

ok x x x

1204 625802009 Ngô Thị Hồng 19/02/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 976800178 ngothihong@gmail.com Facebo

ok x x x

1205 625802011 Trần Thị Huệ 15/09/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 965266256 tranhue94nd@gamil.com Facebo

ok x x x

1206 625802012 Nguyễn Thị Huyền 01/10/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 165976663 lucyystar810199@gmail.com Facebo

ok x x x

1207 625802016 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/06/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1675691636 ngocbabo561994@gmail.co

m
Facebo

ok x x x

1208 625802017 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/07/1990 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 983876540 hongngocnguyen@gmail.comFacebo

ok x x x

1209 625802021 Mai Thị Phượng 28/12/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 968400400 phuongmai28121994@gmail.

com
Facebo

ok x x x

1210 625802024 Hoàng Hà Thu 29/01/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1649040020 hoanghathu1994@gmail.com Facebo

ok x x x

1211 625802025 Nguyễn Phương Thuỳ 14/07/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1656260719 mckiotpe@gmail.com Facebo

ok x x x

1212 625802032 Bùi Thị Hải Yến 05/10/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1639936505 buithihaiyen@gmail.com Facebo

ok x x x

1213 625802033 Phạm Thị Nga 23/12/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1636896033 phamthinga@gmail.com Facebo

ok x x x

1214 615802033 Mai Thị Nhẫn 23/01/1993 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 maithinhan@gmail.com Facebo

ok x x x



1215 615802037 Nguyễn Ngọc Quỳnh 23/04/1990 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 2586 20/05/2016 1692097363 ngocquynhnguyen@gmail.co

m
Facebo

ok x x x

1216 625802001 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/01/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 16770521228 quynhanh20011994@gmai.c

om
Facebo

ok x x x

1217 625802010 Trịnh Thị Hồng 28/08/1993 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 1666905375 hongtrinh..hnue@gmail.ccom Facebo

ok x x x

1218 625802018 Nguyễn Thị Ngọc 22/05/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 983786504 ngocnguyenthi@gmail.com Facebo

ok x x x

1219 625802020 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 02/02/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 963041907 bbim0444@gmail.com Facebo

ok x x x

1220 625802023 Phạm Thị Thọ 02/04/1993 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 988221060 phamthitho@gmail.com Facebo

ok x x x

1221 625802026 Nguyễn Thị Trang 28/05/1991 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 915580923 trangnguyenthi@gmail.com Facebo

ok x x x

1222 625802027 Trần Tuyết Trinh 20/11/1994 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 963164708 trinhrom20111994@gmail.co

m
Facebo

ok x x x

1223 625802030 Dương Tuấn Vũ 12/09/1991 Nam 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 962784830 tuanvuduong91@gmail.com Facebo

ok x x x

1224 625802034 Tạ Thị Ngân 20/03/1993 Nữ 521400222 SP Mĩ
thuật 4445 27/27/2016 984159540 tathingan@gmail.com Facebo

ok x x x

1225 625302001 Đặng Ngọc Anh 07/02/1994 x D420101 Sinh học 2586 20/05/2016 973504592 gọi điện x x x

1226 625302002 Lương Mai Anh 19/09/1993 x D420102 Sinh học 2586 20/05/2017 961155719 gọi điện x x x

1227 625302004 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 31/08/1994 x D420103 Sinh học 2586 20/05/2018 1644559941 gọi điện x x x

1228 625302006 Nguyễn Huyền Chi 24/05/1994 x D420105 Sinh học 2586 20/05/2020 1687323818 gọi điện x x x

1229 625302008 Phan Thị Thu Dung 11/03/1994 x D420107 Sinh học 2586 20/05/2022 9695322694 gọi điện x x x

1230 625302009 Dương Hồng Gấm 19/02/1994 x D420108 Sinh học 2586 20/05/2023 1677837531 gọi điện x x

1231 625302012 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/08/1994 x D420110 Sinh học 2586 20/05/2025 975731846 gọi điện x x x

1232 625302014 Phạm Thị Thu Hiền 17/02/1994 x D420111 Sinh học 2586 20/05/2026 966688255 gọi điện x x x

1233 625302016 Nguyễn Thị Liên Hoa 19/12/1994 x D420112 Sinh học 2586 20/05/2027 989523579 gọi điện x x

1234 625302017 Nguyễn Thị Diệu Huyền 26/12/1994 x D420113 Sinh học 2586 20/05/2028 987916518 gọi điện x x x

1235 625302018 Phùng Thị Hải Huyền 07/07/1994 x D420114 Sinh học 2586 20/05/2029 978308938 gọi điện x x x

1236 625302021 Nguyễn Lan Hương 18/11/1994 x D420117 Sinh học 2586 20/05/2032 989905376 gọi điện x x

1237 625302023 Bùi Thị Hường 10/03/1993 x D420119 Sinh học 2586 20/05/2034 986915136 gọi điện x x x

1238 625302024 Ninh Thị Thuỳ Liên 08/03/1994 x D420120 Sinh học 2586 20/05/2035 1659635093 gọi điện x x x

1239 625302026 Lương Thuỳ Linh 30/01/1994 x D420122 Sinh học 2586 20/05/2037 1692403916 gọi điện x x x

1240 625302027 Nguyễn Thị Lương 24/05/1993 x D420123 Sinh học 2586 20/05/2038 982973236 gọi điện x x x

1241 625302028 Dương Thị Mai 24/10/1994 x D420124 Sinh học 2586 20/05/2039 945057780 gọi điện x x x

1242 625302029 Nguyễn Thị Hồng Minh 01/01/1992 x D420125 Sinh học 2586 20/05/2040 982530051 gọi điện x x x

1243 625302030 Đinh Thị Mơ 01/10/1993 x D420126 Sinh học 2586 20/05/2041 facebo
ok x x x

1244 625302031 Nguyễn Thị Ngân 02/01/1994 x D420127 Sinh học 2586 20/05/2042 facebo
ok x x x

1245 625302034 Hoàng Thị Hồng Nhung 08/12/1994 x D420129 Sinh học 2586 20/05/2044 976034830 gọi điện x x x

1246 625302036 Nguyễn Thị Thanh 06/11/1994 x D420130 Sinh học 2586 20/05/2045 1644559941 gọi điện x x



1247 625302039 Vũ Thị Thu Thảo 26/09/1993 x D420133 Sinh học 2586 20/05/2048 1645336231 gọi điện x x x

1248 625302040 Ngô Văn Thắng 14/09/1992 x D420134 Sinh học 2586 20/05/2049 167489307 gọi điện x x x

1249 625302041 Phùng Hữu Thỉnh 15/04/1994 x D420135 Sinh học 2586 20/05/2050 1655318910 gọi điện x x x

1250 625302042 Vũ Thị Phương Thoa 24/02/1993 x D420136 Sinh học 2586 20/05/2051 1656119075 gọi điện x x x

1251 625302043 Nguyễn Hoài Thu 14/10/1994 x D420137 Sinh học 2586 20/05/2052 964410092 gọi điện x x x

1252 625302044 Nguyễn Thị Thu 20/12/1994 x D420138 Sinh học 2586 20/05/2053 974091020 gọi điện x x

1253 625302045 Bùi Thị Thuỷ 06/10/1994 x D420139 Sinh học 2586 20/05/2054 1649800588 gọi điện x x x

1254 625302047 Mai Thị Thu Thúy 28/10/1994 x D420141 Sinh học 2586 20/05/2056 968010519 gọi điện x x

1255 625302048 Phạm Thị Thủy 27/02/1993 x D420142 Sinh học 2586 20/05/2057 1656119387 gọi điện x x x

1256 625302049 Nguyễn Thị Thương 19/04/1994 x D420143 Sinh học 2586 20/05/2058 1646232579 gọi điện x x x

1257 625302050 Nguyễn Thị Huyền
Trang 23/06/1994 x D420144 Sinh học 2586 20/05/2059 982306649 gọi điện x x x

1258 625302051 Ngô Anh Tuấn 18/03/1994 x D420145 Sinh học 2586 20/05/2060 165877674 gọi điện x x x

1259 625302052 Trần Thị Vui 22/12/1993 x D420146 Sinh học 2586 20/05/2061 1659020465 gọi điện x x x

1260 625302053 Nguyễn Thị Hải Yến 01/09/1992 D420147 Sinh học 2586 20/05/2062 966346521 gọi điện x x x

1261 625301002 Trịnh Ngọc Anh 12/02/1994 x D104213 SP sinh 2586 20/05/2016 1675099094 gọi điện x x x

1262 625301005 Lê Thị Châm 20/03/1994 x D104214 SP sinh 2586 20/05/2017 1657906872 gọi điện x x x

1263 625301009 Nguyễn Thị Dung 20/01/1994 x D104215 SP sinh 2586 20/05/2018 983929950 gọi điện x x x

1264 625301013 Hoàng Thị Thu Hà 26/11/1994 x D104216 SP sinh 2586 20/05/2019 963028713 gọi điện x x x

1265 625301014 Nguyễn Thị Thanh Hải 22/12/1994 x D104217 SP sinh 2586 20/05/2020 982681016 gọi điện x x x

1266 625301018 Trương Thị Thanh Hằng 21/07/1994 x D104218 SP sinh 2586 20/05/2021 1633966681 gọi điện x x x

1267 625301022 Nguyễn Thị Thu Hoài 15/06/1994 x D104219 SP sinh 2586 20/05/2022 969109249 gọi điện x x x

1268 625301023 Bùi Thị Thúy Hòa 23/07/1994 x D104220 SP sinh 2586 20/05/2023 985598752 gọi điện x x x

1269 625301028 Phan Thị Thu Huyền 18/04/1994 x D104221 SP sinh 2586 20/05/2024 1697816970 gọi điện x x x

1270 625301038 Trần Thị Lâm 05/12/1993 x D104222 SP sinh 2586 20/05/2025 968362933 gọi điện x x x

1271 625301056 Vương Thu Phương 07/05/1993 x D104223 SP sinh 2586 20/05/2026 989391893 gọi điện x x x

1272 625301058 Đỗ Thị Thúy Tâm 25/08/1994 x D104224 SP sinh 2586 20/05/2027 1686828287 gọi điện x x x

1273 625301073 Tô Thị Hải Yến 24/04/1994 x D104225 SP sinh 2586 20/05/2028 1626699100 gọi điện x x x

1274 625301074 Vũ Thị Yến 04/04/1994 x D104226 SP sinh 2586 20/05/2029 975726202 gọi điện x x

1275 615301024 Vũ Thị Hồng Huê 18/04/1993 x D104227 SP sinh 2586 20/05/2030 1678147602 gọi điện x x x

1276 625301001 Dương Thị Tú Anh 08/06/1994 x D104228 SP sinh 2586 20/05/2031 1634077026 gọi điện x

1277 625301003 Thẩm Xuân Bằng 06/03/1993 x D104229 SP sinh 2586 20/05/2032 facebo
ok x x

1278 625301004 Vi Thị Bội 29/09/1993 x D104230 SP sinh 2586 20/05/2033 985477334 gọi điện x x x

1279 625301011 Phạm Văn Giáp 29/06/1994 x D104231 SP sinh 2586 20/05/2034 902134858 gọi điện x x x

1280 625301015 Nguyễn Thị Thu Hạnh 04/05/1994 x D104232 SP sinh 2586 20/05/2035 1656381233 gọi điện x x x



1281 625301016 Mẫn Thị Hằng 14/08/1994 x D104233 SP sinh 2586 20/05/2036 1656672715 gọi điện x x x

1282 625301017 Trịnh Thị Thuý Hằng 15/08/1994 x D104234 SP sinh 2586 20/05/2037 1675980107 gọi điện x x x

1283 625301019 Tráng Khấy Hiệu 04/01/1993 x D104235 SP sinh 2586 20/05/2038 962286874 gọi điện x x x

1284 625301020 Nguyễn Thị Phương
Hoa 06/08/1994 x D104236 SP sinh 2586 20/05/2039 167353304 gọi điện x x x

1285 625301021 Ninh Thị Hoà 29/12/1992 x D104237 SP sinh 2586 20/05/2040 1689408459 gọi điện x x

1286 625301024 Kiều Thanh Huyền 01/03/1994 x D104238 SP sinh 2586 20/05/2041 983174622 gọi điện x x x

1287 625301025 Nguyễn Thị Huyền 08/03/1994 x D104239 SP sinh 2586 20/05/2042 976164410 gọi điện x x x

1288 625301026 Nguyễn Thị Huyền 15/12/1994 x D104240 SP sinh 2586 20/05/2043 1689160940 gọi điện x x x

1289 625301027 Phan Thị Huyền 04/11/1994 x D104241 SP sinh 2586 20/05/2044 1697866385 gọi điện x x x

1290 625301029 Bế Thị Kiều Hương 17/05/1993 x D104242 SP sinh 2586 20/05/2045 988482264 gọi điện x x

1291 625301030 Đào Thị Thanh Hương 01/12/1994 x D104243 SP sinh 2586 20/05/2046 1664148993 gọi điện x x x

1292 625301031 Ngô Thị Diễm Hương 19/07/1989 x D104244 SP sinh 2586 20/05/2047 huongdiemngo@gmail.com facebo
ok x x x

1293 625301032 Nguyễn Thị Diễm
Hương 07/10/1993 x D104245 SP sinh 2586 20/05/2048 973342260 gọi điện x x x

1294 625301033 Trần Thị Thanh Hương 07/09/1994 x D104246 SP sinh 2586 20/05/2049 1657168031 gọi điện x x

1295 625301034 Bùi Thị Thu Hường 10/04/1994 x D104247 SP sinh 2586 20/05/2050 1629213269 gọi điện x x x

1296 625301035 Hoàng Thị Hường 20/03/1994 x D104248 SP sinh 2586 20/05/2051 1629643662 gọi điện x x x

1297 625301036 Ngô Thị Kim Lan 19/12/1994 x D104249 SP sinh 2586 20/05/2052 989948064 gọi điện x x

1298 625301037 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/11/1994 x D104250 SP sinh 2586 20/05/2053 969507763 gọi điện x x

1299 625301039 Bùi Mỹ Linh 29/12/1994 x D104251 SP sinh 2586 20/05/2054 949655894 gọi điện x x

1300 625301040 Phạm Thị Thuỳ Linh 28/04/1993 x D104252 SP sinh 2586 20/05/2055 943824959 gọi điện x x x

1301 625301042 Đặng Khánh Ly 02/09/1994 x D104254 SP sinh 2586 20/05/2057 1636308901 gọi điện x x

1302 625301043 Nguyễn Thị Mai 21/06/1993 x D104255 SP sinh 2586 20/05/2058 1696904717 gọi điện x x

1303 625301044 Nguyễn Thị Mai 02/09/1994S x D104256 SP sinh 2586 20/05/2059 1643896525 gọi điện x x x

1304 625301045 Nguyễn Thị Ngọc Mai 24/01/1994 x D104257 SP sinh 2586 20/05/2060 962305790 gọi điện x x x

1305 625301046 Hà Thị Phương Nga 12/04/1993 x D104258 SP sinh 2586 20/05/2061 984207581 gọi điện x

1306 625301049 Hà Thị Ngọc 01/11/1994 x D104259 SP sinh 2586 20/05/2062 962377166 gọi điện x x

1307 625301050 Mai Thị Ngọc 21/02/1994 x D104260 SP sinh 2586 20/05/2063 988448164 gọi điện x x x

1308 625301051 Phan Thị Thanh Ngọc 01/05/1994 x D104261 SP sinh 2586 20/05/2064 962874563 gọi điện x x x

1309 625301052 Hà Kim Oanh 02/06/1992 x D104262 SP sinh 2586 20/05/2065 987734392 gọi điện x x x

1310 625301053 Hoàng Thị Kim Oanh 07/06/1994 x D104263 SP sinh 2586 20/05/2066 0166 853 8445 gọi điện x x x

1311 625301054 Đỗ Minh Phương 09/08/1993 x D104264 SP sinh 2586 20/05/2067 0167 320 8750 gọi điện x x x

1312 625301055 Nguyễn Thị Lan
Phương 05/09/1994 x D104265 SP sinh 2586 20/05/2068 912088532 gọi điện x

1313 625301060 Phạm Thị Thảo 07/08/1994 x D104266 SP sinh 2586 20/05/2069 985140271 gọi điện x x x



1314 625301061 Nguyễn Thị Thắm 12/07/1994 x D104267 SP sinh 2586 20/05/2070 1626551549 gọi điện x x x

1315 625301062 Nguyễn Thị Thơm 22/08/1994 x D104268 SP sinh 2586 20/05/2071 904610833 gọi điện x

1316 625301063 Đỗ Thị Hoài Thu 02/01/1994 x D104269 SP sinh 2586 20/05/2072 1659942183 gọi điện x x x

1317 625301064 Hoàng Ngọc Thuý 31/01/1993 x D104270 SP sinh 2586 20/05/2073 163518126 gọi điện x x x

1318 625301065 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 02/09/1993 x D104271 SP sinh 2586 20/05/2074 facebo
ok x x x

1319 625301066 Nguyễn Thị Thương 14/08/1994 x D104272 SP sinh 2586 20/05/2075 962575616 gọi điện x x x

1320 625301067 Hàn Hà Thu Trang 03/09/1994 x D104273 SP sinh 2586 20/05/2076 1656791006 gọi điện x x x

1321 625301068 Nguyễn Thu Trang 01/03/1994 x D104274 SP sinh 2586 20/05/2077 968649093 gọi điện x x x

1322 625301069 Phùng Nhật Trung 29/05/1994 x D104275 SP sinh 2586 20/05/2078 965506394 gọi điện x x x

1323 625301070 Đặng Thị Tuyến 16/10/1994 x D104276 SP sinh 2586 20/05/2079 1686181581 gọi điện x x x

1324 625301071 Nguyễn Thị Tuyến 16/01/1994 x D104277 SP sinh 2586 20/05/2080 1695291603 gọi điện x x x x

1325 625301072 Nguyễn Thị Tươi 21/10/1993 x D104278 SP sinh 2586 20/05/2081 968179788 gọi điện x

1326 627301001 Hoàng Thị Hoài Dung 14/09/1993 x D104279 SP sinh 2586 20/05/2082 914934474 gọi điện x

1327 627301002 Tạ Thu Hà 01/09/1993 x D104280 SP sinh 2586 20/05/2083 978881318 gọi điện x x x x x

1328 627301003 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11/12/1993 x D104281 SP sinh 2586 20/05/2084 1688674134 gọi điện x x x

1329 627301004 Mai Thị Thu Huyền 28/07/1992 x D104282 SP sinh 2586 20/05/2085 944026831 gọi điện x

1330 627301005 Nguyễn Thị Thu Hương 09/08/1993 x D104283 SP sinh 2586 20/05/2086 979531374 gọi điện x x x

1331 627301006 Nguyễn Thị Hường 09/04/1992 x D104284 SP sinh 2586 20/05/2087 987305544 gọi điện x

1332 627301007 Nguyễn Ngọc Châu Linh 10/02/1993 x D104285 SP sinh 2586 20/05/2088 965189286 gọi điện x x x

1333 627301008 Đinh Minh Nhiên 06/03/1993 x D104286 SP sinh 2586 20/05/2089 963388993 gọi điện x x x

1334 627301009 Nguyễn Thị Thu Trang 07/04/1993 x D104287 SP sinh 2586 20/05/2090 914617512 gọi điện x x x x

1335 627301011 Nguyễn Thu Trang 02/11/1993 x D104288 SP sinh 2586 20/05/2091 1636726183 gọi điện x x x x

1336 627301012 Bùi Văn Trường 11/03/1993 x D104289 SP sinh 2586 20/05/2092 989703653 gọi điện x x x x

1337 627301013 Đặng Ngọc Tú 14/02/1993 x D104290 SP sinh 2586 20/05/2093 1259186468 gọi điện x x

1338 625604001 Nguyễn Thị Kim Anh 18/02/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0968518294 kimanh.psy@gmail.com gọi điện x x x

1339 625604003 Nguyễn Thị Vân Anh 01/06.1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0982682294 goodbye.sm1@gmail.com gọi điện x x x

1340 625604007 Phạm Thanh Chà 10/10/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01674106158 thanhcha1094@gmail.com gọi điện x x x

1341 625604008 Nguyễn Thị Dinh 22/01/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01684995899 dinhnt.kns@gmail.com email x x

1342 625604009 Đỗ Thị Thùy Dung 23/06/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0985743629 thuydung.hnue.412@gmail.c
om gọi điện x x x

1343 625604010 Phạm Thị Dung 29/03/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01689071438 hdunghnue@gmail.com gọi điện x x x

1344 625604011 Trần Thị Đông 12/02/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 không có số x

1345 625604012 Đỗ Thị Gái 09/01/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01644121315 x

1346 625604013 Nguyễn Thị Gấm 10/05/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01689818385 nguyengamdhsphn@gmail.co
m gọi điện x x x

1347 625604014 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 05/01/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01676829930 nguyenmyhanhphucviet@gm gọi điện x x x



ail.com

1348 625604017 Phạm Thị Hoa 26/02/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0973418994 phamthihoak62@gmail.com gọi điện x x x

1349 625604018 Vương Đắc Thị Hồng 18/02/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01644582465 x

1350 625604019 Đinh Thị Thu Huyền 08/10/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0986806713 huyen10894@gmail.com gọi điện x x x

1351 625604020 Nguyễn Thanh Huyền 21/02/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01669169995 huyenanh2102@gmail.com gọi điện x x x

1352 625604021 Vũ Long Khánh 29/08/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01698983583 m.vulongkhanh@gmail.com gọi điện x x x

1353 625604024 Cao Thị Ngọc Liên 26/05/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0949554534 ngoclien0694@gmail.com gọi điện x x x

1354 625604025 Lê Giang  Linh 29/11/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01684657629 legianglinh2911@gmail.com gọi điện x x x

1355 625604026 Nguyễn Thị Mỹ Linh 22/01/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0962450005 linhmunn2201@gmail.com gọi điện x x

1356 625604027 Nguyễn Thùy Linh 07/05/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0983530188 linhnt5794@gmail.com gọi điện x x x

1357 625604028 Tạ Thị Ngọc Ly 10/06/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0982209856 ngocly.present@gmail.com gọi điện x x x

1358 625604029 Trương Tạ Anh Nga 15/01/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0962179794 ngahnue1501@gmail.com gọi điện x x x

1359 625604031 Vi Thị Phương 21/11/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01676246823 viphuonghnue@gmail.com gọi điện x x x

1360 625604032 Trần Thị Thanh Tâm 24/11/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0888838358 tam@bdcf.org gọi điện x x x

1361 625604033 Trịnh Thị Tâm 21/05/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0989734698 trinhtam21594@gmail.com gọi điện x x x

1362 625604034 Khoa Phương Thanh 21/11/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01215030024 thanhsptl@gmail.com gọi điện x x x

1363 625604035 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/02/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01632569359 thao.spv1194@gmail.com gọi điện x x x

1364 625604036 Nguyễn Thị Thoa 16/07/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01693884968 nguyenthoak62@gmail.com gọi điện x x x

1365 625604037 Đặng Thị Hồng Thơm 18/08/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01682385035 thomdang94@gmail.com gọi điện x x x

1366 625604040 Nguyễn Ngọc Thủy 13/06/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01634563562 fynsine@gmail.com gọi điện x x x

1367 625604038 Trần Văn Thực 08/10/1991 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0988465891 tranthucvkn@gmail.com gọi điện x x x

1368 625604041 Nguyễn Thị Kiều Trang 11/03/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0975278820 x

1369 625604042 Quách Thị Thu Trang 28/10/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 0919755668 quachtrang..hnue@gmail.co
m gọi điện x x

1370 625604043 Nguyễn Văn Tú 11/01/1993 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01662945147 tu.nguyenhnue@gmail.com gọi điện x x x

1371 625604046 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 11/09/1994 x 604 TLHGD 2586 20/05/2016 01698467319 kiukiupjg@gmail.com gọi điện x x x

1372 625604004 Trần Hà Anh 19/10/1994 x 604 TLHGD 2586 27/07/2016 0968954673 anhth.1019@gmail.com gọi điện x x x

1373 625604023 Vũ Thị Lâm 02/09/1994 x 604 TLHGD 2586 27/07/2016 0976270455 vulam293@gmail.com gọi điện x x x

1374 625614001 Nguyễn Thị Hải Anh 27/07/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0975192462 sandyly194@gmail.com gọi điện x x

1375 625614002 Đặng Thị Bích Diệp 26/02/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01686298253 diepdang262@gmail.com gọi điện x x x

1376 625614003 Nguyễn Anh Đức 27/04/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0962270494 nguyenanhduc2704@gmail.c
om gọi điện x x x

1377 625614004 Nguyễn T. Hương
Giang 05/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0918179273 mrs.meobeo@gmail.com gọi điện x x x

1378 625614005 Nguyễn Thanh Hà 13/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01684475449 nguyenthanhha.nth.113@gm
ail.com gọi điện x x

1379 625614006 Trần Thị Thu Hà 21/07/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0904649475 tranthuha21794@gmail.com gọi điện x x x



1380 625614007 Nguyễn Thúy Hảo 25/02/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0963702264 thuyhao9425@gmail.com gọi điện x x x

1381 625614008 Hoàng Thị Thu Hiền 26/05/1992 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0962849962 htth.spsy@gmail.com gọi điện x x

1382 625614009 Đỗ Thị Hoa 25/01/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01692696739 dohoa2501@gmail.com gọi điện x x x

1383 625614011 Đỗ Thị Hòa 07/09/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01659671831 hoado0994@gmail.com gọi điện x x x

1384 625614012 Phạm Thị Ánh Hồng 02/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01629422980 x

1385 625614013 Trần Thị Tuyết Hồng 18/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01669906659 tuyethongtran1811@gmail.co
m gọi điện x x x

1386 625614014 Đào Thị Huấn 20/06/1993 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01634169563 daohuan256@gmail.com gọi điện x x x

1387 625614015 Bùi Thị Minh Huyền 11/08/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 không có số x

1388 625614017 Nguyễn T.Thanh Lam 04/02/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0939898169 thanhlam.hnue@gmail.com gọi điện x x x

1389 625614019 Nguyễn Thị Loan 23/07/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01676245159 nguyenloanqvbn94@gmail.co
m gọi điện x x x

1390 625614020 Nguyễn Kiều Ly 08/04/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01676236064 kieulynguyen4894@gamil.co
m gọi điện x x

1391 625614021 Trần T.Phương Mai 02/06/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0985459894 maipt0602@gmail.com gọi điện x x x

1392 625614023 Nguyễn Thị Thu Nga 25/12/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0906293654 nguyenthunga.psy@gmail.co
m gọi điện x x x

1393 625614024 Chu Thị Nhã 21/05/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01674222353 chuthinhals@gmail.com gọi điện x x x

1394 625614029 Vũ Ngọc Quỳnh 11/08/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01229746370 ngocquynhthesisters@gmail.
com gọi điện x x x

1395 625614030 Bùi Thị Phương Thảo 23/02/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01659720140 toighetbupbe@gmail.com gọi điện x x x

1396 625614031 Đào Thị Phương Thảo 30/05/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0984381044 phuongthao94.td@gmail.comgọi điện x x x

1397 625614032 Nguyễn Thị Thắm 16/01/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0978068390 nguyenthitham16011994@g
mail.com gọi điện x x x

1398 625614033 Nguyễn Duy Thế 17/08/1993 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0988090692 x

1399 625614034 Nguyễn Hoài Thi 29/03/1993 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01647006046 hoaithi2903@gmail.com gọi điện x x

1400 625614035 Phạm Thị Thúy 16/06/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01646559915 thuy1994tnhp@gmail.com gọi điện x x x

1401 625614036 Vũ Hồng Thúy 30/09/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01652250983 hongthuyvu94@gmail.com gọi điện x x x

1402 625614037 Lê Thủy Tiên 23/10/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01655644432 psyletien94@gmail.com gọi điện x x x

1403 625614038 Trần Thị Tình 06/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 01233605703 trantinh1106@gmail.com gọi điện x x x

1404 625614039 Nguyễn Danh Tùng 07/11/1994 x 614 Tâm lý học 2586 20/05/2016 0987385720 danhtungpsy@gmail.com gọi điện x x x

1405 625610010 Nguyễn Minh Hoa 04/11/1994 x 614 Tâm lý học 4445 27/07/2016 01626806243 x

1406 625614018 Nguyễn Thị Lan 29/04/1994 x 614 Tâm lý học 4445 27/07/2016 01649689482 x

1407 625614025 Bùi Quỳnh Như 12/06/1994 x 614 Tâm lý học 4445 27/07/2016 0973307237 nhu.psy@gmail.com gọi điện x x x

1408 625614041 Trịnh Hải Yến 29/03/1994 x 614 Tâm lý học 4445 27/07/2016 0936422315 trinhhaiyenthy@gmail.com gọi điện x x x

1409 627201001 Cù Thị Lan Anh 02/07/1993 x 201 SP Hóa 1655309996 lananh62b.hnue@gmail.com ĐT X X X

1410 625201001 Đặng Ngọc Anh 02/04/1994 x 201 SP Hóa 1669428030 danganhhnue1994@gmail.co
m ĐT X X X

1411 625201002 Đồng Thị Kiều Anh 02/08/1994 x 201 SP Hóa 966656682 dongkieuanhhnue@gmail.co
m mail X X X



1412 625201003 Phan Thị Ánh 19/10/1994 x 201 SP Hóa 966978641 phananhsphoa@gmail.com ĐT và
mail X X X X

1413 625201004 Trần Thị Hồng Ánh 08/06/1994 x 201 SP Hóa 1646499317 Honganh6894@gmail.com mail X X X

1414 625201005 Bùi Thị Bảo 12/04/1994 x 201 SP Hóa 919401235 bao.keohp@gmail.com mail X X X

1415 625201006 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/10/1994 x 201 SP Hóa 1632381158 ngocbichnguyen1008@gmail.
com ĐT X X X X

1416 625201007 Phạm Thành Chung 06/12/1994 x 201 SP Hóa 981991478 phamthanhchunggt@gmail.c
om

ĐT và
mail X X X

1417 625201008 Phạm Thị Thu Cúc 10/10/1994 x 201 SP Hóa 966121294 thucuc62hnue@gmail.com mail X X X

1418 625201009 Phạm Thùy Dung 09/08/1994 x 201 SP Hóa 974185762 ĐT X X X

1419 625201010 Trần Ngọc Dũng 17/01/1994 x 201 SP Hóa 1663971016 trandung171@gmail.com ĐT và
mail X X X

1420 625201011 Vũ Ngô Quang Đạt 07/08/1994 x 201 SP Hóa 1699004891 datvnq@gmail.com ĐT X X X

1421 625201012 Vi Văn Điệp 18/10/1994 x 201 SP Hóa 1643596055 vidieplc2012@gmail.com ĐT X X X

1422 625201013 Hoàng Văn Đông 24/07/1994 x 201 SP Hóa 968089769 hoangdong012@gmail.com ĐT X X X

1423 625201014 Lại Thị Thu Hà 13/10/1994 x 201 SP Hóa 972952190 laihasphh@gmail.com ĐT và
mail X X X

1424 625201015 Nguyễn Thị Hà 11/04/1994 x 201 SP Hóa 1659127321 nguyenhak62hoahoc@gmail.
com ĐT X X X

1425 625201018 Nguyễn Thu Hiền 01/10/1994 x 201 SP Hóa 1698945494 hienneloc2911@gmail.com ĐT X X X X

1426 625201019 Phan Thị Thu Hiền 27/04/1993 x 201 SP Hóa 1658952873 phanhien234@gmail.com Mail X X X

1427 625201020 Hà Thị Hoa 12/11/1994 x 201 SP Hóa 1665897148 hahoasphn@gmail.com Mail X X X

1428 627201002 Trần Thị Quỳnh Hoa 24/03/1993 x 201 SP Hóa 1659064956 hoadhsphoa@gmail.com Mail X X X

1429 625201023 Lăng Ngọc Huyền 02/09/1993 x 201 SP Hóa 989226193 huyenlang0902@gmail.com ĐT X X X

1430 625201024 Vũ Thị Huyền 09/12/1994 x 201 SP Hóa 1636377398 huyenvu.kotra@gmail.com ĐT X X X X

1431 625201025 Nguyễn Việt Hùng 29/04/1994 x 201 SP Hóa 965275380 hungnv249@gmail.com ĐT và
mail X

1432 625201027 Lăng Thu Hương 19/10/1993 x 201 SP Hóa 947670993 X

1433 625201028 Lê Thị Hương 16/06/1994 x 201 SP Hóa 1663901170 huonglt.hnue@gmail.com Mail X X X

1434 625201030 Phạm Thị Thu Lan 29/10/1994 x 201 SP Hóa 1233351994 lanphamhnue@gmail.com ĐT X

1435 625201031 Hoàng Thị Thùy Lâm 17/09/1993 x 201 SP Hóa 987905193 thuylamsp93@gmail.com ĐT X X X

1436 625201032 Lê Diệu Linh 27/04/1994 x 201 SP Hóa 1696719373 meoluoithichngu94@gmail.co
m Mail X X X

1437 625201033 Lê Thị Khánh Linh 23/04/1994 x 201 SP Hóa 963443598 ltkl94@gmail.com ĐT X X X

1438 625201034 Nguyễn Phương Linh 17/10/1994 x 201 SP Hóa 1667529498 phuonglinhsp94@gmail.com ĐT X X X

1439 625201035 Phạm Thị Linh 07/01/1994 x 201 SP Hóa 968009589 linhpham.sea@gmail.com Mail X X X

1440 625201036 Phạm Thị Lý Linh 06/07/1994 x 201 SP Hóa 915679003 lylinhphamhnue@gmail.com Mail X X

1441 625201037 Nguyễn Thị Loan 01/03/1993 x 201 SP Hóa 1685589993 loannt.hnue@gmail.com ĐT và
mail X

1442 627201003 Trần Thị Thanh Loan 27/04/1993 x 201 SP Hóa 1664390425 loan.chem.hnue@gmail.com Mail X X X

1443 625201038 Lương Thị Luyến 11/04/1994 x 201 SP Hóa 975001397 ltluyensphn@gmail.com ĐT X X X



1444 625201039 Ngọc Thị Yến My 08/10/1993 x 201 SP Hóa 1667015329 yenmy108@gmail.com ĐT X

1445 625201041 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/04/1994 x 201 SP Hóa 1659169755 nguyenthanhngadhsp@gmail
.com mail X X

1446 625201042 Nguyễn Thị Phương
Ngân 13/10/1994 x 201 SP Hóa 1252631798 nganphuonghnue12@gmail.c

om mail X

1447 625201044 Vũ Thị Ngân 27/09/1994 x 201 SP Hóa 1645218228 vungandhsphn@gmail.com ĐT X X X

1448 625201043 Vũ Thị Kim Ngân 18/06/1994 x 201 SP Hóa 1687454853 nganxu186@mail.com ĐT X X X

1449 625201045 Nguyễn Thị Ngọc 26/03/1994 x 201 SP Hóa 982269694 ĐT X X X

1450 625201046 Nguyễn Thị Hồng
Nguyệt 07/02/1994 x 201 SP Hóa 1628997808 hongnguyet271994@gmail.c

om Mail X X X X

1451 625201086 Đàm Thị Uyên 11/05/1994 x 201 SP Hóa 1676243836 uyennhicb@gmail.com Mail X X X

1452 625201050 Nguyễn Thị Phú 16/09/1994 x 201 SP Hóa 983805162 Nguyenphu1108@gmail.com ĐT X X X

1453 625201051 Đỗ Doãn Phương 16/07/1994 x 201 SP Hóa 1643470523 phuong.rutre123@gmail.com ĐT và
mail X X X

1454 625201052 Phạm Thị Bích Phương 20/02/1994 x 201 SP Hóa 1628034145 bichphuong2094@gmail.com Mail X X X

1455 625201053 Nguyễn Thị Phượng 21/05/1994 x 201 SP Hóa 1648676182 phuongvp215@gmail.com Mail X X X

1456 625201055 Trịnh Thị Mai Quỳnh 12/05/1994 x 201 SP Hóa 968842760 windyheo.hnue@gmail.com ĐT X X X

1457 627201004 Hoàng Ngọc Sơn 22/12/1993 x 201 SP Hóa 968803293 son12.hnue@gmail.com ĐT và
mail X X X

1458 625201056 Vũ Thị Thanh 09/12/1994 x 201 SP Hóa 983589820 vuthanhdhsp292@gmail.com ĐT X X X X

1459 625201059 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/02/1994 x 201 SP Hóa 974331726 nguyenthaok62@gmail.com ĐT X X X

1460 625201061 Trương Thị Thanh Thảo 08/01/1994 x 201 SP Hóa 975165213 thanhthao.netvietnam@gmail
.com Mail X X X

1461 625201062 Nguyễn Thị Thắm 27/12/1994 x 201 SP Hóa 1688976761 ĐT X X X

1462 625201064 Chu Thị Thơm 09/10/1994 x 201 SP Hóa 987005014 Thom94hnue@gmail.com Mail X X X

1463 625201065 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1994 x 201 SP Hóa 1657207405 Duadaica.hnue94@gmail.co
m Mail X X X X

1464 625201067 Hà Thị Thuận 22/07/1994 x 201 SP Hóa 949037235 ĐT X

1465 625201068 Phạm Văn Thuận 27/03/1994 x 201 SP Hóa 987687021 Minhthuan.hnue@gmail.com Mail X X X X

1466 625201066 Trần Thị Lệ Thu 02/03/1994 x 201 SP Hóa 79092144819 lethu321994@gmail.com Mail X X X

1467 625201069 Nguyễn Thị Thuyết 11/08/1994 x 201 SP Hóa 1682496814 nguyenthuyetsphoa@gmail.c
om Mail X X X X

1468 625201070 Đàm Thị Thuý 29/09/1994 x 201 SP Hóa 1664753928 ĐT X X X

1469 625201071 Đỗ Thị Thuý 27/02/1994 x 201 SP Hóa 986105841 dothuyhnue1994@gmail.com Mail X X

1470 625201073 Nguyễn Thị Thuỷ 18/12/1994 x 201 SP Hóa 973137538 Nguyenthuy1812@gmail.com ĐT X X X

1471 625201074 Đào Thị Thu Thủy 28/06/1994 x 201 SP Hóa 1659806694 Thuthuydao286@gmail.com ĐT X

1472 625201075 Lưu Thị Thủy 09/09/1994 x 201 SP Hóa 962135961 Luuthuyhnue248@gmail.com Mail X X X X

1473 625201083 Phạm Văn Tuấn 05/01/1994 x 201 SP Hóa 1699124908 Tuancamhot@gmail.com Mail X X X

1474 627201005 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13/10/1993 x 201 SP Hóa 918301993 Kimtuyeneduk62@gmail.com ĐT X

1475 625201084 Phùng Thị Tú 01/01/1994 x 201 SP Hóa 904380629 Tuphung1538@gmail.com ĐT X



1476 625201085 Ngô Thị Tươi 14/1/1994 x 201 SP Hóa 1659169763 ngotuoivp@gmail.com ĐT X X X

1477 625201077 Nguyễn Kiều Trang 23/9/1993 x 201 SP Hóa 984860722 trangziky@gmail.com ĐT và
mail X X X

1478 625201078 Nguyễn Thuỳ Trang 12/09/1994 x 201 SP Hóa 902160664 Nguyenthuytranghp0912@g
mail.com ĐT X

1479 625201079 Trần Thị Trang 13/07/1994 x 201 SP Hóa 1666355291 trangtran1307@gmail.com ĐT và
mail X X X

1480 625201080 Vũ Thị Trà 28/02/1994 x 201 SP Hóa 1653299184 vuthitra1994@gmail.com ĐT X X X

1481 625201087 Trần Thị Vy 26/10/1994 x 201 SP Hóa 977487642 nuhongtieuvy@gmail.com Mail X X X

1482 625201088 Chu Hải Yến 17/08/1994 x 201 SP Hóa 985062294 haiyen94.hnue@gmail.com ĐT và
mail X X X X

1483 625201089 Đàm Thị Yến 23/02/1994 x 201 SP Hóa 1697186561 damyen9425@gmail.com ĐT X X X

1484 625201090 Nguyễn Thị Bảo Yến 15/09/1993 x 201 SP Hóa 1644462335 Yennguyen16091993@gmail.
com ĐT X X X

1485 625201016 Nguyễn Thị Hải 13/11/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1652323748 traitimmuathu1311@gmail.co

m
ĐT và
mail X X X

1486 625201017 Nguyễn Văn Hậu 13/05/1994 x 201 SP Hóa
CLC 988712858 loinguyencabang@gmail.com ĐT và

mail X X X

1487 625201022 Hồ Thị Huyền 24/05/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1653196425 huyenho2405@gmail.com ĐT và

mail X X X

1488 625201026 Đỗ Thị Diễm Hương 09/09/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1629854226 diemhuongsphh94@gmail.co

m Mail X X X X

1489 625201029 Đoàn Thị Lan 24/10/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1659019683 doanlanhnue94@gmail.com Mail X X X

1490 625201040 Lý Văn Nam 23/01/1994 x 201 SP Hóa
CLC 946613626 lyvannamsp@gmail.com ĐT X

1491 625201047 Nguyễn Thị Nhung 13/05/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1668592923 nguyennhung.903@gmail.co

m Mail X X X

1492 625201048 Nguyễn Thị Nhung 05/03/1994 x 201 SP Hóa
CLC 967863557 nhungsp@gmail.com Mail X X X

1493 625201057 Vũ Hữu Thành 16/11/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1684615382 vuhuuthanh1994@gmail.com Mail X X X

1494 625201058 Nguyễn Phương Thảo 05/02/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1682558643 phuongthao.xinh.94@gmail.c

om Mail X X X

1495 625201063 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 18/03/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1696778607 quynhtho1994@gmail.com Mail X X X X

1496 625201076 Phạm Thị Tiến 01/06/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1677828862 phamtiensp@gmail.com Mail X X X

1497 625201081 Nguyễn Thành Trung 23/09/1994 x 201 SP Hóa
CLC 1659042543 thanhtrungnguyen1944@gma

il.com
Mail X X X

1498 625201082 Hoàng Văn Trường 13/02/1994 x 201 SP Hóa
CLC 987666823 hoangtruong1302@gmail.co

m Mail X X X

1499 625703001 Vũ Ngọc Bích 23/12/1993 x SP Tiếng
Pháp 01652709489 vungocbich2312@gmail.com điện

thoại x x x

1500 625703002 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1992 x SP Tiếng
Pháp 0988033460 thuydung310193@gmail.com điện

thoại x x x

1501 625703007 Nguyễn Minh Hằng 04/10/1993 x SP Tiếng
Pháp 01663565140 minhhang04101004@gmail.c

om
điện
thoại x x x

1502 625703008 Đỗ Thị Huyền 05/02/1993 x SP Tiếng
Pháp 01687826546 huyenxori@gmail.com điện

thoại x x x

1503 625703009 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/01/1993 x SP Tiếng
Pháp 01683538587 nguyenthuhuyen071@gmail.c

om
điện
thoại x x x



1504 625703016 Vũ Thị Luân 06/05/1992 x SP Tiếng
Pháp 0979536364 luancvt211@gmail.com điện

thoại x x x

1505 625703023 Phạm Thị Trang Nhung 19/11/1993 x SP Tiếng
Pháp 01697352759 trangnhungphamhnue@gmail

.com
điện
thoại x x x

1506 625703026 Phạm Thuý Quỳnh 22/09/1993 x SP Tiếng
Pháp 0975129509 phamthuyquynh94@gmail.co

m
điện
thoại x x x

1507 625703031 Nguyễn Thị Hoài Thu 18/03/1993 x SP Tiếng
Pháp 01646420856 nguyenthihoaithu.tc@gmail.c

om
điện
thoại x x x

1508 625703033 Phạm Thị Tình 09/11/1993 x SP Tiếng
Pháp 01627577295 thutinhhd@gmail.com điện

thoại x x x

1509 625703034 Đỗ Thị Thu Trang 25/04/1993 x SP Tiếng
Pháp 0987801645 điện

thoại x x x

1510 625703018 Phùng Phương Mai 15/11/1994 x SP Tiếng
Pháp 0989394349 phungmai1511@gmail.com điện

thoại x x x

1511 625703035 Lưu Thị Huyền Trang 01/07/1994 x SP Tiếng
Pháp 01675242868 luuhuyentrang.vicko9@gmail.

com
điện
thoại x x x

1512 625103001 Hoàng Tuấn Anh 07/21/1994 x 103 SP Vật Lý 4445 27/7/2016 0127 5401 881 hoangtuananh252@gmail.co
m Email x x x

1513 625103002 Nguyễn Đức Anh 11/03/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 01674247294 nda31194@gmail.com ĐT x x x

1514 625103004 Nguyễn Thùy Anh 06/25/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 976636571 thuyanhhnue94@gmail.com Email x x

1515 625103005 Nguyễn Thị ánh 10/20/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 984635120 Ngoisaotinhmo11@gmail.co
m Email x x x

1516 625103007 Phạm Thị Chang 12/23/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1672925909 ĐT x x x

1517 625103008 Bùi Thị Kim Chi 10/16/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 buikimchi94@gmail.com Facebo
ok x x x

1518 625103009 Trần Minh Chiến 12/02/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1674187072 Hnue.physic2013@gmail.co
m

Facebo
ok x x x

1519 625103011 Lương Thị Den 06/01/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1694325806 den01694@gmail.com Email x x x

1520 625103012 Nguyễn Thị Dinh 11/16/1993 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1683611088 Dinhnguyen1193@gmail.com Facebo
ok x x x

1521 625103013 Vũ Thế Dương 12/17/1992 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 914887936 Theduongsphn@gmail.com Email x x x

1522 625103015 Cảnh Thị Hà 09/29/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 0986895247 canhha299.hnue@gmail.com Facebo
ok x x x

1523 625103017 Nguyễn Thu Hà 11/20/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1685670279 thuhak62@gmail.com ĐT x x x

1524 625103018 Phạm Thị Hà 07/02/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1667477858 phamha27499@gmail.com Facebo
ok x x x

1525 625103020 Lê Đình Hải 04/10/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 27/7/2016 (+82) 010 9810
0494

ledinhhai1004sphn@gmail.co
m

Facebo
ok x x

1526 625103021 Trần Đình Hải 09/05/1993 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1657138212 Tranhaihnue9x@gmail.com Facebo
ok x x

1527 625103022 Đoàn Thị Hồng Hạnh 12/27/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 01236203069 hanh.dhsphn.94@gmail.com Facebo
ok x x x

1528 625103023 Đỗ Thị Hồng Hạnh 09/06/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1656119509 Hanhdth0609@gmail.com Facebo
ok x x X

1529 625103026 Dương Đức Hiếu 07/08/1994 x 103 SP Vật Lý 4445 27/7/2016 1699460727 duonghieu0807@gmail.co ĐT x x X

1530 625103027 Nguyễn Thị Diệu Hoa 12/03/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1682083618 dieuhoa312@gmail.com Facebo
ok x x x

1531 625103028 Nguyễn Thị Hoan 01/30/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 962073001 Nguyenhoan3001@gmail.co
m

Facebo
ok x x x

1532 625103030 Hoàng Thị Thu Hoài 01/26/1995 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 978634510 hoangthithuhoai.261@gmail.c
om

Facebo
ok x x



1533 625103031 Phạm Thị Huế 02/17/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 010-4979-1568 phamhue@mail.ulsan.ac.kr Facebo
ok x x

1534 625103032 Đỗ Thị Ngọc Huyền 10/05/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1657022829 dongochuyen510@gmail.comFacebo
ok x x x

1535 625103033 Phạm Thanh Huyền 08/24/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 983154626 Phamhuyen246@gmail.com ĐT x x

1536 625103034 Đinh Thị Hương 08/02/1993 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1626979485 ĐT x x

1537 625103036 Trần Thị Thu Hường 12/25/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1626743969 tranhuongk62@gmail.com Facebo
ok x x x

1538 625103038 Trần Thị Lan 07/02/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 987914719 tranthilank62@gmail.com ĐT x x x

1539 625103039 Nguyễn Thị Bích Liên 03/10/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 949212103 bichlien12a1@gmail.com Facebo
ok x x

1540 625103040 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/14/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 912776951 illusion9xhn@gmail.com Facebo
ok x x X

1541 625103041 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 08/19/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1693008618 linhlinh122198@gmail.com Facebo
ok x x x

1542 625103042 Bùi Thị Loan 06/22/1993 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1695636089 Facebo
ok x x

1543 625103043 Lê Thị Mai 09/18/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 966733288 lethimaic3qv1@bacninh.edu.
vn ĐT x x x

1544 625103044 Vũ Thị Mơ 03/18/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1639464067 Vuthimo18031994.hnue@gm
ail.com

Facebo
ok x x X

1545 625103045 Phan Thị Trà My 03/19/1994 x 103 SP Vật Lý 4445 27/7/2016 01635220824. Phantramyhnue@Gmail.com Facebo
ok x x

1546 625103047 Vũ Thị Nga 12/29/1994 x 103 SP Vật Lý 4445 27/7/2016 1662867985 ĐT x x x

1547 625103048 Phan Thị Ngà 08/15/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 967106894 phanthinga.pt@gmail.com Email x x x

1548 625103049 Nguyễn Thuỳ Ngân 06/28/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 0166.2008.762 nguyenthuyngan.hnue.
edu@gmail.com Email x x

1549 625103050 Nguyễn Thị Giáng
Ngoan 01/11/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 01636569163. Ngoannguyen1101@gmail.co

m
Facebo

ok x x x

1550 625103052 Phạm Thị Bích Ngọc 09/12/1994 x 103 SP Vật Lý 2586 20/5/2016 1657804983 Facebo
ok x x x

1551 625103003 Nguyễn Thị Vân Anh 11/02/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01663030805 anhngguyen.nva@gmail.com Facebo
ok x x x

1552 625103006 Hoàng Thị Diệu Bình 06/07/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01679857168 Dieubinhsphn@gmail.com Facebo
ok x x x

1553 625103014 Lê Thành Đạt 24/1/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01236953424 lethanhdat94@gmail.com Facebo
ok x x x

1554 625103016 Nguyễn Thái Hà 25/1/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0986989629 thaiha1994@gmail.com Facebo
ok x X

1555 625103019 Trần Thị Thu Hà 25/6/1993 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01668184396 tranha250693@gmai.com ĐT x x x

1556 625103024 Bùi Thị Thu Hiền 18/11/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0986432361 hiensp1811@gmai.com Facebo
ok x x X

1557 625103025 Phương Thị Thu Hiền 12/01/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0974726894 hienphuongsphn@gmail.com ĐT x x x

1558 625103029 Đào Thị Hoài 24/9/1993 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01694707174 daothihoaivcuk47@gmail.co
m

Facebo
ok x x X

1559 625103035 Nguyễn Thị Mai Hương 08/05/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01647855780 huongnguyen5894@gmail.co
m

Facebo
ok x x x X x

1560 625103046 Trần Thị Trà My 25/12/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01687463666 Tramy.25.12.1994@gmail.co
m ĐT x x X

1561 625103051 Nguyễn Thị Ngọc 30/4/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01675517754 nguyenngocsp1994@gmail.c
om

Facebo
ok x x x



1562 625103057 Nguyễn Thị Nhung 28/3/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0988164417 nhungly94dhsp@gmail.com Facebo
ok x x

1563 625103070 Bùi Thị Phương Thảo 25/09/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01666522180 phuongthaobui94@gmail.co
m ĐT x x X

1564 625103071 Nguyễn Phương Thảo 09/01/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0975744869 nguyenphuongthao.hnue@g
mail.com

Facebo
ok x x x

1565 625103079 Nguyễn Thị Thúy 17/9/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0936206148 nguyendieuthuy1709@gmail.
com

Facebo
ok x x

1566 625103082 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/06/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 01646654893 ongvcc94@gmail.com ĐT x x X

1567 625103092 Nguyễn Tuyết Trinh 31/3/1994 x 103 SP Vật lí 2586 20/5/2016 0989053620 tuyettrinhsp@gmail.com Facebo
ok x x

1568 625103037 Phạm Quang Khiêm 16/05/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 Facebo
ok x X X

1569 625103053 Bùi Thị Nhàn 26/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659903986 ĐT x X x

1570 625103054 Đặng Thị Nhung 26/09/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659670091 ĐT x X

1571 625103055 Hạ Thị Nhung 11/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01689074438 ĐT x X X

1572 625103056 Hoàng Thị Hồng Nhung 11/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659300089 ĐT x X X X

1573 625103058 Vũ Cẩm Nhung 20/12/1994 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01682157385 ĐT x X

1574 625103059 Cao Thị Như 25/11/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659170665 ĐT x X X

1575 625103060 Lê Thị Ngọc Oanh 20/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01648668312 ĐT x X X

1576 625103061 Nguyễn Thị Phương 08/02/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01638712243 ĐT x X X

1577 625103062 Nguyễn Thị Phượng 15/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01254386433 ĐT x X X

1578 625103063 Trần Thị Phượng 23/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01672337313 ĐT x X X

1579 625103064 Ngô Thị Quý 09/08/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 0986639422 ĐT x X X

1580 625103065 Nguyễn Nguyệt Sáng 03/08/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01677928560 ĐT x X X

1581 625103066 Vũ Duy Sơn 29/04/1993 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01246360768 ĐT x X x

1582 625103067 Leo Thị Huyền Thanh 20/04/1992 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 0979701842 ĐT x x x

1583 625103068 Nguyễn Thị Thanh 05/08/1994 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01689702658 ĐT x x x

1584 625103069 Lục Hiếu Thành 03/09/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01277591861 ĐT x X

1585 625103072 Nguyễn Thị Thảo 09/01/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01646235785 ĐT x X X

1586 625103073 Nguyễn Thị Thảo 03/03/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01657523763 ĐT x x x

1587 625103074 Lê Hồng Thắng 24/12/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01246360768 ĐT x X

1588 625103076 Đoàn Thị Thanh Thu 25/11/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01258069077 ĐT x X X

1589 625103077 Trần Thị Hoài Thu 16/05/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659494310 ĐT x X X

1590 625103078 Hoàng Thị Thuý 18/11/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01689862945 ĐT x X X

1591 625103080 Đặng Thị Thúy 10/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01635513586 ĐT x x

1592 625103081 Nguyễn Thị Thúy 14/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01632105971 ĐT x X X

1593 625103083 Nguyễn Thị Thủy 15/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01295242850 ĐT x X x

1594 625103084 Vương Hương Tiên 15/09/1994 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01689524799 ĐT x X X



1595 625103085 Dương Thị Tin 26/06/1993 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01678552193 ĐT x X X

1596 625103086 Bùi Thị Thu Trang 03/05/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01633244694 ĐT x X

1597 625103087 Lê Thùy Trang 03/11/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 0904517798 ĐT x X X

1598 625103088 Nguyễn Thị Huyền
Trang 26/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01655295842 ĐT x X X x

1599 625103089 Trần Thị Huyền Trang 16/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01669700850 ĐT x X X X

1600 625103090 Dương Thị Thanh Trâm 09/05/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01655998591 ĐT x X X

1601 625103091 Nguyễn Phương Trinh 21/06/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01655998591 ĐT x X X

1602 625103093 Nông Văn Tuấn 15/04/1993 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01644809919 ĐT x X X

1603 625103094 Nguyễn Thị Uyển 12/12/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 0974057328 ĐT x X X

1604 625103095 Vũ Thị Kiều Vân 16/01/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 1679799668 Face x x

1605 625103096 Đinh Thị Xoa 26/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01659695613 Face x X

1606 625103097 Hoàng Thị Hải Yến 16/03/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 0988663421 Face x X

1607 625103098 Nguyễn Thị Hải Yến 15/10/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01652885735 ĐT x X X)

1608 625103099 Nguyễn Thị Hải Yến 13/12/1994 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01656225248 ĐT x X X

1609 627103001 Nguyễn Thị Minh Thúy 03/03/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01675615272 Face x X

1610 627103002 Nguyễn Thị Phương
Thúy 28/07/1993 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 01685680735 ĐT x X x

1611 627103003 Phạm Quỳnh Trang 10/08/1992 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 01693672583 ĐT x X X

1612 615103002 Trịnh Minh Anh 08/12/1992 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 986679692 Minhanh238@gmail.com ĐT x x

1613 615103007 Vũ Bảo Chung 07/05/1993 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 Vubaochung.ak61.physics.hn
ue@gmail.com Email x

1614 615103029 Nguyễn Thanh Hoàng 20/6/1993 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 1698920485 Thanhhoang.hnue@gmail.co
m ĐT x x

1615 605103064 Phùng Văn Thanh 25/9/1990 x 103 SP vật Lý 4445 27/7/2016 0986970377 ĐT x

1616 607103011 Ngô Viết Hiếu 02/12/1990 x 103 SP vật Lý 2586 20/5/2016 0978871323 ĐT x x x

1617 625606003 Nguyễn Thị Vân Anh 07/02/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0164365040 vananh9472@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1618 625606004 Ninh Thị Thế Anh 30/11/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01682670550 theanhvnh@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1619 625606005 Phạm Thị Kiều Anh 10/01/1992 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01669966566 phamthikieuanh11092@gmail
.com

Gọi
điện x x x x

1620 625606007 Phùng Thị Chang 24/06/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01695666554 changphung20@gmail.com Gọi
điện x x x

1621 625606008 Bùi Thị Ngọc Chi 21/08/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01676245718 Phiếu
hỏi x x x

1622 625606009 Đinh Thị Diễm 22/03/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01697643268 dinhthidiemvnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1623 625606010 Trịnh Thị Hoàng Dung 09/02/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0168874116 hoangdung040994@gmail.co
m

Gọi
điện x x x x

1624 625606012 Nguyễn Thị Duyên 18/09/1993 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0975254344 duyen.hnue01@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1625 625606013 Nguyễn Thị Duyên 20/04/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0962095676 Gọi
điện x x x



1626 625606014 Trần Ngọc Dũng 06/06/1994 Nam 606 VNH 2586 20/05/2016 01663137908 tranngocdungvnhk62@gmail.
com

Phiếu
hỏi x x x

1627 625606017 Mai Thị Đình 17/01/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01665982784 Gọi
điện x x x

1628 625606018 Bùi Ngô Hà 04/04/1994 Nam Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0983162824 Gọi
điện x x x

1629 625606019 Nguyễn Thị Hà 17/04/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01657000386 nguyenha1704@gmail.com Gọi
điện x x x

1630 625606020 Nguyễn Thu Hà 06/02/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0964269424 Gọi
điện x x x

1631 625606022 Lê Ngọc Hân 18/09/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0962546443 ngochansph@gmail.com Gọi
điện x x x

1632 625606023 Nguyễn Thị Hậu 14/01/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0973055960 susuamy94@gmail.com Gọi
điện x x x

1633 625606024 Dương Thu Hiền 14/08/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01673099572 duonghien148@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1634 625606025 Lương Thị Hiền 11/04/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01685406977 hientk62@gmail.com Gọi
điện x x x

1635 625606026 Trần Thị Hiền 13/07/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0985376809 tranhienlc94@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1636 625606027 Vũ Thị Hiền 08/01/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0969421390 vuthihienvnh@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1637 625606031 Quản Thị Thanh Hoa 14/11/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01686689652 Gọi
điện x x x

1638 625606034 Bùi Thị Thu Huyền 12/06/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0986865671 Gọi
điện x x x

1639 625606035 Nguyễn Thị Thu Huyền 08/03/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01678538795 thuhuyenbdq@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1640 625606037 Nguyễn Thị Hương 22/07/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01649069128 Gọi
điện x x x

1641 625606038 Phạm Thị Hương 18/09/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0973884820 Gọi
điện x x x

1642 625606039 Phùng Thị Hương 19/09/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01684625889 Gọi
điện x x x

1643 625606040 Tăng Thị Hường 07/10/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01673154409 pjpjzuzuvnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1644 625606041 Võ Thị Ngọc Lệ 20/10/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0962539250 lekbhb@gmail.com Gọi
điện x x x

1645 625606042 Vũ Thị Hồng Liên 26/02/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01696499118 Gọi
điện x x x

1646 625606043 Trịnh Thị Linh 02/01/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0975163725 trinhthilinh.mar@daothach.co
m

Phiếu
hỏi x x x

1647 625606044 Nguyễn Hiền Lương 25/06/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0972017094 luonghdv@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1648 625606046 Nguyễn Như Mai 02/12/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01684819289 maimaivnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1649 625606047 Phùng Thị Mai 14/06/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01648263193 phungmaivnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1650 625606048 Trần Thị Tuyết Mai 30/05/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0973370594 Gọi
điện x x x

1651 625606049 Mai Ngọc Mạnh 23/10/1991 Nam Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01639728344 Gọi
điện x x x

1652 625606051 Trần Thị Nga 28/01/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 01668515115 Gọi
điện x x x

1653 625606052 Phùng Thị Như Ngọc 11/04/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0978867816 ngocnhu994@gmail.com Gọi
điện x x x



1654 625606053 Hoàng Hồng Nhung 17/12/1994 Nữ 606 VNH 2586 20/05/2016 0974286264 hoanghongnhung17121994@
gmail.com

Gọi
điện x x x

1655 625606054 Nguyễn Đỗ Thị Tuyết
Nhung 05/11/1994 Nữ 606 VNH

2586
20/05/2016 0936286512 tuyetnhung.vnh@gmail.com Phiếu

hỏi x x x

1656 625606055 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 13/09/1994 Nữ 606 VNH

2586
20/05/2016 01626007451 Gọi

điện x x x

1657 625606056 Nguyễn Thị Nhung 05/09/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01256251524 Gọi
điện x x x

1658 625606061 Hà Thị Phương 19/04/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0969544090 haphuong94vnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1659 625606062 Ma Thị Phương 12/02/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0972758763 mathiphuong@gmail.com Gọi
điện x x x

1660 625606063 Lê Thị Quỳnh 18/03/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0963014183 quynhle254@gmail.com Gọi
điện x x x

1661 625606064 Nguyễn Ngọc Thanh 23/12/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01687530821 nguyenthanh0821@gmail.co
m

Phiếu
hỏi x x x

1662 625606065 Trần Thị Thanh 28/11/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0981747394 Gọi
điện x x x

1663 625606066 Bùi Trọng Thành 24/07/1994 Nam Nữ 606 VNH
2586

22/07/2016 01652047657 Gọi
điện x x x

1664 625606067 Vũ Thị Ngọc Thu 18/10/1992 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0961746326 Gọi
điện x x x

1665 625606069 Nguyễn Thị Phương
Thuý 09/09/1994 Nữ 606 VNH

2586
20/05/2016 0969357673 Gọi

điện x x x

1666 625606070 Nguyễn Thị Thuỷ 19/01/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01643263351 nguyenthuyvph@gmail.com Gọi
điện x x x

1667 625606072 Nguyễn Thị Thùy 01/12/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01644373356 thuy71k62vnh@gmail.com Gọi
điện x x x

1668 625606073 Phạm Thị Thúy 20/07/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0986099904 thuyhd.senviet@gmail.com Phiếu
hỏi x x x

1669 625606074 Hoàng Huyền Trang 10/06/1993 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0966458988 trangtu142@gmail.com Gọi
điện x x x

1670 625606075 Trần Thị Thu Trang 06/10/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01672818620 tranglonton1911@gmail.com Gọi
điện x x x

1671 625606076 Nguyễn Trọng Trung 16/12/1994 Nam Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0989865426 trungvns@live.com Gọi
điện x x x

1672 625606079 Đào Thị Bích Vân 14/04/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 01227383482 Gọi
điện x x x

1673 625606080 Đoàn Ngọc Yến 13/02/1993 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0934615294 Gọi
điện x x x

1674 625606081 Nguyễn Hoàng Yến 10/05/1994 Nữ 606 VNH
2586

20/05/2016 0973007107 Gọi
điện x x x

1675 625609001 Lò Thị Vân Anh 07/09/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0124686860 vananh9794@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1676 625609002 Sái Kim Anh 07/06/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0965323993 kimanh06071993@gmail.com Cãn bộ
lớp x

1677 625609003 Trần Thị Lan Anh 07/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01693428919 lananhtran1507@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1678 625609004 Đào Thị Ngọc Ánh 20/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01656298934 banhtemat@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1679 625609005 Nguyễn Ngọc Ánh 19/04/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0968193938 ngocanh.hnue.93@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x



1680 625609006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0986091325 anhpoohctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1681 625609008 Hoàng Thị Ngọc Bích 04/07/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0984853403 ngocbichhnue.93@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1682 625609009 Đỗ Thị Chanh 08/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0988015245 dochanhdhsphn@gmail.com Cãn bộ
lớp x

1683 625609010 Cao Bách Cố 24/06/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01663413938 caobachco@gmail.com Cãn bộ
lớp x x x

1684 625609011 Hà Thị Duyên 12/12/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01669386973 haduyendhsp@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1685 625609012 Phạm Thuỳ Dương 26/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0964765028 duongcoi2610@gmail.com Cãn bộ
lớp x

1686 625609013 Vũ Thùy Dương 25/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01677605957 vuthuyduong2507@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x

1687 625609015 La Thị Giang 13/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0972058350 giangladhsphn@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1688 625609016 Đàm Thị Thu Hà 07/02/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0912878392 damhak62@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1689 625609017 Đồng Thị Thuý Hà 06/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01636575711 thuyhayfc@gmail.com Cãn bộ
lớp x

1690 625609018 Nguyễn Thị Thu Hà 30/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0963572179 haluxury1@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1691 625609019 Bàn Thị Hải 06/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01638655339 haimapctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1692 625609020 Nguyễn Đào Thái Hải 29/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0969051119 thaihai2906@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1693 625609021 Đàm Hồng Hạnh 06/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01663751257 honghanh94ctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1694 625609022 Nguyễn Thị Hằng 22/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0963991294 hangctxhk62@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1695 625609023 Nguyễn Thu Hằng 22/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01669262261 hangbuong.hnue@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1696 625609025 Hà Thị Hoa 06/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01657676441 hoaha9x@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1697 625609026 Nguyễn Thị Hoa 09/11/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01633774047 hoanguyenhnuek62@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x x

1698 625609028 Đỗ Thị Hòa 08/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01635700794 dohoak62actxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1699 625609029 Lương Thanh Huế 02/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0987743957 thanhhuehnue1094@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x x

1700 625609030 Dương Thị Thu Huệ 12/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0971446928 duongthihue9x@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1701 625609031 Ngô Thanh Huyền 31/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01658666639 mean31094@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1702 625609033 Phùng Thị Thu Huyền 22/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0987479137 phungthuhuyen94@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x

1703 625609034 Trần Thu Huyền 26/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 1633244975 huyen26694@gmail.com Cãn bộ
lớp x

1704 625609035 Ngô Quốc Hưng 14/11/1991 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 979316512 hungk6212@yahoo.com Cãn bộ
lớp x x

1705 625609036 Đỗ Thị Hương 05/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01636032339 dohuongctxh94@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1706 625609037 Nguyễn Thị Hương 07/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0985942025 nguyenhuong0607@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x

1707 625609039 Triệu Hoài Lam 22/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 1697886285 lamhnue94@gmail.com Cãn bộ
lớp x



1708 625609040 Nguyễn Thị Lan 13/12/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 1682859361 nguyenlank62a@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1709 625609041 Nông Thị Hương Lan 03/05/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01697812822 girl_ls_2006@yahoo.com Cãn bộ
lớp x x

1710 625609042 Nguyễn Thị Phương
Liên 18/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01656853611 lienctxhk62@gmail.com Cãn bộ

lớp x

1711 615609032 Phan Thị Phượng x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0974000801 phuongot1110@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1712 625609043 Bùi Thị Liễu 19/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01636379761 vitanhnue@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1713 625609044 Bùi Thùy Linh 10/10/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01678276284 linhbuind1993@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1714 625609045 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0978470012 doremon.chan.ngan@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x

1715 625609046 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/04/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0962328186 nguyenlinh.vp0410@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x

1716 625609047 Phùng Thị Ngọc Linh 10/06/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01689068205 ngoclinhsph95@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1717 625609048 Phạm Thị Lụa 21/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01663635343 lualu2hnue@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1718 625609049 Bùi Thị Thanh Mai 27/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0977416732 thanhmai270794@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1719 625609050 Nguyễn Thị Mai 01/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01667525923 nguyenmaictxh1994@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x x

1720 625609052 Tạ Thị Nga 13/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01667525923 tathinga1094@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1721 625609053 Nguyễn Thị Ngái 25/04/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01676350583 nguyennga.nb.94@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x

1722 625609054 Lê Thị Kim Ngân 02/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0984987194 kimngank62b@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1723 625609055 Nguyễn Thị Ngọc 02/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01639606994 ngocnguyen94.dhsp@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x x

1724 625609056 Trần Thị Ngọc 26/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01686680702 ngoctran.dhsphn@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1725 625609057 Vũ Thị Xuân Nhất 06/04/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0963039022 nhatru04061994@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1726 625609058 Kim Thị Hồng Nhung 25/09/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01686763804 nhungkim.hnue@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1727 625609059 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/05/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0983992030 kieuoanhk62hnue@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x

1728 625609060 Lường Thị Phương 28/09/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01668267793 luongthuphuong1993@gmail.
com

Cãn bộ
lớp x x

1729 625609061 Tô Thị Phương 25/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01634826121 phuongk62@gmail.com Cãn bộ
lớp

1730 625609062 Vương Thị Phượng 10/05/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0979828031 phuongphuongk62ctxh@gma
il.com

Cãn bộ
lớp x x

1731 625609063 Phạm Thị Sinh 05/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0972858004 sinh170295@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1732 625609064 Bàn Thị Ten 13/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01699729178 hoakhongroi@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1733 625609065 Hoàng Thị Bảo Thái 27/08/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01642510102 baothaik62@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1734 625609066 Bùi Thị Thu 04/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0968627494 buithuctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x x

1735 625609067 Hoàng Thị Hoài Thu 27/02/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0964195809 hoaithub94@gmail.com Cãn bộ
lớp x x



1736 625609068 Nguyễn Thị Thu 19/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01633619059 thu19011994@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1737 625609069 Nguyễn Thị Thuận 28/07/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0985678793 thuannguyen2820@gmail.co
m

Cãn bộ
lớp x x

1738 625609070 Hà Đức Thủy 21/09/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01673045579 hathuy3456@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1739 625609071 Trần Thị Bích Thủy 13/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01628340590 tranthuy138@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1740 625609072 Đàm Long Tiến 31/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0977556236 damlongtien@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1741 625609073 Nguyễn Thị Trang 11/08/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0971829270 nguyentrang081194@gmail.c
om

Cãn bộ
lớp x x

1742 625609074 Nguyễn Thị Trang 11/12/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0968603944 trang12k62ctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1743 625609075 Tạ Thị Thu Trang 02/11/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0984778148 thutrangctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1744 625609076 Bùi Quang Trung 09/10/1992 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0976087710 quangtrungctxh@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1745 625609077 Lê Cẩm Tú 04/03/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01655907874 camtu341994@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1746 625609078 Hồ Thị Tươi 15/01/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0962618771 hothituoihy2015@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1747 625609079 Lê Lan Vy 12/02/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0974018048 tieuvyhd94@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1748 625609080 Nguyễn Thị Hải Yến 24/10/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0984620038 nguyenyen24101994@gmail.
com

Cãn bộ
lớp x x

1749 625609081 Phạm Thị Kim Anh 05/05/1994 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0976899464 kimanh.hnue94@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1750 625609084 Nguyễn Thị Việt Tiệp 04/12/1984 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 0972600130 lenahnue@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1751 615609036 Bùi Thị Tân 13/10/1993 x 609 CTXH 2586 20/5/2016 01675917326 buitan93@gmail.com Cãn bộ
lớp x x

1752 625906001 Nguyễn Quỳnh Anh 02/10/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0949399310 Miuladyyyyy@gmail.com Gọi
điện x x x

1753 625906002 Nguyễn Linh Chi 28/10/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0943242888 Chưa
tốt nghiệp

Gọi
điện x x

1754 625906003 Giáp Thị Thùy Dung 18/08/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01653035367 dungthuy180894@gmail.com Gọi
điện x x x

1755 625906004 Nguyễn Thị Dung 01/02/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0969807198 nguyendungpt024@gmail.co
m

Gọi
điện x x x

1756 625906005 Nguyễn Hương Giang 17/11/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0902048822 sinhngay1711@gmail.com Gọi
điện x x

1757 625906006 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 05/10/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01657689122 inpeo10594@gmail.com Gọi
điện x x

1758 625906007 Lê Ngọc Hằng 15/09/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0906273523 Gọi
điện x x x

1759 625906008 Phạm Thị Hồng Hiền 20/06/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0986259551 Gọi
điện x x

1760 625906009 Trương Thị Hoa 03/08/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0944238993 hoababyk62@gmail.com Gọi
điện x x

1761 625906010 Dương Thị Thu Huyền 15/04/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0978046229 Gọi
điện x x

1762 625906011 Hỷ Thị Hương 29/04/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01695885880 Gọi
điện x x x

1763 625906012 Nguyễn Thị Diệu Hương 23/03/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0978614281 dieuhuongk62a@gmail.com Gọi
điện x x x



1764 625906013 Trần Thị Hường 02/09/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0966476345 conuongdethuong293@gmail
.com

Gọi
điện x x x

1765 625906014 Long Thị Khuyên 18/12/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01644666679 khuyenqlgd@gmail.com Gọi
điện x x

1766 625906015 Nông Thúy Kim 16/04/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0983925640 thuykim.93ls@gmail.com Gọi
điện x x x

1767 625906016 Giàng Seo Là 27/07/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0974843187 anhhasmc@gmail.com Gọi
điện x x

1768 625906017 Vũ Thị Kim Liên 14/05/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0968605686 tuyettan1405@gmail.com Gọi
điện x x x

1769 625906018 Lê Khánh Linh 02/03/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0936376732 Gọi
điện x x x

1770 625906019 Phạm Thị Phương Linh 16/04/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01636762760 Gọi
điện x x

1771 625906020 Nguyễn Hà Ly 06/09/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01686599880 iamhalyy@gmail.com Gọi
điện x x x

1772 625906021 Nguyễn Thị Lý 20/08/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0986288809 hoathienlyhnue@gmail.com Gọi
điện x x

1773 625906022 Dương Thị Hòa My 17/09/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0962312489 Gọi
điện x x

1774 625906023 Nguyễn Trà My 08/03/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0906381994 nguyentramy3894@gmail.co
m

Gọi
điện x x

1775 625906024 Vũ Thị Trà My 25/04/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01676781198 Gọi
điện x x

1776 625906026 Nguyễn Hồng Nhung 16/12/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01676391452 nguyenhongnhung1612@gm
ail.com

Gọi
điện x x x

1777 625906027 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 06/02/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0983987674 hoamautu64@gmail.com Gọi

điện x x x

1778 625906028 Phạm Thị Kim Oanh 15/09/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01679479123 phamthikimoanh.hl@gmail.co
m

Gọi
điện x x x

1779 625906029 Nguyễn Thị Phương 27/12/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01639567364 phuongmon9x@gmail.com Gọi
điện x x

1780 625906031 Nguyễn Thị Phượng 03/06/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0983898928 phuongngo1604@gmail.com Gọi
điện x x

1781 625906033 Nguyễn Phương Thảo 09/06/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0974912083 phuongthao6994@gmail.com Gọi
điện x x

1782 625906034 Vũ Đức Hạnh Thảo 11/02/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0974343641 Gọi
điện x x

1783 625906035 Bùi Thị Thoa 10/01/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01676247477 thoainangqlgd@gmail.com Gọi
điện x x

1784 625906036 Nguyễn Thị Thơm 25/12/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0984311371 nguyenthom251293@gmail.c
om

Gọi
điện x x x

1785 625906037 Kiều Thị Thủy 28/07/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01696580152 Gọi
điện x x x

1786 625906038 Trần Thu Thủy 09/06/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01662633224 thuy_tranthu@ymail.com Gọi
điện x x x

1787 625906039 Bùi Hoài Thương 06/05/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01692209203 Gọi
điện x x

1788 625906040 Nguyễn Thùy Trang 24/07/1993 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 0967307793 trangk62aqlgd@gmail.com Gọi
điện x x x

1789 625906041 Phạm Đức Trọng 08/05/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01678436337 mr.trong.0985987013@gmail.
com

Gọi
điện x x x

1790 625906042 Nguyễn Hữu Tuấn 02/02/1992 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01216388666 nguyenhuutuan.hl@gmail.co
m

Gọi
điện x x x

1791 625906043 Đặng Huy Tùng 29/05/1992 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01299500265 danghuytung19992@gmail.c
om

Gọi
điện x x



1792 625906045 Lê Thị Hồng Xuân 12/08/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01688279606 xuankute0101@gmail.com Gọi
điện x x

1793 625906046 Nguyễn Thị Hải Yến 30/09/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01676020570 haiyen1101994@gmail.com Gọi
điện x x x

1794 625906047 Vũ Hải Yến 16/09/1994 x 60.14.01.14 QLGD 2586 20/5/2016 01223222052 pretty_girl_1694@yahoo.com Gọi
điện x x

1795 625904001 Hoàng Phương Anh 06/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 966920899 hpa.hnue1605@gmail.com FB

1796 625904002 Đào Thị Thuý Bình 08/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 982128294 binhhn1994@gmail.com FB x

1797 625904003 Bùi Thu Cúc 19/11/1994 x D140202 GDTH 4445 27/7/2016 1696891534 khoaitaychien.1911@gmail.c
om FB x

1798 625904004 Nguyễn Thị Diệp 10/05/1993 x D140202 GDTH 4445N 27/7/2016 1648097538 nguyendiep100593@gmail.co
m FB x

1799 625904005 Nguyễn Thị Vân Dung 17/10/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 FB x

1800 625904006 Nguyễn Thanh Duyên 19/01/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1659019008 ntduyen_prim@thschool.edu.
vn FB x

1801 625904007 Nguyễn Thu Hà 04/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 169759563 thuhak62gdth@gmail.com FB

1802 625904008 Phan Thị Hà 16/07/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1642659193 phanha1607@gmail.com FB x

1803 625904009 Lê Thị Thu Hảo 23/11/1993 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1675267185 thuhao2311@gmail.com FB x

1804 625904010 Đặng Thị Thu Hằng 28/12/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1288365392 dangthuhang2812@gmail.co
m FB

1805 625904011 Nguyễn Thị Diệu Hoa 25/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1644826282 dieuhoa25294@gmail.com ĐT x

1806 625904012 Đỗ Thị Khánh Huyền 11/08/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1696460834 dohuyen118@gmail.com ĐT x

1807 625904013 Hoàng Thị Thanh Huyền 08/03/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 01667 839 089 hoangthanhhuyen080394@g
mail.com ĐT x

1808 625904014 Lê Thị Huyền 20/10/1993 x D140202 GDTH 4445 27/7/2016 1679770568 lethihuyen201093@gmail.co
m ĐT x

1809 625904015 Nguyễn Thanh Huyền 24/03/1993 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 974009302 nth.pe.hnue@gmail.com ĐT x

1810 625904016 Phạm Thị Ngọc Huyền 06/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1699920694 bodola6294@gmail.com ĐT x

1811 625904017 Nguyễn Thị Diệu Hương 13/02/1992 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 977887184 dieuhuong1492@gmail.com ĐT x 12tr

1812 625904018 Nguyễn Thu Hương 12/11/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 0166 308 8493 thuhuongnguyen018@gmail.
com ĐT x

1813 625904019 Đào Thu Hường 04/07/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1684166560 daohuong4794@gmail.com ĐT x

1814 625904020 Bùi Thị Lan 04/10/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1659635094 lanhong041094@gmail.com ĐT x

1815 625904021 Ngô Tôn Khánh Linh 20/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1633862286 tonlinh20@gmail.com ĐT x

1816 625904022 Nguyễn Khánh Linh 15/12/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1684715017 takitori1994@gmail.com ĐT x

1817 625904023 Phạm Thuỳ Linh 23/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1679059995 linhpham2032@gmail.com ĐT x 7tr

1818 625904024 Lê Thị Thanh Loan 13/03/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1659997780 lethithanhloan1331994@gma
il.com ĐT

1819 625904025 Trịnh Mai Ly 28/11/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1679107239 mailytrinh@gmail.com ĐT x

1820 625904026 Nguyễn Thị Trà Mi 11/06/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 987268166 hongtracuaem_35@gmail.co
m ĐT x

1821 625904027 Nguyễn Thị My 16/06/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 977002780 nguyenmy160694@gmail.co
m ĐT x

1822 625904028 Dương Vân Nga 30/03/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1645882426 ngangocuoinguaxichtho@yah
oo.com ĐT x



1823 625904029 Nguyễn Bảo Ngọc 15/08/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1685109141 ĐT x

1824 625904030 Nguyễn Bích Ngọc 09/08/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 963090894 nbngoc94@gmail.com ĐT x

1825 625904031 Bùi Thuỳ Ninh 26/12/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1679239119 buithuyninh94@gmail.com ĐT x

1826 625904032 Nguyễn Đỗ Hồng Phúc 12/05/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 0168.999.1179 nguyendohongphuc94@gmai
l.com ĐT x

1827 625904033 Bùi Bích Phương 10/05/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 977456188 phuongbui.1494@gmail.com ĐT x

1828 625904034 Bùi Lan Phương 22/04/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 977456188 lets.smile.bbp@gmail.com ĐT x

1829 625904035 Lê Thị Phương 17/05/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1633491402 lephuong491@gmail.com ĐT x

1830 625904036 Đào Thị Hồng Phượng 06/04/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1642395796 hongphuong641994@gmail.c
om FB x

1831 625904037 Trần Phương Thảo 25/08/1993 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 912725893 real.tpttttt@gmail.com FB x

1832 625904038 Nguyễn Thị Thơm 11/04/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1697049847 nguyenthithom11494@gmail.
com FB x

1833 625904039 Nguyễn Thị Lệ Thu 23/06/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 FB x

1834 625904040 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 14/01/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1668114569 nguyenthithanhthuy.sphn@g
mail.com FB x

1835 625904041 Hà Ngọc Thúy 29/03/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 984168265 hangocthuy29031994@gmail
.com FB

1836 625904042 Nguyễn Thị Thúy 07/02/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 979969482 nguyethuy070294@gmail.co
m FB x

1837 625904043 Bùi Thanh Thủy 23/03/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 989058872 thanhthuy.62gdth@gmail.co
m FB x

1838 625904044 Trần Thị Thu Thủy 17/05/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 972788924 tranthithuthuy94@gmail.com FB x

1839 625904045 Đinh Thu Trang 18/11/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1626245653 trang18111994@gmail.com FB x

1840 625904046 Nguyễn Thu Trang 24/12/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1646468928 nguyenthutrang241294@gma
il.com FB x

1841 625904047 Khổng Thị Viên 05/11/1994 x D140202 GDTH 2586 20/5/2016 1688804351 khongthivien94@gmail.com FB x

1842 625907001 Lê Thị Tú Anh 22/03/1994 x 907 SP Triết 1689995598 tuanhsp1@gmail.com.vn điện
thoại x x x

1843 625907002 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 13/10/1994 x 907 SP Triết 1684408525 thuyanhhpsp@gmail.com điện
thoại x x

1844 625907003 Nguyễn Văn Tuấn Anh 10/11/1994 x 907 SP Triết 975495413 nguyenvantuânnh@gmail.co
m

điện
thoại x x

1845 625907004 Trần Quang Anh 09/09/1994 x 907 SP Triết 903268951 human1994@gmail.com điện
thoại x x

1846 625907005 Trần Tuấn Anh 23/08/1993 x 907 SP Triết 98624963 tuananhsp@gmail.com điện
thoại x x

1847 625907006 Đỗ Thị Chang 11/09/1993 x 907 SP Triết 1658595642 changdohn1994@gmail.com điện
thoại x x

1848 625907007 Ngô Thị Kim Chi 21/10/1992 x 907 SP Triết 985320345 ngokimchi@yahoo.com.vn điện
thoại x x

1849 625907008 Trần Văn Chung 12/11/1991 x 907 SP Triết 1687118719 chungsp1@gmail.com điện
thoại x x

1850 625907009 Phan Thị Diệp 15/06/1994 x 907 SP Triết 1688440288 diepphan1020@gmail.com điện
thoại x x

1851 625907010 Nguyễn Thùy Dung 05/12/1993 x 907 SP Triết 1682470793 dungnguyen1305@gmail.co
m

điện
thoại x x

1852 625907011 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 26/06/1993 x 907 SP Triết 1654558526 kyduyensp1@gmail.com điện
thoại x x



1853 625907012 Trần Thuý Hà 03/09/1989 x 907 SP Triết 919728907 thuyhasp1hn@yahoo.com điện
thoại x x

1854 625907013 Trần Thành Hải 14/06/1992 x 907 SP Triết 975620952 vuachuoihy@gmail.com điện
thoại x x

1855 625907014 Nguyễn Thị Hằng 11/10/1994 x 907 SP Triết 983136120 hangnguyen302@gmail.com điện
thoại x x

1856 625907015 Hoàng Thị Thu Hiền 20/09/1993 x 907 SP Triết 962296465 điện
thoại x x

1857 625907016 Phạm Thị Thu Hiền 19/03/1994 x 907 SP Triết 1238647772 điện
thoại x x

1858 625907017 Vũ Thị Hoa 22/10/1992 x 907 SP Triết 1649414846 hoavu646hn@gmail.com.vn điện
thoại x x

1859 625907018 Bùi Thị Hoài 26/05/1993 x 907 SP Triết 1648262399 hoaibuixinhtuoi@yahoo.com điện
thoại x x

1860 625907019 Nguyễn Thị Huệ 03/01/1993 x 907 SP Triết 1648381322 điện
thoại x x

1861 625907020 Nguyễn Thị Thanh Kim
Huệ 24/06/1993 x 907 SP Triết 912194101 điện

thoại x x

1862 625907021 Trần Duy Hưng 02/10/1993 x 907 SP Triết 984154212 hungdepzai@gmail.com điện
thoại x x

1863 625907022 Nguyễn Thị Hương 24/11/1994 x 907 SP Triết 1629069873 huongnguyenthi@gmail.com điện
thoại x x

1864 625907023 Đặng Thị Hường 14/04/1994 x 907 SP Triết 963136820 điện
thoại x x

1865 625907025 Đinh Thị Thùy Linh 20/07/1994 x 907 SP Triết 912332974 điện
thoại x x

1866 625907026 Nguyễn Thùy Linh 15/04/1994 x 907 SP Triết 978424132 linhnguyen3311@gmail.com điện
thoại x x

1867 625907027 Nguyễn Cẩm Loan 20/10/1993 x 907 SP Triết 984976273 điện
thoại x x

1868 625907028 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/08/1994 x 907 SP Triết 1686611994 điện
thoại x x

1869 625907029 Trương Thị Mến 10/03/1993 x 907 SP Triết 1689308252 điện
thoại x x

1870 625907031 Hồ Thị Thúy Nga 29/12/1994 x 907 SP Triết 1243584255 điện
thoại x x

1871 625907032 Nguyễn Thị Như Ngọc 30/06/1994 x 907 SP Triết 129392086 điện
thoại x x

1872 625907033 Vương Thị Hồng Ngọc 17/09/1994 x 907 SP Triết 1689308252 điện
thoại x x

1873 625907034 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 26/12/1994 x 907 SP Triết 129930730 anhnnguyetsp1@gmail.com điện
thoại x x

1874 625907035 Trần Thu Nhàn 16/09/1994 x 907 SP Triết 972704920 điện
thoại x x

1875 625907036 Bùi Thị Nhạn 20/10/1993 x 907 SP Triết 923714625 điện
thoại x x

1876 625907037 Nguyễn Mai Thảo
Nhung 09/07/1994 x 907 SP Triết 1263347192 điện

thoại x x

1877 625907038 Nguyễn Thị Nhung 29/09/1994 x 907 SP Triết 923147172 điện
thoại x x

1878 625907039 Đoàn Thị Kiều Oanh 22/07/1994 x 907 SP Triết 1687388188 điện
thoại x x

1879 625907040 Trần Thị Phương 27/03/1994 x 907 SP Triết 1676245132 điện
thoại x x

1880 625907042 Nguyễn Văn Tài 20/05/1994 x 907 SP Triết 1644784630 điện
thoại x x



1881 625907044 Nguyễn Văn Thái 20/04/1994 x 907 SP Triết 1676940050 thainem36@gmail.com điện
thoại x x

1882 625907045 Đặng Thị Thảo 05/05/1993 x 907 SP Triết 1678192456 điện
thoại x x

1883 625907056 Triệu Hà Anh Thế 07/07/1991 x 907 SP Triết 978446107 trieuhaanhthe.hnue.cb@gmai
l.com

điện
thoại x x

1884 625907047 Nguyễn Văn Thu 23/03/1991 x 907 SP Triết 1638111779 điện
thoại x x

1885 625907048 Hoàng Văn Thuận 10/03/1994 x 907 SP Triết 1653380063 điện
thoại x x

1886 625907049 Phạm Thị Thuỷ 01/05/1994 x 907 SP Triết 977451203 phamthuyhnue@gmail.com điện
thoại x x

1887 625907050 Lê Thanh Thủy 16/07/1993 x 907 SP Triết 1685878541 thuylethanh@gmail.com điện
thoại x x

1888 625907051 Nguyễn Thị Thương 26/11/1994 x 907 SP Triết 972324071 thuongnguyen@gmail.com điện
thoại x x

1889 625907052 Bùi Thị Tình 24/02/1994 x 907 SP Triết 1672717192 điện
thoại x x

1890 625907053 Giàng A Tu 14/03/1994 x 907 SP Triết 1664198148 điện
thoại x x

1891 625907054 Nguyễn Thị Vân 18/07/1992 x 907 SP Triết 1699833988 vannguyen@gmail.com điện
thoại x x

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017
KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS Nguyễn Văn Trào

(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành

(**) Ghi rõ tên phương thức khảo sát như: Phiếu hỏi; email; phỏng vấn; trực tuyến;điện thoại;....


